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CHƯƠNG I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội) 

- Địa chỉ văn phòng: Lô 42, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam (trước đây là xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: 

Ông: KAZUYUKI MATSUMURA  Chức danh: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: (024) 35821661 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên mã số doanh nghiệp 0101771390 đăng ký lần đầu ngày 30/05/2008, đăng ký thay đổi 

lần thứ 11 ngày 31/10/2024 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hà Nội cấp. 

1.2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Dự án nhà máy Rhythm Việt Nam (Hà Nội) 

- Địa điểm cơ sở: Lô 87a và lô 87b Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam (trước đây là xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 8762623645 chứng nhận lần đầu ngày 

30/5/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 18 ngày 22/11/2024 do Ban Quản lý các khu công 

nghiệp và Chế xuất Hà Nội cấp. 

Năm 2024, do hoạt động của công ty mẹ nên Chủ cơ sở đã thay đổi Giấy chứng nhận 

đầu tư với mã số 8762623645, điều chỉnh tên Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư từ tên 

Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam sang tên mới là Công ty TNHH Rhythm Việt 

Nam (Hà Nội) và tên dự án đầu tư sang tên mới là “Dự án nhà máy Rhythm Việt Nam (Hà 

Nội)”. Do đó, Chủ cơ sở đã gửi văn bản số 427/2024/TB-RVN ngày 19/12/2024 gửi tới Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Ban quản lý các 

KCN và chế xuất Hà Nội về việc thông báo thay đổi tên Chủ dự án đầu tư/Chủ cơ sở và tên 

Dự án đầu tư/Cơ sở. 

Vì vậy, trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường lần này, tên chủ cơ sở là Công ty 

TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội) và tên cơ sở là Dự án nhà máy Rhythm Việt Nam (Hà Nội). 

Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội) gồm 02 cơ sở tại lô 42 (đã đi vào hoạt động 

từ năm 2005) và tại lô 87 (lô 87a đã đi vào hoạt động từ năm 2015 và năm 2025 mở rộng 

thêm 01 nhà kho tại lô 87b). Trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường lần này, chủ cơ 

sở xin cấp cho cơ sở tại lô 87a và 87b KCN Nội Bài. 

Cơ sở nằm tại lô 87a và 87b có tổng diện tích là 27.375,5m2, trong đó: Lô 87a có diện 

tích 15.375,5m2, lô 87b có diện tích 12.000 m2, bao gồm các hạng mục: xưởng sản xuất và 

khu văn phòng, nhà để xe, nhà bảo vệ, trạm biến áp, trạm bơm (có bể chứa nước ngầm), trạm 

xử lý nước thải sinh hoạt (xây ngầm), kho hàng và các công trình phụ trợ khác. 

Vị trí tiếp giáp của nhà máy 02 của Cơ sở như sau: 

+ Phía Đông: giáp hàng rào KCN Nội Bài và đường Nội Bài, xã Sóc Sơn. 
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+ Phía Tây: giáp đường giao thông KCN Nội Bài và Công Ty TNHH Tenma (HCM) 

Việt Nam Chi Nhánh Hà Nội (Sản xuất, gia công các sản phẩm vỏ nhựa cao cấp). 

+ Phía Nam (phía trước): giáp với đường giao thông trong KCN Nội Bài và Công ty 

TNHH Fukoku Việt Nam – Nhà máy số 2 (Sản xuất và gia công các bộ phận, linh kiện từ cao 

su công nghiệp). 

+ Phía Bắc (phía sau): giáp đường tỉnh lộ 131. 

Tọa độ các điểm góc khu đất của cơ sở 

Bảng 1.1. Tọa độ cơ sở 

Lô đất Mốc vị trí 
Tọa độ VN2000 

X(m) Y(m) 

Lô 87a 

1 2349409 584239 

2 2349314 584374 

3 2349253 584249 

4 2349258 584235 

5 2349343 584194 

Lô 87b                          

(Nhà kho mở rộng)  

1 2349469 584300 

2 2349475 584281 

3 2349416 584158 

4 2349217 584235 

5 2349314 584374 

Trong vòng bán kính 1km, cơ sở cách khu dân cư thôn Xuân Bách khoảng 350m về 

phía Nam; cách khu dân cư các thôn Đông Bài, Ấp Cút, Lạc Nông khoảng 350m về phía Tây 

Bắc. Trong khu thực hiện dự án không có công trình di tích lịch sử, văn hóa, trường học…  

 

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí cơ sở 
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- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án:  

STT Lô đất Văn bản pháp lý liên quan 

1 87a 

Giấy phép  xây dựng số 1052/GPXD ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Ban 

Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho công trình “Nhà máy 

Rhythm Precision Việt Nam ” tại Lô 87a Khu công nghiệp Nội Bài, Sóc 

Sơn, Hà Nội. 

2 87b 

Giấy phép  xây dựng số 2192/GPXD ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ban 

Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho công trình “nhà kho 

mở rộng dự án Nhà máy Rhythm Precision Việt Nam” tại Lô 87b Khu công 

nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

các giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần 

STT Lô đất Văn bản pháp lý liên quan 

1 87a 

Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 

“Xây dựng nhà máy Rhythm Precision Việt Nam – giai đoạn 3” tại Lô 87a Khu 

công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 

Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường dự án “Đầu tư xây 

dựng nhà máy Rhythm Việt Nam giai đoạn 3 (nhà máy số 2) số 04/GXN-

STNMT-CCMT ngày 13 tháng 01 năm 2016 do Sở Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội cấp. 

Quyết định số 5556/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy 
Rhythm Precision Việt am – Nhà máy 2” tại lô 87a KCN Nội Bài, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội 

Văn bản số 455/UBND-ĐT ngày 12/02/2020 của Ủy bản nhân dân Thành phố 

Hà Nội về việc chấp thuận nội dung điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án “Nhà máy Rhythm Precision Việt Nam – Nhà máy 2” tại lô 87a, 

Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 

Văn bản số 1537/STNMT-CCBVMT ngày 04/3/2020 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội về việc chấp thuận điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá 

tác động môi trường dự án “Nhà máy Rhythm Precision Việt Nam – Nhà máy 

2” tại lô 87a, Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 

Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường số 49/GXN-
STNMT-CCBVMT ngày 24 tháng 12 năm 2021 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội cấp. 

Hợp đồng thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt số 209/NBD/2020 ký giữa 

các bên ngày 26/08/2020 và Phụ lục 01 Hợp đồng ngày 02/04/2025. 

- Quy mô của cơ sở theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công: Dự án thuộc 

nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Sản xuất gia công và 

lắp ráp khuôn mẫu chi tiết nhựa, kim loại, gia công cơ khí... có tổng mức đầu tư là 

681.000.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi mốt tỷ đồng), theo quy định tại khoản 3 Điều 9 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 nằm trong khoảng từ 60 tỷ đồng đến 

dưới 1.000 tỷ đồng). 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: 

Không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 
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- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:  

Sản xuất, thiết kế, gia công và lắp ráp khuôn mẫu sản xuất chi tiết nhựa chính xác và 

chi tiết cơ khí chính xác, các sản phẩm đúc nhựa, các chi tiết kim loại ép, chi tiết gia công cơ 

khí sử dụng cho các sản phẩm máy ảnh, ô tô đồ điện, điện tử và các linh kiện, sản phẩm công 

nghiệp khác; Sản xuất gia công và lắp ráp các sản phẩm đồng hồ, các cụm linh kiện đồng hồ, 

linh kiện đồng hồ và các sản phẩm gia dụng khác; Hoạt động thương mại dịch vụ. 

Cơ sở không thuộc mã 26 theo phân ngành kinh tế Việt Nam (có một trong các công 

đoạn: mạ, phủ màu bằng sơn hoặc hóa chất, làm sạch bằng hóa chất độc theo quy định của 

pháp luật về hóa chất) theo Phụ lục II Nghị định 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026. Và không 

thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

- Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Dự án 

thuộc nhóm III. 

+ Căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; Nghị định 05/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định 48/2026/NĐ-CP Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025; Thông tư 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025. 

+ Căn cứ theo các quy định tại khoản 2 Điều 39 và khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14 cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường thuộc thẩm 

quyền do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp. 

+ Căn cứ khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi 15 Luật 

trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường 2025, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép 

môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp. 

+ Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc uỷ quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong KCN thuộc 

phạm vi quản lý của UBND thành phố do đó Cơ sở thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi 

trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội 

(nay là Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội). 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của Cơ sở  

* Tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu mã số dự án số 8762623645 ngày 
30/05/2008 chứng nhận thay đổi lần thứ 18 ngày 22/11/2024, công suất của 2 cơ sở như sau: 

+ Sản xuất, thiết kế, gia công và lắp ráp khuôn mẫu sản xuất chi tiết nhựa chính xác và 

chi tiết cơ khí chính xác, các sản phẩm đúc nhựa, các chi tiết kim loại ép, chi tiết gia công cơ 

khí sử dụng cho các sản phẩm máy ảnh, ô tô đồ điện, điện tử và các linh kiện, sản phẩm công 

nghiệp khác quy mô 500 triệu sản phẩm/năm. 

+ Sản xuất gia công và lắp ráp các sản phẩm đồng hồ, các cụm linh kiện đồng hồ, linh 
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kiện đồng hồ và các sản phẩm gia dụng khác quy mô 10.000 sản phẩm/năm. 

+ Hoạt động thương mại dịch vụ 2,1 triệu USD/năm.  

* Tại Quyết định số 5556/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy Rhythm 

Precision Việt Nam- nhà máy 2”, địa điểm: Lô 87a Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam công suất của cơ sở như sau: 

Sản phẩm đồ điện, điện tử và các thiết bị gia dụng khác (dây chuyền sản xuất di chuyển 

từ lô 42 sang lô 87a Khu công nghiệp Nội Bài): 9.000.000 sản phẩm /năm (tương đương 

430,36 tấn sản phẩm/năm). 

Hiện nay, Cơ sở đã xây dựng thêm kho hàng tại Lô 87b, Khu công nghiệp Nội Bài, xã 

Sóc Sơn, Hà Nội và chỉ phân chia về mặt bố trí kho hàng còn về quy mô sản xuất, số lượng 

lao động, trang thiết bị, quy trình hoạt động không thay đổi. Tất cả lao động, thiết bị phụ trợ… 

tại lô 87b đều được chuyển từ lô 87a sang. 

Dự kiến Q3.2026, Cơ sở sẽ mua thêm một số máy đúc nhựa sản xuất nhựa chính xác 

và máy sản xuất, gia công khuôn; Quý 2.2027, Cơ sở sẽ di chuyển một phần dây chuyền đúc 

nhựa sản xuất nhựa chính xác và một phần dây chuyển sản xuất, gia công khuôn từ lô 42 sang 

lô 87, vị trí lắp đặt tại dây chuyền sản xuất đồng hồ trước kia. Công suất hoạt động thực tế 

hiện nay và công suất dự kiến như sau: 

Bảng 1.2. Công suất thực tế và dự kiến của cơ sở 

STT Cơ sở Tên sản phẩm 

Công suất hiện nay  

(Sản phẩm/năm) 

Công suất 

đăng ký trong 

giấy phép môi 

trường 2024 2025 

1 Cơ sở tại lô 42 

Sản phẩm chi tiết nhựa chính 

xác (Đúc nhựa, lắp ráp, sơn, 

in...) 

295.819.818 309.665.102 480.999.000 

Khuôn mẫu 259 230 500 

2 
Cở sở tại lô 87a 

+ 87b 

Sản phẩm đồ điện, điện tử và 

các thiết bị gia dụng khác 
 868.431   752.228  4.000.000 

Sản phẩm chi tiết nhựa chính 

xác (Đúc nhựa, lắp ráp) 
- - 15.000.000 

Khuôn mẫu - - 500 

 Tổng 296.688.508  310.417.560 500.000.000 

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 

(“Trường hợp dự án đầu tư hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp được thực hiện theo nhiều giai đoạn, có nhiều 

công trình, hạng mục công trình thì giấy phép môi trường có thể cấp cho từng giai đoạn, công 

trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải. Giấy phép môi trường được cấp sau sẽ tích 

hợp nội dung giấy phép môi trường được cấp trước vẫn còn hiệu lực.”); Và lô 87a và 87b 

cùng chung hệ thống xử lý nước thải, căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định 48/2026/NĐ-CP 

ngày 29/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 (“Trường hợp dự 

án đầu tư, cơ sở có địa điểm hoạt động liền kề, cùng chủ đầu tư, cùng chung hệ thống xử lý 
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nước thải hoặc khí thải thì được xem xét tích hợp trong một giấy phép môi trường; các văn 

bản tương đương với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường hoặc hồ sơ về môi trường khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác nhau phê 

duyệt là căn cứ để cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở tích hợp chung đó. Thẩm 

quyền cấp giấy phép môi trường trong trường hợp này là cơ quan, người có thẩm quyền cấp 

giấy phép môi trường quy định tại Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp 

và môi trường) đối với dự án đầu tư, cơ sở đã được tích hợp chung mà có tiêu chí về môi 

trường tương đương với dự án đầu tư quy định tại Điều 25 Nghị định này, trừ trường hợp 

thuộc đối tượng phân cấp cấp giấy phép môi trường quy định tại Điều 26a Nghị định này;”) 

do đó, Cơ sở đề nghị được cấp giấy phép chung cho lô 87a và 87b, các công trình bảo vệ môi 

trường bao gồm 05 dây chuyền, bao gồm: Dây chuyền sản xuất, sửa chữa khuôn; Dây chuyền 

sản xuất nhựa chính xác (Đúc nhựa, lắp ráp); Dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (SMT) 

+ Máy tái chế xỉ hàn; Xưởng lắp ráp đồ điện, điện tử và các thiết bị gia dụng khác; Dây chuyền 

sản xuất và hàn bảng mạch (DIP), với các loại máy móc, thiết bị, sản xuất và công suất xử lý 

hệ thống nước thải, khí thải hiện tại. Khi có kế hoạch triển khai dây chuyền sản xuất gia công 

và lắp ráp các sản phẩm đồng hồ, các cụm linh kiện đồng hồ, linh kiện đồng hồ và các sản 

phẩm gia dụng khác, Cơ sở sẽ rà soát, lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho các 

công trình bảo vệ môi trường phục vụ cho dây chuyền này. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở  

Công ty chuyên về sản xuất, gia công và lắp ráp khuôn mẫu sản xuất chi tiết nhựa chính 

xác, các sản phẩm đúc nhựa, chi tiết kim loại ép, gia công cơ khí sử dụng cho các sản phẩm 

máy ảnh, ô tô, đồ điện, điện tử và các linh kiện, sản phẩm công nghiệp và gia dụng. Nguyên 

liệu nhập về sẽ được đưa vào sản xuất và lắp ráp thành các thành phẩm theo các đơn đặt hàng, 

đóng thành kiện và chuyển đến cơ sở sử dụng.  

Dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (SMT) + Máy tái chế xỉ hàn; Xưởng lắp ráp 

đồ điện, điện tử và các thiết bị gia dụng khác; Dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (DIP) 

đề xuất trong Giấy phép môi trường của cơ sở không thay đổi so với QĐ số 1009/QĐ-

STNMT- CCBVMT ngày 16/07/2018 của Sở TN&MT Hà Nội về phê duyệt đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết của cơ sở “Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam” và Văn bản số 

1446/STNMT-CCBVMT ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội về kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường chi 

tiết đã được phê duyệt của cơ sở tại lô 42; Quyết định số 5556/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 

của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án 

“Nhà máy Rhythm Precision Việt Nam – Nhà máy 2” tại lô 87a KCN Nội Bài, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội và Giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT số 49/GXN-

STNMT-CCBVMT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

cấp tại lô 87a.  

Dây chuyền sản xuất, sửa chữa khuôn; Dây chuyền sản xuất nhựa chính xác (Đúc nhựa, 

lắp ráp) đề xuất trong Giấy phép môi trường của cơ sở giống dây chuyền sản xuất , sửa chữa 

khuôn; Dây chuyền sản xuất nhựa chính xác (Đúc nhựa, lắp ráp) tại QĐ số 1009/QĐ-STNMT- 

CCBVMT ngày 16/07/2018 của Sở TN&MT Hà Nội về phê duyệt đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết của cơ sở “Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam” và Văn bản số 1446/STNMT-

CCBVMT ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về kết quả 

thực hiện các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê 

duyệt của cơ sở tại lô lô 42. 
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Công nghệ sản xuất của Cơ sở bao gồm:  

a. Quy trình sản xuất khuôn của cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất khuôn 

Thuyết minh quy trình gia công khuôn 

Quy trình gia công khuôn: 

- Sau khi thiết kế bản vẽ được duyệt, phòng khuôn sẽ tiến hành đặt nguyên vật liệu 

tương ứng để tiến hành gia công khuôn, nguyên liệu chính trong sản xuất khuôn mẫu là thép, 

các linh kiện khuôn đúc, các lõi và chi tiết khuôn đã gia công sẵn. Gồm các công đoạn sau: 

+ Gia công phôi: Nguyên liệu thô sẽ được cắt và uốn định hình theo thiết kế khuôn 

Dầu mỡ bôi trơn 

- Dung dịch rửa khuôn  

(CLIPIKA ACE 107C 

SUPER, EO 

CLEANER SPRAY) 

- Dầu mỡ bôi trơn 

Thiết kế                         

bản vẽ khuôn 

Cắt, uốn định hình Phôi thép, sắt... 

Kiểm tra 

Khoan lỗ ốc vít 

chốt 

Gia công khuôn 

CNC theo mẫu sản 

phẩm (tạo hình) 

Kiểm tra sản phẩm 

Giáp khuôn 

- CTR 

- CTNH: Phoi kim 

loại dính dầu, dầu 

động cơ, dung dịch 

rửa khuôn thải… 

CTR 

Dầu mỡ bôi trơn thừa 

CTR, CTNH 

CTR 

CTR 

Thử khuôn,             

đánh giá sản phẩm 
CTR 
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mẫu bằng việc sử dụng các thiết bị gia công khuôn có độ chính xác cao như phay (BF), mài 

(GF), Nhiệt luyện (HT), phay (MC), Xung (EDN), Cắt dây (EW)=> công đoạn này sẽ sinh ra 

các phế liệu là các vụn thép cục, đồng cục, các vụn kim loại, phoi kim loại có thể được tận 

dụng để gia công các chi tiết nếu đảm bảo kích thước hoặc bán thanh lý, trường hợp dính dầu 

máy sẽ phải lọc ra để thực hiện xử lý nguy hại. 

+ Lắp ráp: Các chi tiết sau khi đã được hình thành từ các công đoạn gia công trước , sẽ 

được thực hiện đánh bóng LK rồi lắp ráp lại với nhau theo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

+ Thử khuôn và đánh giá sản phẩm: khuôn sau khi hoàn thiện công đoạn chế tạo sẽ 

được mang đi lắp vào máy đúc nhựa để tiến hành thử khuôn. Quá trình này sẽ sinh ra phế liệu 

nhựa để thanh lý.cục có thể được tận dụng để gia công các chi tiết nếu đảm bảo kích thước 

hoặc bán thanh lý. 

Quy trình sửa chữa khuôn:  

Bước 1: Tháo rời toàn bộ các chi tiết của phần động, phần tĩnh của khuôn: Dùng lục 

lăng, súng bắn vít tháo bulong, tách rời các phụ kiện như thanh giằng, khóa khuôn...; Tháo 

rời các chi tiết chính như slider, pin trung tâm, chốt đẩy, lõi ghép chính, lõi ghép, bạc rót… 

Bước 2: Làm sạch và chuẩn bị khuôn: Phần lõi khuôn được rửa trong máy siêu âm, 

dùng dung dịch chuyên dụng để loại bỏ nhựa thừa và tạp chất; Làm sạch hệ thống kênh dẫn 

nhựa, lỗ thông gió để đảm bảo luồng chảy nhựa ổn định (Soi và kiểm tra trên kính hiển vi). 

Phần vỏ khuôn dùng đá xoa phẳng và dung dịch chuyên dụng kết hợp với giẻ lau làm sạch 

các tấm. 

Bước 3: Xử lý các bất thường (nếu có): Xử lý vết nứt, trầy xước, sứt mẻ, mòn, biến 

dạng; Đánh bóng lại bề mặt khuôn bằng máy mài siêu chính xác; Hàn lại các vết nứt, vết biến 

dạng bằng công nghệ hàn laser hoặc hàn TIG; Gia công lại các bề mặt bị biến dạng để khôi 

phục kích thước ban đầu. 

Bước 4: Thay thế các chi tiết hỏng nếu có: Chốt dẫn hướng mòn, lò xo gẫy, gioăng 

nước, lõi khuôn bị hỏng, cần thay thế bằng linh kiện mới. 

Bước 5: Tra mỡ các chi tiết chuyển động, điều chỉnh lại các bộ phận trượt để đảm bảo 

khuôn hoạt động trơn tru. 

Bước 6: Lắp ráp lại các chi tiết với nhau thành bộ khuôn hoàn chỉnh. Kiểm tra tiếp xúc 

và chuyển động đạt yêu cầu thì bàn giao khuôn cho bộ phận đúc nhựa. 

Bước 7: Nhận phản hồi yêu cầu chỉnh sửa lại khuôn nếu quá trình đúc phát sinh ngoại 

quan hoặc kích thước sau bảo dưỡng, sửa chữa không đạt yêu cầu. 
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b. Công nghệ sản xuất chi tiết nhựa chính xác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình gia công đúc nhựa chính xác 

Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất nhựa 

- Trước khi sản xuất phải thực hiện lắp khuôn, làm sạch khuôn, máy đúc bằng nhựa 

tẩy, quá trình này sẽ sinh ra phế nhựa cục sẽ gom riêng để xử lý vì đã lẫn tạp chất. 

- Quá trình làm sạch kết thúc sẽ thực hiện đúc thử sản phẩm,thử khuôn để thiết lập các 

điều kiện sản xuất, lấy mẫu đúc thử để kiểm tra quá trình này sẽ sinh ra phế liệu nhựa do yêu 

cầu loại bỏ các shot sản xuất ban đầu và các hàng đúc thử bị lỗi điều kiện như biến dạng, 

khuyết, via.... các phế liệu này sẽ được tận dụng để tái sử dụng hoặc thanh lý tùy theo yêu cầu 

sản phẩm. 

- Khi đạt các tiêu chuẩn thiết lập sản xuất sẽ tiến hành đúc hàng loạt, nhựa hạt sẽ được 

bơm lên máy ép phun được làm nóng chảy để bơm vào khuôn ép ra sản phẩm nhựa để tạo 

hình và làm nguội bên trong lòng khuôn sau đó được đẩy sản phẩm hoàn thiện ra ngoài để 

tiếp tục chu trình ép tiếp theo. Qui trình này sẽ tạo ra phế liệu nhựa là các cuống sản phẩm – 

là phần thanh nối các sản phầm trong shot, do mỗi chu trình ép sẽ tạo ra 1 shot sản phẩm (mỗi 

shot sẽ gồm từ 1 đến 16 sản phẩm). Shot sản phẩm sẽ được đưa qua máy cắt cuống tự động 

hoặc thu gom về khu vực riêng để cắt cuống  trước khi được lưu vào các thùng chứa sản phẩm 

theo qui định. Công đoạn ép cũng sẽ sinh ra phế liệu do các sản phẩm lỗi trong quá trình đúc 

vì điều kiện sản xuất đột ngột thay đổi hoặc sự cố khuôn trong quá trình đúc. Phế liệu này sẽ 

được tái sử dụng hoặc thanh lý. 

- Sau đó sản phẩm được kiểm tra ngoại quan bằng mắt hoặc bằng kính hiển vi nếu là 

chi tiết nhỏ. Các chi tiết nhựa sau khi được kiểm tra sẽ được xuất bán cho khách hàng hoặc 

Bụi, CTR (hạt nhựa rơi vãi) 

Hơi nhựa, nhiệt dự, CTR 

CTR 

CTR 

Hạt nhựa 

Sản phẩm thô 

Máy ép nhựa 

Khuôn tạo mẫu 

Cắt gọt bavia 

Kiểm tra ngoại quan 

Lắp ráp (nếu có) 

Đo đạc đánh giá                   

sản phẩm 

Cân và đóng gói 

Vận chuyển và bốc xếp Bụi 

Làm sạch máy đúc 

nhựa bằng nhựa tẩy 

Lắp khuôn, làm sạch 

khuôn 
CTR 
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đưa đến dây chuyền lắp ráp tạo sản phẩm hoàn chỉnh, đo đạc và đánh giá sản phẩm. 

- Sau khi sản phẩm được kiểm tra đạt tiêu chuẩn cho đi cân và đóng gói vận chuyển 

đến khách hàng. 

c. Công nghệ sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử (Dây chuyền SMT, DIP) 

*  Công nghệ sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử (Dây chuyền SMT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 1.4. Công nghệ sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử (Dây chuyền SMT) 

Gắn linh kiện 

Vệ sinh bảng mạch mặt hàn 

Bảng mạch và linh kiện điện tử 

(IC, tụ điện...) 

Kiểm thu linh kiện 

Bảo quản tạm thời 

Sản phẩm NG trả lại 

nhà cung cấp 

Xuất kho linh kiện 

Khắc laser 
Khí thải 

In hàn 

Kiểm tra in hàn 

Hàn qua lò và Unloader 
Khí thải 

 

Kiểm tra ngoại quan AOI 

Xuất bán hoặc chuyển dây 

chuyền DIP 

CTNH: Giẻ lau, găng tay, giấy 

dính hóa chất, vỏ kem hàn 

NG hủy 

NG hủy 
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* Công nghệ sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử (Dây chuyền DIP) 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Hình 1.5. Sơ đồ sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử (Dây chuyền DIP) 

Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử 

Bảng mạch và linh kiện điện tử (IC, tụ điện...) sẽ được nhập về theo từng đơn hàng, 

hàng nhập về sẽ được kiểm tra về mặt số lượng và chất lượng. Bảng mạch điện tử nào không 

NG hủy 

Hàn tay 

Cắt bảng mạch 

Kiểm tra ngoại quan 

CTNH: Bản mạch 

Kiểm tra FCT 

Chuyển lắp ráp hoặc xuất bán 

NG hủy 

Kiểm tra ICT 

Hàn qua lò DIP 1 

Kiểm tra ngoại quan, sửa 

hàn sau DIP 

Bảng mạch sau khi qua dây 

chuyền SMT hoặc từ NCC 

Khí thải 

NG hủy 

NG hủy 

Khí thải, CTNH 
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đạt chất lượng sẽ được chuyển trả lại cho đơn vị cung cấp hàng. Bảng mạch và linh kiện điện 

tử (IC, tụ điện...) đạt chất lượng sẽ được bảo quản tạm thời trong kho, tùy loại linh kiện sẽ 

được bảo quản trong điều kiện khác nhau. Đối với kho linh kiện nhiệt độ phải đảm bảo từ 22-

28oC, độ ẩm 40-60% còn với tủ chống ẩm thì nhiệt độ từ 22-28oC, độ ẩm 1-5%. Các bảng 

mạch, linh kiện sẽ được lập phiếu xuất kho đến các bộ phận (Side A và Side B)  

Dây chuyền SMT: Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà bảng mạch sẽ được đánh dấu 

mặt hàn sản phẩm bằng máy khắc laser. Sau khi khắc laser xong sẽ được thực hiện nạp cấp 

bảng mạch bằng máy loader và vệ sinh bảng mạch mặt hàn bằng máy vệ sinh. Trong máy vệ 

sinh có chổi dạng con lăn khi bảng mạch đi qua chổi đó có tác dụng lăn qua bảng mạch và 

hút những bụi bẩn, di vật bám trên bề mặt bảng mạch và được đưa vào máy in để in bằng kem 

hàn lên bảng mạch, sau quá trình in bảng mạch được kiểm tra ngoại quan bằng máy kiểm tra 

in hàn. Tại đây các sản phẩm đạt chất lượng sẽ được chuyển đến công đoạn tiếp theo còn các 

sản phẩm lỗi sẽ được thực hiện vệ sinh tối đa 3 lần nếu vẫn bị lỗi không đạt chất lượng chất 

lượng sẽ bị hủy bỏ còn các sản phẩm đạt sẽ được quay lại công đoạn loader cấp bảng mạch 

và vệ sinh bảng mạch hàn. Tiếp theo đó các sản phẩm sẽ được thực hiện gắn linh kiện bằng 

máy gắn và được đưa qua lò hàn đã cài đặt sẵn bằng thiết bị đo Profile lò Reflow. Bảng mạch 

được kiểm tra ngoại quan bằng máy kiểm tra ngoại quan AOI gắn kính phóng đại trên 40 lần, 

linh kiện nào không đạt chất lượng sẽ bị hủy, sản phẩm đạt yêu cầu sẽ tiếp tục được chuyển 

sang dây chuyền dây chuyền DIP, lắp ráp  hoặc xuất bán tùy theo yêu cầu của khách  hàng.  

Dây chuyền DIP: Tùy theo yêu cầu của khách  hàng các sản phẩm sau khi qua dây 

chuyển SMT sẽ chuyển đến máy kiểm tra ICT để kiểm tra đo đạc các thông số điện tử, lỗ 

khoan, bề mặt bảng mạch và phát hiện lỗi linh kiện, mối hàn…với độ chính xác cao. Các sản 

phẩm xấu, lỗi kỹ thuật, cong vênh, oxy hóa.. sẽ được sửa lại để đạt tiêu chuẩn, nếu không sẽ 

được hủy bỏ.  

Các sản phẩm đạt yêu cầu, chất lượng sẽ được chuyển đến công đoạn hàn qua lò DIP 

với quy trình hàn như sau: Các chân kết nối của linh kiện điện tử sẽ được bố trí thành 2 hàng 

song song, sử dụng kẹp giữ cố định linh kiện để tránh bị rơi, lệch vị trí khi hàn và các chân 

linh kiện được thiết kế lắp giáp vào các lỗ xuyên tâm đã khoan sẵn trên bảng mạch và sau đó 

được phun Flux lên bề mặt dưới của bảng mạch để làm sạch oxy hóa, giúp thiếc bám tốt hơn 

và đảm bảo độ bền mạch điện. Sau khi lắp vào bảng mạch các chân linh kiện sẽ được đưa qua 

bể thiếc nóng chảy để hàn cố định chân linh kiện vào bảng mạch, 

Bảng mạch sau khi hàn xong sẽ được kiểm tra ngoại quan bằng kính phóng đại, các 

mối hàn chưa đạt yêu cầu như thiếu thiếc, hàn lỗi sẽ được sửa chữa và hàn lại. Các sản phẩm 

lỗi không sửa chữa được sẽ được hủy bỏ. Tiếp đó các sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đưa qua 

máy cắt mạch tự động nhằm loại bỏ các chân linh kiện thừa để đảm bảo kích thước, tiêu chuẩn 

kỹ thuật và được kiểm tra ngoại quan bằng kính phóng đại đảm bảo chân mối hàn linh kiện 

DIP không cầu, thiếu, thừa thiếc, không có Flux bám dính, đảm bảo chân pin hàn đúng vị trí, 

đủ số lượng, chân pin không bị cong vênh, biến dạng, mạch không có vỉa, cát lẹm vào bảng 

mạch, tại công đoạn này các sản phẩm không đạt chất lượng sẽ bị hủy còn các sản phẩm đạt 

chất lượng một lần nữa được đưa đến máy kiểm tra FCT để kiểm tra chức năng bảng mạch 

đảm bảo rằng các chức năng đều đáp ứng các thông số kỹ thuật thiết kế bằng máy JIP, các 

sản phẩm không đáp ứng yêu cầu sẽ được hủy bỏ, các linh kiện đạt tiêu chuẩn tiếp tục được 

chuyển qua đóng dấu lot và kết thúc quá trình chuyển sang dây chuyền lắp ráp hoặc xuất bán. 

Dây chuyền SMT và DIP sẽ sinh ra phế liệu là bột thiếc hàn và vụn linh kiện. Vụn 

thiếc hàn sẽ lưu trong máy, định kỳ vệ sinh máy sẽ được lấy ra lưu lại. Vụn thiếc nếu đủ điều 

kiện sẽ được tái chế và nếu không đủ điều kiện sẽ được bán thanh lý khi đầy.  
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Lượng xỉ hàn thải trong quá trình hàn được tái chế để sử dụng trong dây chuyền này 

với quy trình như sau: 

Quy trình này được thực hiện bởi “Máy thu hồi thiếc hàn” hoạt động trong 1 máy khép 

kín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Quy trình tái chế xỉ hàn 

Giai đoạn chuẩn bị: xỉ hàn, hóa chất MS2, cân đồng hồ, khay 

xả thiếc, dụng cụ múc xỉ, khay chứa xỉ sau thu hồi, bảo hộ 

lao động… 

B1: Bật quạt hút mùi cho hệ thống máy thu hồi thiếc (vị trí 

bật quạt tại bảng điện phía sau máy DIP). Bật nguồn cho hệ 

thống điều khiển máy tái chế 

B2: Bật nguồn gia nhiệt (nút gia nhiệt trên thiết bị), chờ cho 

đến khi nhiệt độ thực tế đạt khoảng hơn 5000F thì chuyển 

sang bước sau (mất khoảng 30-35 phút) 

B3: Tiến hành cho 20kg xỉ hàn vào bể thu hồi: Mỗi lần cho 

khoảng 3kg, 15 phút lại cho 1 lần cho đến khi đủ 20kg. Chú ý 

trước khi cho thêm xỉ mới thì phải dùng môi để dầm tơi xỉ đã 

cho trước đó, mỗi lần cho thêm xỉ phải trộn thêm khoảng 30-

40ml dung dịch MS2 đóng cánh cửa lại sau khi thao tác 

B4: Quay xỉ: Đun nóng khoảng 2h-2h15 kiểm tra thấy xỉ đã 

tan chảy thì tiến hành quay xỉ theo các bước thao tác như 

hướng dẫn sử dụng máy tái chế 

B5: Xác nhận tình trạng xỉ đã được vét hết ra khỏi nồi 

B6: Xả thiếc ra khay: Dùng khay đặt phía dưới Van xả sau đó 

mở Van cho thiếc chảy ra khay (Chú ý mở van xả từ từ không 

nên mở hết Van). Khi xả thiếc ra phải kiểm tra liên tục khi gần 

đầy thì khóa van lại, để đông thiếc trong khay khoảng 5-10 

phút mới di chuyển thay khay mới. Khi xả thiếc chảy ra khuôn 

phải để lại 1 lớp thiếc trong bể khoảng 5-10mm. Không xả hết 

thiếc vì khi xả hết lần sau khi thu hồi thiếc xỉ sẽ vào trong lỗ 

xả thiếc dẫn đến tình trạng tắc Van xả. 

Bụi, khí 

thải (hơi 

thiếc, hơi 
khói hàn) 

 

Bụi, khí 
thải (hơi 

thiếc, hơi 

khói hàn) 
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Thuyết minh quy trình tái chế xỉ hàn 

Giai đoạn chuẩn bị: xỉ hàn, hóa chất MS2, cân đồng hồ, khau xả thiếc, dụng cụ múc 

xỉ, khay chứa xỉ sau thu hồi, bảo hộ lao động… 

B1: Bật quạt hút mùi cho hệ thống máy thu hồi thiếc (vị trí bật quạt tại bảng điện phía 

sau máy DIP). Bật nguồn cho hệ thống điều khiển máy tái chế. 

B2: Bật nguồn gia nhiệt, chờ cho đến khi nhiệt độ thực tế đạt khoảng hơn 5000F thì 

chuyển sang bước sau (mất khoảng 30-35 phút). 

B3: Tiến hành cho 20kg xỉ hàn vào bể thu hồi: Mỗi lần cho khoảng 3kg, 15 phút lại 

cho 1 lần cho đến khi đủ 20kg. Chú ý trước khi cho thêm xỉ mới thì phải dùng môi để dầm 

tơi xỉ đã cho trước đó, mỗi lần cho thêm xỉ phải trộn thêm khoảng 30-40ml dung dịch MS2 

đóng cánh cửa lại sau khi thao tác. Chú ý: Định mức sử dụng dung dịch MS2 là 500ml cho 

20kg xỉ thiếc hàn. 

B4: Quay xỉ: Đun nóng khoảng 2h-2h15 kiểm tra thấy xỉ đã tan chảy thì tiến hành quay 

xỉ theo các bước thao tác như hướng dẫn sử dụng máy tái chế. Quy trình như sau: 

Bật công tắc điều khiển động cơ về “RUN”  Xoay núm điều khiển tốc độ theo chiều 

kim đồng hồ, đồng thời kiểm tra trên màn hình hiển thị tốc độ giới hạn quay trong khoảng 

450-500 vòng/phút  Ấn núm “màu đỏ” để điều khiển cánh quay xỉ đi xuống  Đợi cánh 

quay xỉ quay ổn định dưới nồi nấu xỉ khoảng 30s tiến hành cho khoảng 100ml dung dịch MS2 

 Đợi máy quay khoảng 5 phút, điều chỉnh tốc độ về “0”, gạt phần xi phía ngoài xung quanh 

cánh quạt vào phía trong  Cho thêm 100ml dung dịch MS2 vào, điều chỉnh tốc độ động cơ 

về giới hạn “450-500” vòng/phút. Cho máy quay tiếp khoảng 5 phút  Khi phần xỉ phía trên 

đã được gắn kết và nổi lên trên mặt thiếc, tiến hành tắt công tắc điều khiển động cơ về “STOP”. 

Ấn núm “màu xanh” để đưa cánh quạt lên trên  Múc xỉ nổi lên phía trên nồi ra khay chứa 

xỉ, dùng môi khuấy đều để xỉ hàn từ dưới đáy bề trôi lên, cho thêm 50ml MS2 quay lại 5 phút 

rồi múc hết xỉ ra ngoài. 

B5: Xác nhận tình trạng xỉ đã được vét hết ra khỏi nồi. 

B6: Xả thiếc ra khay: Dùng khay đặt phía dưới Van xả sau đó mở Van cho thiếc chảy 

ra khay (Chú ý mở van xả từ từ không nên mở hết Van). Khi xả thiếc ra phải kiểm tra liên tục 

khi gần đầy thì khóa van lại, để đông thiếc trong khay khoảng 5-10 phút mới di chuyển thay 

khay mới. Khi xả thiếc chảy ra khuôn phải để lại 1 lớp thiếc trong bể khoảng 5-10mm. Không 

xả hết thiếc vì khi xả hết lần sau khi thu hồi thiếc xỉ sẽ vào trong lỗ xả thiếc dẫn đến tình trạng 

tắc Van xả. 

- Lượng xỉ hàn còn lại sau khi tái chế sẽ được thu gom và xử lý dưới dạng chất thải 

nguy hại. 

→ Khí thải phát sinh từ hoạt động tái chế xỉ hàn được: Sử dụng trục hút, thu gom chung 

vào đường ống khí thải dây chuyền SMT, khu vực lắp ráp đồ điện, điện tử hấp phụ qua lớp 

màng lọc than hoạt tính trước khi đẩy ra ngoài môi trường. 
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d. Quy trình lắp ráp đồ điện, đồ gia dụng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Quy trình lắp ráp đồ điện, đồ gia dụng 

Thuyết minh quy trình lắp ráp đồ điện, đồ gia dụng 

Bước 1: Nhập nguyên liệu và kiểm tra: Các loại nguyên liệu bao gồm bảng mạch thô 

PCB, tấm nhựa EVA, vỏ bọc nhựa EVA, thấu kính LED, nắp nhựa, chi tiết nhựa... tại lô 41 

và nhập về từ các nhà cung cấp được kiểm soát số lượng, chất lượng chặt chẽ trước khi lưu 

giữ. Các nguyên liệu không đạt yêu cầu sẽ được trả về nơi sản xuất. Các nguyên liệu đạt yêu 

cầu sẽ được lưu giữ trong kho và mang đi lắp ráp. 

Bước 2: Lắp ráp: Các nguyên vật liệu đạt yêu cầu sẽ được đưa vào lắp ráp để tạo thành 

sản phẩm hoàn chỉnh. Tấm nhựa EVA, vỏ bọc nhựa EVA, thấu kính LED, nắp sẽ được lắp 

ráp với bảng mạch thô PCB, quá trình lắp ráp được thực hiện bán thủ công bằng tuavit điện. 

Các chi tiết nhựa sẽ được lắp ráp thành sản phẩm gia dụng hoàn chỉnh. 

Bước 3: Kiểm tra sản phẩm: Sản phẩm tạo thành sẽ được kiểm tra về số lượng và chất 

lượng. Đối với các sản phẩm bảng mạch lỗi công ty sẽ thuê đơn vị chức năng đến xử lý. 

Bước 4: Dán nhãn, đóng gói: Sản phẩm sau khi kiểm tra được mang đi dán nhãn thủ 

công, bao gồm nhãn sản phẩm, nhãn niêm phong và nhãn cảnh báo. Sau đó từng sản phẩm sẽ 

được đóng gói vào túi nhựa, hộp carton. 

Bước 5: Nhập kho: Sản phẩm hoàn chỉnh sau khi đóng gói sẽ được mang đi nhập kho 

và chờ xuất hàng theo đơn đặt hàng. 

Linh kiêṇ mua ngoài 

Kho linh kiêṇ 

Kiểm tra tiếp nhâṇ Kiểm tra tiếp nhâṇ 

Xuất linh kiêṇ vào line lắp 

ráp (taọ cuṃ BTP, TP) 

Sản phẩm NG 

- CTR: Giấy, nilon, thùng 

carton, dây nilon, nhựa 

thải.... 
- CTNH: Keo, dầu, mỡ, rìa 

bảng mạch, xỉ hàn 
- Khí thải: khói hàn 

Kiểm tra chất lươṇg 

thành phẩm lắp ráp 
CTR: Sản phẩm NG  

Đóng gói 

- Bụi carton, dây 

nilon... 

- CTR: giấy, Nilon, 

băng dính 

Xuất hàng 
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1.3.3. Sản phẩm của cơ sở  

Bảng 1.3. Sản phẩm của cơ sở 

STT Cơ sở Tên sản phẩm 

Sản phẩm theo 

ĐMT/BVMT chi tiết/Xác 

nhận hoàn thành các công 

trình BVMT đã được phê 

duyệt (Sp/năm) 

Sản phẩm 

đăng ký trong 

giấy phép        

môi trường 

1 Cơ sở tại lô 42 

Sản phẩm chi tiết nhựa chính xác 

(Đúc nhựa, lắp ráp, sơn, in...) 311.040.000 
480.999.000 

Khuôn mẫu 500 

2 
Cơ sở tại lô 

87a + 87b 

Sản phẩm đồ điện, điện tử và các 

thiết bị gia dụng khác 
9.000.000 9.000.000 

Sản phẩm chi tiết nhựa chính xác  - 10.000.000 

Khuôn mẫu - 500 

 Tổng 320.040.000 500.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Hình 1.7. Một số sản phẩm điển hình tại cơ sở 
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1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện nước của cơ sở 

1.4.1. Nguyên nhiên vật liệu 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu, hóa chất 

1.4.2. Máy móc, thiết bị 

Trang thiết bị máy móc được thống kê trong bảng dưới đây: 

Bảng 1.5. Danh mục máy móc, thiết bị điển hình đang sử dụng tại cơ sở 

TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Nơi 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

 sử 

dụng 

1 Băng tải 01 

Nhật 

Bản 

2018 90% 

2 

Bộ nạp Room/rammer Model M1894 & Socket 

Converter H35OT-970D for minano M1894 (6pcs 

H350OT) 

01 2012 75% 

3 Máy bôi keo cho VE - Destop type dispenser robot 01 2012 75% 

4 

Máy bôi keo cho VE(T10.13) - Destop type 

dispenser robot => Robot dập nhiệt mặt đồng hồ 

Model 4AG507 

01 2012 75% 

5 
Máy đo Cameo.Meter machine for Cameo (Máy đo 

lực vít) 
01 2012 75% 

6 
Máy chuyển nhiệt cho VE - Temprature changing 

machine 
01 2007 70% 

7 
Thiết bị nâng xếp sản phẩm- Magazin loader ( pk-

32nbhs) 
01 2007 70% 

8 
Máy cấp khí để sấy bảng mạch - Air reflow machine 

with standard accessories (TAP40-437PM) 
01 2007 70% 

9 
Máy phun chất kết dính - High speed dispensing 

machine (NM-DC010) 
01 2007 70% 

10 
Máy in bảng mạch điện tử - Panasonuc Screen 

printer ( NM-EJP1A) 
01 2007 70% 

11 

Máy lắp linh kiện lên bảng mạch điện tử - High 

speed modular mouting machine and accessories  ( 

NM-EJM6A) 

01 2007 70% 

STT Hạng mục Đơn vị 2024 2025 

1 Lượng điện tiêu thụ KWh 1.422.000 1.411.820 

2 Lượng nước tiêu thụ m3 6.394 5.607 

3 Lượng GAS (Kg) Kg 9.656 8.492 

4 Lượng Dầu DO L 290 605 

5 
Nguyên vật liệu 

(Hạt nhựa, sắt thép) 
KG - 

 

- 

6 
Nguyên vật liệu 

(Hạt nhựa, sắt thép) 
KG - - 

7 
Nguyên vật liệu 

(Linh kiện điện tử) 
PCS 115.538.007 92.827.237 

8 Hóa chất Kg 12.299 14.284 
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TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Nơi 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

 sử 

dụng 

12 
Thiết bị kiểm tra in hàn - Solder sprint inspection 

system ( BPC-330SE) 
01 2007 70% 

13 
Máy kiểm tra tự động - Automatic visual inspector ( 

U22XHML-350) 
01 2007 70% 

14 
máy tính chạy phần mềm AOI cho VE - The 

computer to run AOI program for VE 
01 2007 70% 

15 
Mua máy dán thùng carton cho VE  - Cartong Paste 

machin for VE 
01 2007 70% 

16 
Thiết bị cấp linh kiện (For CM212) - Feeder card 

(For CM212) 
01 2007 70% 

17 

Máy kiểm tra bảng mạch điện tử  ICT Focus - 2000 

(640pins) - IN-CIRCUIT Focus-2000 (640pins). 

S/N: 11909032 

01 2017 90% 

18 
Máy hàn điểm - Benchtop selective solderring 

system. Model: ULTIMA-TR2 
01 2017 90% 

19 

Máy hàn linh kiện tự động - Tamura N2 wave 

sodering system. Model: TEW 40-32NT. Serial: 

TCS 1720 

02 2017 90% 

20 Dây chuyền DIP 02 2017 90% 

20 
Máy phun Flux - Tamura spray Fluxer. Model: TAF 

40-12F. Serial: TCS 1719 
01 2017 90% 

21 Máy đo giá trị tần số - Universal couter SC 7205A 01 

Nhật 

Bản 

2017 90% 

22 Máy gia nhiệt cho ốc đồng - Heat machine for coal 01 2018 90% 

23 
Máy tái tạo chì hàn DOFS-45KG - DOFFS-45KG 

cast iron solder pot with bottom drain 
01 2018 90% 

24 

Máy đo LCR - Pilot run mounting data confirmation 

system N=1 checker. Model: X Series. Serial No: 

n=1-29202 

01 2018 90% 

25 Hệ thống xì bụi cho VE - Air shower work 01 2018 90% 

26 
Máy bắn keo cho VE  Import twin module DTW-

202SNP-4 
01 2018 90% 

27 

Máy sấy cho VE (RPV-2749/2018, phiếu nghiệm 

thu 05/10/2018, inv: 20180820001) - Buy dryer 

machine for VE. 

01 2018 90% 

28 Máy đo (Hios digital torque meters) 01 2018 90% 

29 Bàn sạch (Clean bench) 01 2018 90% 

30 
Máy copy Canon IR2318L cho VA1 - copy machine 

Canon IR2318L for VA1 
01 2018 90% 

31 Dụng cụ kiểm tra cường độ  - Intensity tester 01 2018 90% 

32 Màn hình hiển thị cho VE - JVR2203 destop robot 01 2018 90% 

33 
Máy in nhãn cho hàng Optex - Label printing 

machine 
01 2018 90% 

34 
Máy photo copy cho VE - Photo copy machine for 

VE 
01 2018 90% 

35 
Máy đo điện trở của linh kiện điện tử cho VE - LCR 

Meter 
01 2018 90% 
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TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Nơi 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

 sử 

dụng 

36 
Thiết bị kiểm tra chức năng bảng mạch. Model: 

T3B-0095A - ICT Fixture 
01 2018 90% 

37 
Bàn kiểm tra bảng mạch điện tử (Model: 

PICORINA-2) - ICT Fixture 
01 2018 90% 

38 
Bàn kiểm tra bảng mạch điện tử cho VE - ICT 

Fixture. Model:  PICORINA-1 
01 2018 90% 

39 Bàn kiểm tra bảng mạch điện từ-  ICT Fixture 01 2018 90% 

40 Máy in Toshiba. Model: B-452-HS12-CN 01 2018 90% 

41 

Jig kiểm tra ICT Fixture model: K0159-3841 cho 

VE theo BB giao hàng 19/10/18 -  Buy JIG  ICT 

FIXTURE ( model: K0159-3841) for VE 

01 2018 90% 

42 

Jig kiểm tra ICT Fixture model: K0159-5943, PO: 

RPV-5089/2018 - Buy JIG  ICT FIXTURE ( model: 

K0159-5943) for VE 

01 2018 90% 

43 
Khuôn dập sản phẩm 621623310M - Mold for P Y-

Frame-Top ( mold) 621623310M 
01 

Nhật 

Bản 

2018 90% 

44 Khuôn ép xốp CE-Lite K813 (6 cavities) 01 2018 90% 

45 Xray machine 01 2018 90% 

46 Máy dập Hotstam (V-08 NAVITAS) 01 2018 90% 

47 Thiết bị đo nhiệt độ lò Reflow 01 2018 90% 

Bảng 1.6. Danh mục máy móc, thiết bị điển hình sẽ lắp đặt tại cơ sở 

TT Tên thiết bị Số lượng Nơi sản xuất Năm sản xuất 
Tình trạng 

 sử dụng 

1 Máy đúc nhựa 10 
Nhật Bản 

2006 - 2017 Mới 100% 

2 Máy chế tạo khuôn 15 1997-2025 80% 

Ngoài ra, còn có một số trang thiết bị văn phòng như: máy tính, điều hoà, máy in, máy 

photo, ghế, tủ... Tất cả các trang thiết bị này còn sử dụng tốt. 

1.4.3. Điện 

Nguồn điện của cơ sở được cung cấp bởi Công ty điện lực Sóc Sơn. Điện được sử dụng 

cho mục đích chiếu sáng, vận hành các loại máy móc, thiết bị sản xuất, văn phòng, hệ thống 

xử lý nước thải, khí thải... Căn cứ theo hoá đơn tiền điện 3 tháng gần nhất thì lượng tiêu thụ 

điện trung bình tại cơ sở khoảng 117.652 kWh/tháng, tương đương khoảng 4.902Wh/ngày. 

Hóa đơn tiền điện được đính kèm tại phụ lục. 

1.4.4. Nước 

1.4.4.1. Nhu cầu sử dụng nước hiện nay 

- Hiện nay, cơ sở đang sử dụng nguồn nước sạch được cung cấp bởi Công ty TNHH 

Phát triển Nội Bài để phục vụ chủ yếu cho mục đích sinh hoạt của cán bộ, nhân viên; sản 

xuất; tưới cây, PCCCC. 

- Hệ thống cấp nước: Nước sạch từ đường ống của KCN được dẫn theo tuyến ống 

HDPE D40 sau đó được phân phối đến các điểm dùng nước bằng đường ống PVC D25 và 

PPR D15-D40. 

Theo hóa đơn tiền nước 3 tháng gần đây thì lượng nước sử dụng trung bình khoảng 
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371 m3/tháng (tương ứng ≈ 15,44 m3/ngày đêm). Trong đó: 

- Nước sạch cấp cho quá trình rửa Jig không đáng kể khoảng 100 lít/tháng ≈ 

0,004m3/ngày đêm. Nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất được thu gom và xử lý như 

CNTH. 

- Nước dùng làm mát máy, thiết bị: Công ty sử dụng quy trình cấp nước tuần hoàn. 

Nước với chức năng vận chuyển nhiệt để bảo vệ các thiết bị máy móc. Ở đây nước không tiếp 

xúc với máy móc, thiết bị mà chỉ tiếp xúc với hệ trao đổi nhiệt nên chỉ nóng. Dòng nước này 

chạy tuần hoàn trong hệ thống, vì vậy không phát sinh nước thải. Lượng bổ sung khoảng 

0,05m3/ngày - sử dụng thùng đựng nước đổ vào hệ thống để ước lượng (căn cứ thực tế sản 

xuất hiện nay của Công ty). 

- Nước dùng cho sinh hoạt: ≈ 15,44 – 0,004 – 0,05 ≈ 15,39 m3/ngày đêm.  

1.4.4.2. Nhu cầu sử dụng nước từ Q2 năm 2027 

a, Lượng nước dùng cho sinh hoạt: 

- Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên: 

Do cán bộ công nhân viên chủ yếu là làm theo ca và sinh hoạt tại gia đình, theo Bảng 

3.1 mục 3 TCXDVN 33/2006 định mức nước tiêu thụ bình quân cho mục đích sinh hoạt 45 

lít/người/ngày.  

Hiện nay, tổng số lượng cán bộ công nhân viên của cơ sở là 380 người.  

Từ năm Q2.2027, số người làm việc tại cơ sở có thể tăng lên 120 người nâng tổng số 

người lên 500 người. Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở như sau: 

Nhu cầu sử dụng nước tăng thêm: 120 (người) × 45 (lít/ngày) =  5.400 (lít/ngày) = 

5,4m3/ngày.đêm. 

=> Tổng lượng nước dùng cho sinh hoạt trong thời gian tới = 15,39 + 5,4 =  

20,79m3/ngày.đêm. 

b, Lượng nước dùng cho sản xuất: 

Nước cấp cho quá trình rửa Jig không đáng kể khoảng 120 lít/tháng ≈ 0,005 m3/ngày 

đêm. Nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất được thu gom và xử lý như CNTH. 

- Nước dùng làm mát máy, thiết bị: Lượng bổ sung khoảng 0,07 m3/ngày. 

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng điện, nước của Cơ sở 

STT 
Nhu 

cầu 
Mục đích sử dụng Đơn vị 

Số lượng Nguồn cung 

cấp Hiện tại Dự kiến 

1 Điện 
Phục vụ sản xuất, 

sinh hoạt 
kW/tháng 136.933,5 150.000 

Mạng lưới cấp 

điện KCN 

2 Nước 

Phục vụ sinh hoạt 
m3/ngày 

.đêm 
15,39 20,79 

Nước sạch 

KCN 

Phục vụ sản xuất 
m3/ngày 

.đêm 
0,054 0,075 

Nước sạch 

KCN 
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Bảng 1.8. Bảng cân bằng sử dụng nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.8. Sơ đồ cân bằng nước hiện nay 
 

  

Loại nước 

Hiện tại Dự kiến 

Nước cấp 
(m3/ng.đêm) 

Nước thải 

(m3/ng.đêm) 
Nước cấp 

(m3/ng.đêm) 
Nước thải 

(m3/ng.đêm) 

Sinh hoạt 15,39 15,39 20,79 20,79 

Sản xuất 0,054 0 0,075 0 

- Công đoạn rửa Jig 0,004 0 0,005 0 

- Làm mát máy 0,05 0 0,075 0 

Tổng 15,44 15,39 20,87    20,79 

0,004 m3 

Hệ 

thống 
cấp 

nước 

KCN 

Sinh 

hoạt 

Sản 

xuất 

Hệ thống xử lý nước thải 

Can, 

Thùng 
phuy 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Hệ 

thống 

nước 
thải 

KCN 

 

3

9,61 

m3 

Rửa Jig 

Làm mát 

máy 
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Hình 1.9. Sơ đồ cân bằng nước từ Q2 năm 2027 

1.5. Phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

Không sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

1.6. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo vệ môi 

trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở nằm tại Lô 87a và 87b, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà 

Nội), có tổng diện tích đất 27.735,50 m2, trong đó:  

+ Lô 87a: có tổng diện tích đất 15.735,5 m2 
 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà 

Nội cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BS 762772 ngày 18/01/2016. Cơ sở đã ký 

Hợp đồng thuê đất ngày 16/04/2014 với Công ty TNHH Phát triển Nội Bài. 

+ Lô 87b: có tổng diện tích đất 12.000 m2 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà 

Nội cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CN 868702 ngày 31/5/2018. Cơ sở đã ký 

Hợp đồng thuê đất ngày 02/11/2017 với Công ty TNHH Phát triển Nội Bài. 

  

0,005m3 

Hệ 

thống 
cấp 

nước 

KCN 

Sinh 

hoạt 

Sản 

xuất 

Hệ thống xử lý nước thải  

Can, 

Thùng 
phuy 

Chất 
thải 

nguy 

hại 

Hệ 

thống 

nước 
thải 

KCN 

 

3

9,61 

m3 

Làm mát 

máy 

Rửa Jig 
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Bảng 1.9. Các hạng mục công trình 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 
Ghi chú 

Thay đổi so với 

ĐTM/ đề án 

BVMT chi tiết           

đã được cấp/         

Giấy xác nhận 

hoàn thành các 

công trình BVMT 

A. Lô 87a 

I Các hạng mục phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

1 
Văn phòng và nhà 

xưởng 
6.961   

- Văn phòng  

Đặt ở tầng 2 kết cấu cột, dầm, sàn bê 

tông cốt thép chịu lực, mái sử dụng 

dàn thép, hệ mái tôn mạ kẽm, xà gồ 

có lớp cách nhiệt. Tổng diện tích 

1.360 m2 

Không thay đổi 

- Nhà xưởng sản xuất  

Tầng 1 kết cấu cột, dầm, sàn bê tông 

cốt thép chịu lực, mái sử dụng dàn 

thép, hệ mái tôn mạ kẽm, xà gồ có lớp 

cách nhiệt. Tổng diện tích 6.961 m2 

Không thay đồi 

2 Nhà bảo vệ 35 
Mái lợp tôn, nền BTCT, tường gạch 

dầy 220mm 
Không thay đổi 

3 Phòng bơm 35 

Cột, dầm sắt sơn chống rỉ, móng cột 

BTCT, mái tấm kim loại mạ kẽm, ống 

thoát nước PVC 

Không thay đổi 

4 Kho hóa chất 18 

Chiều cao 4m kết cấu móng BTCT, 

tường bao xây gạch, mái và xung quanh 

bịt tôn kín, nền bê tông ốp tôn phẳng 

Không thay đổi 

5 Kho chung 18 

Chiều cao 4m kết cấu móng BTCT, 

tường bao xây gạch, mái và xung quanh 

bịt tôn kín, nền bê tông ốp tôn phẳng 

Không thay đổi 

6 Bãi đỗ ô tô có mái 90 Cột, dầm sắt sơn chống rỉ, móng cột 

BTCT, mái tấm kim loại mạ kẽm, ống 

thoát nước PVC 

Không thay đổi 

7 Bãi đỗ xe máy có mái 364 Không thay đổi 

8 

Đường giao thông và 

các công trình phụ trợ 

(Cây xanh, thảm 

cỏ...) 

8.091 Theo quy hoạch chung của KCN Không thay đổi 

II Các hạng mục bảo vệ môi trường 

1 
Bể tách dầu mỡ (2,2 

m3) 
1,5  Không thay đổi 

2 

Hệ thống thu gom 

NTSX (Can 20-

25kg) 

  Không thay đổi 

3 
Hệ thống xử lý 

NTSH 
50   Không thay đổi 

4 
Kho chất thải rắn 

thông thường 
54 

Cao 4m kết cấu móng BTCT, tường 

bao xây gạch, mái và xung quanh bịt 

tôn kín, nền bê tông ốp tôn phẳng 

Không thay đổi 
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STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 
Ghi chú 

Thay đổi so với 

ĐTM/ đề án 

BVMT chi tiết           

đã được cấp/         

Giấy xác nhận 

hoàn thành các 

công trình BVMT 

5 Kho CTNH 18 

Cao 4m, móng BTCT, tường xây 

gạch, mái và xung quanh bịt tôn kín, 

nền bê tông ốp tôn phẳng 

Không thay đổi 

6 
Hệ thống thoát nước 

mưa 
 Ống nhựa PVC, rãnh BTCT, hố ga Không thay đổi 

7 
Hệ thống thoát nước 

thải sinh hoạt 
 Ống D110, D200, D60, D90 

Công suất và công 

nghệ xử lý không 

thay đổi. Tiếp nhận 

thêm NTSH lô 

87b, công nhân từ 

lô 87a sang làm 

8 

Hệ thống xử lý khí 

thải (nằm trong biên 

xưởng sản xuất) 

01 hệ thống xử lý khu vực dây chuyền sản xuất và 

hàn bảng mạch (SMT); Máy tái chế xỉ hàn, Xưởng 

lắp ráp đồ điện, điện tử và các thiết bị gia dụng 

khác 

Không thay đổi 

01 hệ thống xử lý khu vực dây chuyền sản xuất và 

hàn bảng mạch (DIP) 
Không thay đổi 

 Tổng 15.735,5   

B. Nhà kho mở rộng Lô 87b 

I  Hạng mục xây dựng chính 

1 Nhà kho mở rộng 1.814,25 

Kết cấu cột dầm bê tông, tường xây gạch 

180mm, hệ mái tôn trần thạch cao, vách 

ngăn bằng panal, sàn bê tông 

Xây mới 

2 Nhà bảo vệ 10,8  
Mái lợp tôn, nền BTCT, tường gạch 

dày 220mm 
Xây mới 

3 Mái nối 48 Mái tôn, kèo thép Xây mới 

4 Bể nước PCCC 129 Bể BTCT Xây mới 

5 
Đường giao thông, 

cây xanh 
9.997,95  Xây mới 

II Hạng mục bảo vệ môi trường  

1 
Bể tự hoại nhà bảo vệ     

(1,5 m3) 
 BTCT 

Xây mới. Nước sau 

bể tự hoại chảy về 

bể lắng (6m3) 

2 
Bể tự hoại nhà xưởng 

(5m3) 
 BTCT 

Xây mới. Nước sau 

bể tự hoại chảy về 

bể lắng (6m3) 

3 Bể lắng (6m3)  BTCT 

Xây mới. Nước 

thải được bơm về 

hố ga thoát nước 

thải khu nhà vệ 

sinh lô 87a  

HTXL NTSH 

25m3/ngày.đêm 

Tổng 12.000   
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A. Các hạng mục phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:  

a) Lô 87a 

Các hạng mục sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiện nay không thay đổi so với QĐ số 

5556/QĐ-UBND ngày 07/10/2019, đã được UBND thành phố Hà Nội đồng ý cho điều chỉnh 

nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (dừng dây chuyền sản xuất đồng hồ) dự án 

“Nhà máy Rhythm Precision Việt Nam – Nhà máy 2” tại lô 87a, Khu công nghiệp Nội Bài, 

Sóc Sơn, Hà Nội tại văn bản số 455/UBND-ĐT ngày 12/02/2020 và Giấy xác nhận hoàn 

thành các công trình bảo vệ môi trường số 49/GXN-STNMT-CCBVMT ngày 24 tháng 12 

năm 2021 kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện các công trình BVMT. Trên tổng diện tích 

15.735,5m2 các hạng mục phục vụ sản xuất hiện nay bao gồm: 

Văn phòng làm việc 

Được bố trí ở tầng 2 với diện tích sàn 1.360m2. Kết cấu cột dầm, sàn bê tông cốt thép 

chịu lực dày 150mm, vách thạch cao dày 124mm ngăn chia các phòng, khu chức năng, trần 

thạch cao 600x600mm. Mái sử dụng dàn thép, hệ mái tôn mạ kẽm, xà gồ, có lớp cách nhiệt. 

Nhà xưởng: có tổng diện sàn là 6.691m2. 

+ Móng tường: Sử dụng dầm móng cọc ống D300 ứng suất trước. Sức chịu tải của cọc 

P=50T. Cọc được chia làm 3 đoạn 9m/l cọc nối với nhau bằng liên kết hàn. Thép làm cọc R 

= 1420Mpa, bê tông mác cao R = 60Mpa. 

+ Đài móng bê tông cốt thép chiều cao từ 500mm đến 600mm được liên kết bằng hệ 

giằng móng bê tông cốt thép kích thước 300x650mm. 

+ Hệ cột nhà xưởng sử dụng cột bê tông cốt thép kích thước 450x450mm, 600x600mm, 

giằng đỉnh cột bằng dầm mái bê tông cốt thép kích thước 300x650mm, 250x500mm. 

+ Mái sử dụng tấm kim loại mạ kẽm dày t=0,5mm, H = 110mm, loại không vít, độ dốc 

mái 3% với tấm cách nhiệt t = 50mm trong lượng riêng 12kg/m2, phía dưới là tấm lưới kim 

loại. 

+ Máng thu nước mái sử dụng tấm kim loại mạ kẽm t = 0,5mm. 

+ Ống thoát nước mưa sử dụng ống dẫn PVC D150-D200, đai thép a= 1200mm. 

+ Mái che bằng tấm kim loại mạ kẽm dày t = 0,5 mm, H = 41mm, loại không vít, độ 

dốc 3%. 

+ Sơn phủ mặt ngoài bằng ARCYLIC trên lớp trát dày 25mm trên tường gạch, khe lún 

xử lý bằng keo gắn kín. 

+ Cửa ngoài nhà dùng cửa thép dày t = 1,2mm, được sơn chống rỉ trên lớp mạ kẽm. 

Kính trắng dày t = 5mm có ô văng nhỏ bằng thép bên trên. 

+ Cửa sổ khung nhôm cố định D70, kính trắng dày t = 5mm. 

+ Cửa chớp khung nhôm D= 70mm, độ mở 300 có lưới thép không rỉ. 

+ Cửa cuốn sử dụng motor điện dày t = 1mm được sơn chống rỉ. 

Nhà bảo vệ  

Mái bê tông được chống thấm, vữa trát tường dày 25mm, sơn phủ mặt ngoài bằng sơn 

ARCYLIC trên lớp trát dày 25mm trên tường gạch, khe lún xử lý bằng keo gắn kín. Cửa đi 

ngoài nhà bằng thép dày 1,2mm được sơn chống rỉ trên lớp mạ kẽm. Diện tích xây dựng 35m2. 
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Kho chung, kho chứa nguyên liệu hóa chất 

Mái bê tông được chống thấm, vữa trát tường dày 25mm, sơn phủ mặt ngoài bằng sơn 

ARCYLIC trên lớp trát dày 25mm trên tường gạch, khe lún xử lý bằng keo gắn kín. Cửa đi 

ngoài nhà bằng thép dày 1,2mm được sơn chống rỉ trên lớp mạ kẽm. Diện tích xây dựng 36m2. 

Nhà để xe 

Cột dầm được sơn chống rỉ trên thép, móng cột bê tông cốt thép. Mái sử dụng tấm kim 

loại mạ kẽm dày t = 0,45mm, H = 41m, loại không vít, độ dốc 5%. Máng thu nước mái bằng 

tấm tôn mạ kẽm dày t = 0,5mm. Ống thoát nước PVC, đai thép cách nhau 1200mm. Diện tích 

xây dựng 454 m2. 

Nhà để máy bơm 

Cột dầm được sơn chống rỉ trên thép, móng cột bê tông cốt thép. Mái sử dụng tấm kim 

loại mạ kẽm dày t = 0,45mm, H = 41m, loại không vít, độ dốc 5%. Máng thu nước mái bằng 

tấm tôn mạ kẽm dày t = 0,5mm. Ống thoát nước PVC, đai thép cách nhau 1200mm. Diện tích 

xây dựng 35 m2. 

b) Lô 87b  

Kho chứa hàng: Có tổng diện tích sàn 3.628,5 m2 (xây dựng 2 tầng) được thiết kế như 

sau: 

+ Móng tường: Sử dụng dầm móng cọc ống. 

+ Hệ cột nhà xưởng sử dụng cột bê tông cốt thép kích thước 450x450mm, 600x600mm. 

+ Tường bao xung quanh xây bằng gạch dày 200mm, vách ngăn bên trong bằng thạch 

cao chống cháy và tấm panal dày 50mm. 

+ Sàn bê tông cốt thép sơn Epoxy và lát gạch 600x600mm. 

+ Trần thạch cao chống ẩm, khung nhôm nổi 610x610mm, mái lợp bằng tấp lợp cách 

nhiệt, khung thép. 

+ Máng thu nước mái sử dụng tấm kim loại mạ kẽm. 

+ Ống thoát nước mưa sử dụng ống dẫn PVC D150-D200. 

+ Sơn phủ mặt ngoài bằng ARCYLIC trên lớp trát dày 25mm trên tường gạch, khe lún 

xử lý bằng keo gắn kín. 

+ Cửa ngoài đi và cửa sổ làm bằng nhôm kính. 

+ Cửa thoát hiểm làm bằng sắt. 

 B. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường:  

a) Lô 87a 

Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường có thay đổi so với Quyết định số 5556/QĐ-

UBND ngày 07/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường Dự án “Nhà máy Rhythm Precision Việt am – Nhà máy 2” tại lô 87a 

KCN Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, cụ thể: dừng và tháo dỡ dây chuyền sản 

xuất đồng hồ (được chấp thuận tại văn bản số 455/UBND-ĐT ngày 12/02/2020).  

Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường khác không thay đổi so với Giấy xác nhận 

hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường số 49/GXN-STNMT-CCBVMT ngày 24 tháng 12 

năm 2021. 
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Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

Hệ thống xử lý nước thải hiện nay xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá 

trình hoạt động của cơ sở. Nước thải được xử lý bằng công nghệ vi sinh bao gồm các bể được 

xây ngầm với quy trình xử lý như sau: bể thu gom → bể tách cát → bể điều hòa→ bể thiếu 

khí → bể vi sinh MBBR1 → bể vi sinh MBBR2 → bể lắng sinh học → bể khử trùng → bể 

chứa nước sau xử lý). Với công suất 25m3/ngày.đêm. 

Nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt của KCN Nội Bài sau 

đó chảy vào hệ thống thu gom NTSH của KCN để tiếp tục xử lý trước khi thoát ra ngoài môi 

trường.  

Hệ thống xử lý khí thải 

Cơ sở đã lắp đặt 02 hệ thống xử lý bụi, khí thải dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch 

(SMT); Xưởng lắp ráp đồ điện, điện tử và các thiết bị gia dụng khác; Dây chuyền sản xuất và 

hàn bảng mạch (DIP) kèm theo 01 máy tái chế xỉ hàn, bao gồm: 

- 01 hệ thống xử lý bụi và khí thải từ khu vực dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch 

(SMT); Xưởng lắp ráp đồ điện, điện tử và các thiết bị gia dụng khác; Máy tái chế xỉ hàn (máy 

tái chế xỉ hàn nằm trong dây chuyền sản xuất bảng mạch (DIP) nhưng khí thải phát sinh từ 

máy được thu gom để xử lý cùng với bụi và khí thải dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch 

(SMT) theo quy trình: 

Bụi và khí thải các khu vực: Dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (SMT); Máy tái 

chế xỉ hàn; Xưởng lắp ráp đồ điện, điện tử và các thiết bị gia dụng khác → đường ống thu 

gom → tấm lọc than hoạt tính sợi carbon → môi trường bên ngoài. 

- 01 hệ thống xử lý khí thải khu vực dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (DIP) theo 

quy trình: Khí thải khu vực dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (DIP) → đường ống thu 

gom → tấm lọc than hoạt tính sợi carbon → môi trường bên ngoài. 

Ngoài ra chủ cơ sở đã lắp đặt hệ thống quạt thông gió tại các xưởng:  

+ Dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (SMT); 

+ Dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (DIP); 

+ Xưởng lắp ráp đồ điện, điện tử và các thiết bị gia dụng khác. 

Nhà vệ sinh  

05 nhà vệ sinh khu văn phòng tại tầng 2, canteen tại tầng 2, nhà vệ sinh khu nhà xưởng 

tại tầng 1, khu vệ sinh bảo vệ và nhà bếp tại tầng 1. Nền lát gạch chống trơn; ốp gạch men 

kính 20x20cm; điện nước ngầm trong tường; thiết bị vệ sinh, vật tư thiết bị điện sản xuất trong 

nước. Các nhà vệ sinh không có bể tự hoại mà chất thải được thu gom bằng ống PVC đưa 

thẳng đến bể tập trung để xử lý. 

Khu lưu giữ chất thải 

- Kho chứa CTNH: rộng 18 m2. Chiều cao 4 m, kết cấu móng BTCT, tường bao xây 

gạch, mái và xung quanh bịt tôn kín, nền đổ bê tông, mái ốp tôn phẳng. Kho chứa có phân 

riêng khu vực chứa các mã CTNH khác nhau. 

- Kho chứa chất thải thông thường: Diện tích 54m2 chia làm 2 khu, mỗi khu 27m2 để 

chứa chất thải tái chế và chất thải không tái chế. Chiều cao 4 m, kết cấu móng BTCT, tường 

bao xây gạch, mái và xung quanh bịt tôn kín, nền bê tông ốp tôn phẳng. Kho chứa có phân 

riêng khu vực chứa các loại chất thải khác nhau: rác thải sản xuất, rác thải sinh hoạt. 

Bể tách dầu mỡ nhà bếp: Dung tích 2,2m3, BTCT, chống thấm. 
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b) Lô 87b 

Nhà vệ sinh  

03 khu nhà vệ sinh: 01 nhà vệ sinh tại nhà bảo vệ và 02 nhà vệ sinh tại mỗi tầng nhà 

kho, nền lát gạch chống trơn, ốp gạch men kính 20x20cm, điện nước ngầm trong tường thiết 

bị vệ sinh, vật tư thiết bị điện sản xuất trong nước.  

Bể tự hoại 

Gồm 02 bể: bể có thể tích 1,5 m3 tại nhà bảo vệ và bể có thể tích 5m3 tại nhà kho, được 

xây dựng bằng bê tông cốt thép dày 25cm, mỗi bể chia ra làm 3 ngăn, xung quanh được trát 

và chống thấm. Nước thải từ các nhà vệ sinh được thu gom theo đường ống nhựa PVC D220 

về mỗi bể tự hoại, sau đó theo đường ống dẫn nước thải về hố chứa nước thải 6m3 và được 

bơm về hố ga thoát nước thải nhà vệ sinh lô 87a rồi chảy về hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt 25m3/ ngày.đêm để xử lý. 

1.7. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

- Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội) trước đây có tên là Công ty TNHH 

Rhythm Precission Việt Nam, bao gồm: 

+ Cơ sở tại lô 42, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, Hà Nội. 

+ Cơ sở tại lô 87a, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, Hà Nội 

+ Kho hàng tại lô 87b, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, Hà Nội 

- Số lượng công nhân viên của cơ sở: 380 người 

- Thời gian làm việc 264 ngày/năm (24 ngày/tháng) 

- Chế độ làm việc: 

+ Bộ phận hành chính: 8h/ngày 

+ Bộ phận sản xuất: chia theo ca, 8h/ca, 3ca/ngày  

Từ năm 2005 đến nay cơ sở đã qua 18 lần thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể:  

- Giấy phép đầu tư cấp lần đầu số 82/GP-KCN-HN ngày 26/8/2005 do Ban Quản lý các 

khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp, với tên Doanh nghiệp là Công ty TNHH Rhythm 

Precission Việt Nam. Mục tiêu: sản xuất, gia công và lắp ráp khuôn mẫu sản xuất chi tiết nhựa 

chính xác và chi tiết cơ khí chính xác, các sản phẩm đúc nhựa, các chi tiết kim loại ép, chi tiết gia 

công cơ khí sử dụng cho các sản phẩm máy ảnh, ô tô, điện tử. Vốn đầu tư: 3.300.000 USD (ba 

triệu ba trăm nghìn đô la Mỹ). Trụ sở và nhà xưởng tại Khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội. Doanh nghiệp được áp dụng quy định đối với khu chế xuất theo quy định của pháp 

luật. 

- Năm 2006: Điều chỉnh Giấy phép đầu tư số 82/GP-KCN-HN ngày 02/10/2006 do Ban 

Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp, Tăng vốn đầu tư lên 16.000.000USD (Mười 

sáu triệu đô la Mỹ). Các nội dung khác không thay đổi. 

- Năm 2008: Đăng ký lại Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 012023000111 ngày 

30/05/2008 do Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp với tên Doanh nghiệp 

là Công ty TNHH Rhythm Precission Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất, thiết kế, gia 

công và lắp ráp khuôn mẫu sản xuất chi tiết nhựa chính xác và chi tiết cơ khí chính xác, các sản 

phẩm đúc nhựa, các chi tiết kim loại ép, chi tiết gia công cơ khí sử dụng cho các sản phẩm máy 

ảnh, ô tô, điện tử và các linh kiện, sản phẩm công nghiệp khác. Tổng vốn đầu tư 400.000.000.000 
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VNĐ (Bốn trăm tỉ đồng) tương đương 25.000.000USD (Hai mươi nhăm triệu đô la Mỹ).  

- Giấy chứng nhận đầu tư số 012023000111 thay đổi lần thứ nhất ngày 20 tháng 04 năm 

2012. Bổ sung thêm địa điểm thực hiện dự án, diện tích đất. Các nội dung khác không thay đổi. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 012023000111 thay đổi lần thứ hai ngày 18 tháng 07 năm 

2012, Giấy chứng nhận đầu tư số 012023000111 thay đổi lần thứ ba ngày 07 tháng 09 năm 2012 

và Giấy chứng nhận đầu tư số 012023000111 thay đổi lần thứ tư ngày 04 tháng 06 năm 2013. 

Thay đổi người đại diện theo pháp luật. Các nội dung khác không thay đổi. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 012023000111 thay đổi lần thứ 5 ngày 08 tháng 05 năm 

2014. Thay đổi tỉ lệ góp vốn. Các nội dung khác không thay đổi.  

- Giấy chứng nhận đầu tư số 012023000111 thay đổi lần thứ 6 ngày 05 tháng 02 năm 2015 

+ Thêm địa điểm thực hiện dự án tại Lô 87a, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Mai Đình, 

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 

+ Bổ sung thêm mục tiêu và quy mô dự án: sản xuất, thiết kế, gia công và lắp ráp khuôn 

mẫu sản xuất chi tiết nhựa chính xác và chi tiết cơ khí chính xác, các sản phẩm đúc nhựa, các chi 

tiết kim loại ép, chi tiết gia công cơ khí sử dụng cho các sản phẩm máy ảnh, ô tô, điện tử và các 

linh kiện, sản phẩm công nghiệp khác. 

Sản xuất, gia công và lắp ráp các sản phẩm đồng hồ, các cụm linh kiện đồng hồ, linh kiện 

đồng hồ và các sản phẩm gia dụng khác. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 012023000111 thay đổi lần thứ 7 ngày 13 tháng 04 năm 

2015: Điều chỉnh bổ sung thêm mục tiêu và quy mô dự án: sản xuất, thiết kế, gia công và lắp ráp 

khuôn mẫu sản xuất chi tiết nhựa chính xác và chi tiết cơ khí chính xác, các sản phẩm đúc nhựa, 

các chi tiết kim loại ép, chi tiết gia công cơ khí sử dụng cho các sản phẩm máy ảnh, ô tô, điện tử 

và các linh kiện, sản phẩm công nghiệp khác;  Sản xuất, gia công và lăp ráp các sản phẩm đồng 

hồ, các cụm linh kiện đồng hồ, linh kiện đồng hồ và các sản phẩm gia dụng khác; Thực hiện 

quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) 

và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo giấy phép kinh doanh 

và quy định pháp luật Việt Nam. 

+ Các nội dung khác không thay đổi. 

- Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 8 thay đổi mã số dự án thành 4461. Ngoài ra 

còn thay đổi: Tăng vốn đầu tư từ 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ đồng) lên 548.025.000.000 VNĐ 

(Năm trăm bốn mươi tám tỷ không trăm hai mươi lăm triệu đồng). Thay đổi thông tin đại diện 

nhà đầu tư. Điều chỉnh bổ sung mục tiêu dự án tăng thêm mã ngành kinh doanh gồm dịch vụ bảo 

dưỡng sửa chữa khuôn mẫu; Dịch vụ thiết kế sản phẩm mới, dịch vụ giám sát chất lượng ngành 

nghề cơ khí chính xác.  

Quy mô dự án: Sản xuất, thiết kế, gia công và lắp ráp khuôn mẫu sản xuất chỉ tiết nhựa 

chính xác và chi tiết cơ khí chính xác, các sản phẩm đúc nhựa, các chi tiết kim loại ép, chi tiết gia 

công..., sản phẩm công nghiệp khác quy mô: 30 triệu USD/năm; Sản xuất, gia công và lắp ráp 

đồng hồ... quy mô 10 triệu USD/năm. 

Còn các nội dung khác không thay đổi. 

- Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 9 với mã số 8762623645. Điều chỉnh địa điểm 

thực hiện dự án đầu tư (Tách địa điểm thực hiện dự án tại Lô 69A2, Khu công nghiệp Nội Bài, 

xã Mai Đình Huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội thành chi nhánh độc lập khác). Các nội dung 

khác không thay đổi. 
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- Giấy chứng nhận đầu tư số 8762623645 thay đổi lần thứ 10 ngày 27 tháng 10 năm 2017. 

Điều chỉnh ghi rõ mục tiêu dự án đầu tư. Các nội dung khác không thay đổi. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 8762623645 thay đổi lần thứ 11 ngày 26 tháng 04 năm 2018. 

Điều chỉnh bổ sung địa điểm thực hiện dự án thêm địa điểm thực hiện dự án tại Lô 87b, Khu công 

nghiệp Nội Bài, xã Mai Đình huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.   

+ Các nội dung thay đổi: Tăng vốn đầu tư: Từ 548.025.000.000 VNĐ (Năm trăm bốn 

mươi tám tỷ không trăm hai mươi lăm triệu đồng) lên 681.000.000.000 (sáu trăm tám mươi mốt 

tỷ đồng); Tăng quy mô sản xuất, thiết kế, gia công và lắp ráp khuôn mẫu sản xuất chỉ tiết nhựa 

chính xác và chi tiết cơ khí chính xác, các sản phẩm đúc nhựa, các chi tiết kim loại ép, chi tiết gia 

công..., sản phẩm công nghiệp khác quy mô: 997 tấn/năm (45 triệu USD/năm). 

+ Các nội dung khác không thay đổi. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 8762623645 thay đổi lần thứ 12 ngày 24 tháng 04 năm 2019. 

Điều chỉnh thay đổi người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư. Các nội dung khác không thay 

đổi. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 8762623645 thay đổi lần thứ 13 ngày 19 tháng 09 năm 2019. 

Điều chỉnh thay đổi nội dung thông tin hộ chiếu người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư. 

Các nội dung khác không thay đổi. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 8762623645 thay đổi lần thứ 14 ngày 17 tháng 11 năm 2020. 

Điều chỉnh thay đổi nội dung cập nhật thông tin thay đổi nhà đầu tư, điều chỉnh tiến độ thực hiện 

dự án của lô 87b. Các nội dung khác không thay đổi. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 8762623645 thay đổi lần thứ 15 ngày 17 tháng 05 năm 2022. 

Điều chỉnh bổ sung mục tiêu dự án:  Sản xuất thiết kế, gia công và lắp ráp khuôn mẫu sản xuất 

chi tiết nhựa chính xác, các sản phẩm đúc nhựa, các chi tiết kim loại ép, chi tiết gia công cơ khí 

sử dụng cho sản phẩm máy ảnh, ô tô, đồ điện, điện tử và các linh kiện, sản phẩm công nghiệp và 

gia dụng khác; Sản xuất gia công và lắp ráp các sản phẩm đồng hồ, cụm linh kiện đồng hồ, linh 

kiện đồng hồ và các sản phẩm khác; Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân 

phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS theo quy định pháp luật 

Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa 

khuôn mẫu; Dịch vụ thiết kế sản phẩm mới, dịch vụ giám sát chất lượng ngành nghề cơ khí chính 

xác; Dịch vụ phân tích và kiểm tra kỹ thuật (chi tiết dịch vụ thử khuôn, thử nguyên vật liệu; Dịch 

vụ kiểm tra hàng hóa, linh kiện); Sửa chữa thiết bị khác (chi tiết: dịch vụ sửa chữa hãng hóa, linh 

kiện). Sửa lại quy mô sản xuất, thiết kế, gia công và lắp ráp khuôn mẫu sản xuất chỉ tiết nhựa 

chính xác và chi tiết cơ khí chính xác, các sản phẩm đúc nhựa, các chi tiết kim loại ép, chi tiết gia 

công..., sản phẩm công nghiệp khác quy mô 997 tấn/năm (45 triệu USD/năm) thành 500 triệu sản 

phẩm/năm. Các nội dung khác không thay đổi.   

- Giấy chứng nhận đầu tư số 8762623645 thay đổi lần thứ 16 ngày 09 tháng 06 năm 2023. 

Điều chỉnh thay đổi người đại diện pháp luật của nhà đầu tư. Các nội dung khác không thay đổi. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 8762623645 thay đổi lần thứ 17 ngày 30 tháng 11 năm 2023. 

Điều chỉnh thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư lô 87b. Các nội dung khác không thay đổi. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 8762623645 thay đổi lần thứ 18 ngày 22 tháng 11 năm 2024. 

Điều chỉnh thay đổi tổ chức kinh tế và tên dự án đầu tư đổi tên thành “Công ty TNHH Rhythm 

Việt Nam (Hà Nội). Các nội dung khác không thay đổi. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA               

MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh, phân vùng 

môi trường, khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định 

 - Vị trí của cơ sở nằm tại Lô 42, 87a và 87b tại KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội. KCN Nội Bài đã được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt báo cáo 

ĐTM dự án “Xây dựng & Kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Nội Bài” tại quyết định 

số 535/QĐ-MTg ngày 9/5/1997; UBND thành phố Hà Nội phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án “Xây dựng mở rộng KCN Nội Bài của Công ty TNHH Phát triển 

Nội Bài tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 

23/5/2008 và phê duyệt ĐTM dự án “Xây dựng mở rộng KCN Nội Bài” số 7588/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2013. KCN Nội Bài đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xác nhận hoàn 

thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án “Xây 

dựng mở rộng KCN Nội Bài” tại Văn bản số 20/GXN-STNMT ngày 7/4/2017. 

Loại hình hoạt động của cơ sở là sản xuất, gia công và lắp ráp khuôn mẫu sản xuất chi 

tiết nhựa, cơ khí, sản phẩm đúc nhựa, các chi tiết kim loại ép, chi tiết gia công cơ khí sử dụng 

cho máy ảnh, ô tô, đồ điện, điện tử và các linh kiện sản phẩm máy ảnh, sản phẩm của Cơ sở 

hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển ngành nghề của KCN Nội Bài là khu công nghiệp 

đa ngành, ít gây ô nhiễm môi trường. Các ngành nghề chính trong KCN: Công nghiệp cơ khí, 

Công nghiệp điện tử, Công nghiệp chính xác, Công nghiệp nhẹ, Công nghệ tin học… 

- Về chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia: Cơ sở hoàn toàn phù hợp theo các nhiệm 

vụ chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 450/QĐ-TTg ngày 

13/4/2022 về việc Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050: 

+ Chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi trường, các 

sự cố môi trường 

+ Giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách; khắc phục ô nhiễm, suy thoái 

môi trường; duy trì, cải thiện chất lượng và vệ sinh môi trường: Tăng cường kiểm soát ô 

nhiễm, duy trì và cải thiện chất lượng môi trường không khí ở các đô thị; Tăng cường quản 

lý chất thải rắn và chất thải nguy hại; Tăng cường xử lý nước thải, đẩy mạnh kiểm soát, quản 

lý, bảo vệ môi trường nước và các lưu vực sông. 

+ Chủ động bảo vệ môi trường để góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi 

khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính. 

- Việc triển khai Cơ sở là phù hợp với quy hoạch thành phố Hà Nội: 

+ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 07 năm 2011. 

+ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tại Quyết định số 1081/QĐ-

TTg ngày 06/07/2011. 

- Về quy hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội: Cơ sở phù hợp với 

Nghị quyết số 122/NQ-CP năm 2025 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 81-KL/TW về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Dự án nhà máy Rhythm Việt Nam (Hà Nội)” 

32 

và bảo vệ môi trường và Kế hoạch 249/KH-UBND năm 2025 thực hiện Nghị quyết 122/NQ-

CP chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

Hoạt động của cơ sở góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, tăng 

nguồn thuế cho nhà nước và góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Công ty TNHH Phát triển Nội Bài - Chủ cơ sở Khu công nghiệp Nội Bài đã được Bộ 

Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 524/GPMT-BTNMT ngày 

21/12/2023. Do cơ sở nằm trong KCN Nội Bài, vì vậy cơ sở cần phải tuân thủ theo Tiêu chuẩn 

nước thải đầu vào của HTXLNT tập trung của KCN quy định tại mục 1.5 mục B Phụ lục 1 

GPMT số 524/GPMT-BTNMT ngày 21/12/2023 và các quy định khác liên quan đến khí thải, 

quản lý chất thải... để đảm bảo khả năng chịu tại của môi trường. Cụ thể như sau: 

- Nước thải sau xử lý tại trạm xử lý nước thải sinh hoạt được lấy mẫu và phân tích định 

kỳ: Tại thời điểm quan trắc, giá trị của tất cả các thông số ô nhiễm trong mẫu nước thải sau 

xử lý tại trước khi đấu nối ra hệ thống thoát nước chung của khu vực đều đạt ngưỡng cho 

phép quy định tại Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt của KCN Nội Bài. Điều đó cho thấy, hệ 

thống xử lý nước thải của cơ sở đã và đang hoạt động rất tốt, đảm bảo việc xử lý nước thải 

một cách hiệu quả, không gây ô nhiễm cho nguồn tiếp nhận. 

- Quan trắc khí thải quan trắc với tần suất 03 tháng/lần. Tại thời điểm quan trắc, các 

chỉ tiêu phân tích đều đảm bảo theo giới hạn cho phép của QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Thủ đô Hà 

Nội, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ. 

- CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường được Chủ cơ sở ký hợp đồng Cung 

cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt số 211/2025/HĐKT với Công ty CP 

MT đô thị Sóc Sơn để thu gom, xử lý. 

- CTR công nghiệp thông thường được Chủ cơ sở ký hợp đồng Cung cấp dịch vụ thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường số 01/2025/CNX-RVH với Công ty 

CP TNHH Môi trường Công Nghiệp Xanh để thu gom, xử lý. 

- Ngoài ra, Chủ cơ sở đã ký Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại 

số 02012026/HĐ/BN-RPV với Công ty CP Công nghệ cao môi trường Bình Nguyên để thu 

gom và xử lý chất thải nguy hại để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ                              

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

3.1.1.1. Thông số kỹ thuật cơ bản của công trình thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom nước mưa hoàn toàn tách biệt với hệ thống thu gom nước thải. Hệ 

thống thu gom nước mưa của cơ sở đã xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng với sơ đồ thu 

gom chung như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của cơ sở 

* Lô 87a  

Hệ thống thu gom nước mưa của cơ sở được thiết kế và xây dựng như sau: 

+ Hệ thống thu gom thoát nước mưa trên mái: Nước mưa tại mái nhà được thu gom 

bằng hệ thống máng thu bằng kim loại mạ kẽm dày t = 0,5mm. Ống dẫn nước mưa sử dụng 

ống PVC D125- D150, đai thép cách nhau a = 1200mm. Nước mưa theo đường ống thoát 

nước sẽ chảy vào hệ thống rãnh bằng ống dẫn bê tông có độ rộng D300mm, độ sâu 450mm.  

+ Hệ thống thoát nước mưa bề mặt: Nước mưa chảy tràn bề mặt được thoát ra rãnh bê 

tông. Đan xen trong hệ thống rãnh sẽ có các hố ga, trước khi chảy vào hố ga sẽ đi qua lưới 

chắn rác bằng thép mạ kẽm. Rãnh thu gom được đặt xung quanh cơ sở có độ rộng D=600mm, 

sâu 1000mm. Hố ga có độ rộng từ 500-750mm, độ dài = 1.150mm, sâu = 650mm. Lưới chắn 

rác bằng thép mạ kẽm có độ dày thanh chắn = 5mm, độ rộng lưới = 100mm, độ dài của lưới 

= 450mm hoặc 800mm (tùy từng vị trí), khoảng cách giữa các thanh = 40mm. Hệ thống thoát 

nước mưa bố trí xung quanh cơ sở với chiều dài khoảng 500m và với tổng cộng 28 hố ga thu 

nước mưa. 

Nước mưa tập trung từ hệ thống đường giao thông và các công trình vào hệ thống thoát 

nước mưa của cơ sở với quy trình tự chạy về các hố ga theo độ dốc đã được thiết kế và tự 

chảy ra hệ thống thoát nước mưa chung của KCN Nội Bài thông qua 04 điểm đấu nối từ hệ 

thống thoát nước mưa của cơ sở vào hệ thống thoát mưa chung của KCN Nội Bài (Chi tiết 

xem tại bản vẽ G-02 phụ lục báo cáo). 

* Lô 87b 

+ Hệ thống thu gom thoát nước mưa trên mái: Nước mưa tại mái nhà được thu gom 

bằng hệ thống máng thu bằng kim loại mạ kẽm dày t = 0,5mm. Ống dẫn nước mưa sử dụng 

Nước mưa 

Ống nhựa PVC, Rãnh BTCT  

Hố ga  

Hệ thống thoát nước mưa của KCN 
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ống PVC D125- D150, đai thép cách nhau a = 1200mm. Nước mưa theo đường ống thoát 

nước sẽ chảy vào hệ thống đường ống thoát nước sử dụng ống HPDE D90 dẫn vào các hố ga 

thoát nước bằng BTCT có độ rộng D300mm, độ sâu 450mm. Rồi chảy vào hệ thống mương 

thoát nước mưa phía sau lô 87a. Hệ thống thoát nước mưa với chiều dài khoảng 200m và tổng 

04 hố ga thu nước mưa. 

+ Hệ thống thoát nước mưa bề mặt: Nước mưa bề mặt ở phía trước nhà kho sẽ chảy 

vào hệ thống thoát nước mưa phía sau lô 87a hiện hữu. Phần phía sau kho đang là khu đất 

trống trồng cỏ. 

  

  

 Hình 3.2. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa lô 87a 

        

Hình 3.3. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa lô 87b 
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Bảng 3.1. Khối lượng hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

STT Hạng mục Kết cấu Đơn vị tính Khối lượng 

A Lô 87a    

1 Máng thu nước mưa Thép mạ kẽm m 500 

2 Ống thoát nước mưa PVC D125-D150 PVC m 170 

3 
Rãnh thu gom nước mưa DxH 

=300x450mm; 600x1000mm 
BTCT m 500 

4 Hố ga DxRxH= 1150x750x650mm BTCT Cái 28 

B Lô 87b    

1 Ống thoát nước mưa HDPE m 200 

2 Hố Ga DxRxC=3000x300x400mm BTCT Cái 3 

- Phương thức xả nước thải: tự chảy 

- Chế độ xả nước thải: gián đoạn 

- Nguồn tiếp nhận: Hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội. 

- Vị trí điểm xả: (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o) 

Lô đất Kí hiệu điểm X (m) Y (m) 

Lô 87a 

NM1 2349322 584201 

NM2 2349282 584218 

NM3 2349290 584338 

NM4 2349345 584370 

Lô 87b 
NM5 2349369 584178 

NM6 2349440 584324 

3.1.1.2. Các biện pháp thu gom, thoát nước mưa được thực hiện  

- Thường xuyên nạo vét hố ga, rãnh thoát nước. Tần suất thực hiện 3 tháng/lần. Khối 

lượng ước tính mỗi lần khoảng 0,5 m3, bùn thải phát sinh được thu gom xử lý cùng với chất 

thải rắn thông thường khác. 

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. Không 

để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước. 

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng bằng cách thường xuyên quét dọn sân, 

đường đi để giảm bớt đất, cát và các chất bẩn bị rửa trôi hoặc hòa tan trong nước mưa. 

- Lưu giữ các chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại ở các khu 

vực có mái che, đảm bảo vệ sinh. Không để các chất thải này có điều kiện xâm nhập vào các 

đường cấp nước và thoát nước thải. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

Hệ thống thoát nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. 
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A. Công trình thu gom nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất hiện nay của cơ sở phát sinh từ: 

+ Công đoạn rửa Jig: Nước phát sinh từ công đoạn rửa jig trong dây chuyền DIP và 

SMIT phát sinh khoảng 100 lít/tháng. Nước thải này có chứa thành phần nguy hại được thu 

gom về can nhựa 20 lít có dán nhãn cảnh báo chất thải nguy hại. 

Nước thải sản xuất được xử lý như CTNH. Nước thải được lưu giữ tại kho lưu giữ 

CTNH tạm thời của công ty và được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

+ Quá trình làm mát máy móc, thiết bị: Công ty sử dụng quy trình cấp nước tuần hoàn, 

nước với chức năng vận chuyển nhiệt để bảo vệ các thiết bị máy móc. Ở đây nước không tiếp 

xúc với máy móc, thiết bị mà chỉ tiếp xúc với hệ trao đổi nhiệt và bị nóng lên. Dòng nước này 

chạy tuần hoàn trong hệ thống, không xả thải ra ngoài môi trường. Lượng bổ sung khoảng 

01m3/ngày. 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải sản xuất của cơ sở 

B. Công trình thu gom nước thải sinh hoạt 

Hoạt động của cơ sở có phát sinh 02 loại nước thải: nước thải sinh hoạt của cán bộ, 

nhân viên, nhà bếp, nước thải máy nén khí (sau khi đã tách dầu). 

Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở đưa vào sử dụng từ năm 2016 

và được cải tiến năm 2021. 

* Các tuyến thu gom nước thải sinh hoạt của cơ sở bao gồm: 

Lô 87a 

- Tuyến NTSH1: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực nhà xưởng tại 

tầng 1 (2 khu nhà vệ sinh), nhà vệ sinh khu văn phòng tầng 2, canteen tầng 2. 

+ Nước thải phát sinh từ các khu vực rửa tay chân tại xưởng sản xuất, canteen được thu 

gom bằng ống PVC110. 

+ Nước thải phát sinh từ bồn cầu được thoát bằng ống uPVC D110 với độ dốc 2% ra 

tuyến thu gom NTSH1. Tại vị trí đấu nối với tuyến thu gom NTSH 1 được thiết kế bằng ống 

nối mềm PVC dài 1m. 

+ Tuyến thu gom NTSH 1 làm bằng uPVC D200 với độ dốc 0,5% đi ngầm và chạy dọc 

mép ngoài nhà xưởng từ phía giữa bên trái nhà xưởng ra phía trước đến góc nhà máy gần 

cổng tại hố kỹ thuật 12. 

+ Hố kỹ thuật: Kết cấu bằng BTCT. Kích thước hố: DxRxC= 800x800x900mm. Lắp đặt 

bằng sắt dày 2mm D700. 

+ Chiều dài tuyến thu gom NTSH 1 khoảng 145m chia thành 11 đoạn kết nối với 11 hố 

kỹ thuật, đoạn chạy ngầm dưới đường giao thông (từ hố kỹ thuật 1-5) dài khoảng 44m được 

đổ bê tông bảo vệ đường ống. 

- Tuyến NTSH2: Thu gom NTSH phát sinh từ nhà vệ sinh nhà bảo vệ 

+ Nước thải phát sinh từ khu vực rửa tay chân dẫn ra đường ống dẫn nước thải chính 

bằng đường ống nhựa PVC có đường kính D20. 

+ Nước thải phát sinh từ khu nhà vệ sinh được thoát bằng ống uPVC D110 với độ dốc 

1% ra tuyến thu gom NTSH 2. 

+ Tuyến thu gom NTSH 2 làm bằng ống uPVC D110 với độ dốc 1% đi ngầm và chảy 

ra hố kỹ thuật 12 đến góc nhà máy gần cổng nhà máy. 

+ Hố kỹ thuật: Kết cấu bằng BTCT. Kích thước hố: DxRxC= 800x800x900mm. Lắp đặt 

Nước thải sản xuất Bể chứa 
Thu gom xử lý 

CTNH 
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bằng sắt dày 2mm D700. 

+ Chiều dài tuyến thu gom NTSH 2 khoảng 21m chia thành 3 đoạn kết nối với 3 hố kỹ 

thuật, đoạn chạy ngầm dưới đường giao thông (từ hố kỹ thuật 12-3 đến hố kỹ thuật 12) dài 

khoẳng 14m được đổ bê tông bảo vệ đường ống. 

- Tuyến NTSH3: Thu gom NTSH phát sinh từ nhà bếp. Nước thải phát sinh từ nhà bếp 

được thoát bằng ống uPVC D110 ra bể  tách mỡ, nước thải sau khi tách mỡ được thoát ra 

tuyến thu gom NTSH 3 bằng ống uPVC D110 với độ dốc 1% đi ngầm và chảy ra hố kỹ thuật 

12 đến góc nhà máy gần cổng nhà máy. Tổng chiều dài tuyến NTSH3 khoảng 10m. 

- Tuyến NTSH4: Thu gom NTSH phát sinh từ 3 tuyến nước thải sinh hoạt 1,2,3 từ hố 

kỹ thuật 12 ra bể gom tập trung của hệ thống xử lý NTSH. Nước thải được dẫn theo đường 

ống uPVC D200 với độ dốc 0,5% đi ngầm và chảy ra bể thu gom nước thải tập trung của 

HTXLNT gần cổng nhà máy. Tổng chiều dài tuyến NTSH 4 khoảng 20m. Đoạn chạy ngầm 

qua đường giao thông khoảng 17m được đổ bê tông để bảo vệ đường ống. 

Nước thải sinh hoạt từ các vị trí sẽ được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải của công ty 

có công suất 25m3/ngày.đêm để xử lý theo tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt của KCN Nội Bài 

trước khi đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN. 

Lô 87b 

- Tuyến NTSH1: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực nhà kho mở rộng 

tầng 1 và tầng 2, được thoát bằng đường đường ống PVC D114, dài khoảng 20m, độ dốc 

0,5% dẫn về bể tự hoại 5 m3. Nước thải từ bể tự hoại chảy về bể gom 6m3 bằng đường ống 

uPVC D220, dài khoảng 80m, độ dốc 0,5% đi ngầm và chạy dọc phía trước kho với 3 hố ga.  

+ Hố ga: Kết cấu bằng BTCT. Kích thước hố: DxRxC= 800x800x900mm. Lắp đậy bằng 

sắt dày 2mm D700. 

- Tuyến NTSH2: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực bảo vệ xuống bể 

phốt 1,5m3 được thoát bằng đường đường ống PVC D114, dài khoảng 28m, độ dốc 1% về bể 

gom 6m3.  

- Tuyến NTSH3: Nước thải sinh hoạt từ hố gom 6m3 được bơm về hố thoát nước thải 

hiện hữu nằm phía tây của lô 87a (tuyến NTSH số 1 lô 87a) bằng đường ống uPVC D60, dài 

khoảng 37m. 

 

Hố ga 

 

Bể tách mỡ 

Hình 3.5.  Hệ thống thu gom thoát nước thải Lô 87a 
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Bể gom 6m3 
 

Hố ga 

Hình 3.6. Hệ thống thu gom thoát nước thải lô 87b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Sơ đồ thu gom thoát nước chung của cơ sở 

3.1.2.2. Công trình thoát nước thải sinh hoạt 

- Kết cấu, kích thước: Nước thải sau khi xử lý tại hệ thống XLNT đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn đấu nối của KCN Nội Bài sẽ theo đường ống PVC D110 về hố đấu nối nước thải phía 

bên ngoài cơ sở, dung tích khoảng 60 lít (điểm xả cuối của cơ sở). 

Nước mưa Nước thải sinh hoạt Nước thải sản xuất 

(Xử lý như CTNH) 

Hệ thống máng, ống, 

rãnh, thoát nước 

Lưới chắn rác 

Hố ga 

Hệ thống rãnh 

thoát nước 

Hệ thống thoát 

nước mưa của 

KCN 

Hệ thống đường ống 

thoát nước thải sinh hoạt 

Hố tập trung 

Hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt 

(25m3/ngày.đêm) 

Hố kiểm tra 

Hệ thống thu gom 

nước thải sinh 

hoạt của KCN 

Can nhựa 20L 

Chuyển giao cho đơn vị 

có chức năng 
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- Chiều dài: khoảng 10m. 

3.1.2.3. Điểm xả nước thải sinh hoạt sau xử lý 

- Phương thức xả nước thải: tự chảy 

- Chế độ xả nước thải: gián đoạn 

- Vị trí và tọa độ điểm xả nước thải: Lô 87a, Khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà 

Nội Phía bên ngoài cơ sở (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o) 

X(m) = 2349289; Y(m) = 584307. 

- Nguồn tiếp nhận: Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của Khu công nghiệp Nội 

Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 

Bảng 3.2. Khối lượng hệ thống thu gom, thoát nước thải 

STT Hạng mục Kết cấu Đơn vị Số lượng 

I Lô 87a    

1 Ống PVC D48 PVC m 60 

2 Ống uPVC D110 uPVC m 196 

3 Ống uPVC D200 uPVC m 20 

4 Hố ga kỹ thuật (800x800x900mm) BTCT Cái 28 

5 Bể gom tập trung BTCT Cái 1 

6 Hố ga kiểm tra BTCT Cái 01 

7 Hố ga đấu nối BTCT Cái 1 

8 Bể tách mỡ (DxRxC)= 1710x900x1590mm BTCT M3 2,2 

II Lô 87b    

1 Ống PVC D114 uPVC m 48 

2 ỐNg PVC D220 uPVC m 80 

3 Ống PVC D60 uPVC m 37 

4 Bể tự hoại 1,5m3 BTCT Cái 01 

5 Bể tự hoại 5m3 BTCT Cái 01 

6 
Hố thu nước thải 6m3 2 ngăn (DxRxC) = 

1.600x1800x540mm + 2500x3300x540mm 
BTCT Cái 01 

7 Hố ga kỹ thuật Xây gạch Cái 04 

3.1.3. Xử lý nước thải 

3.1.3.1. Nước thải sản xuất:   

+ Công đoạn rửa Jig: Nước phát sinh từ công đoạn rửa jig trong dây chuyền DIP và 

SMIT phát sinh khoảng 100 lít/tháng. Nước thải này có chứa thành phần nguy hại được thu 

gom về can nhựa 20 lít có dán nhãn cảnh báo chất thải nguy hại. 

Nước thải sản xuất được xử lý như CTNH. Nước thải được lưu giữ tại kho lưu giữ 

CTNH tạm thời của công ty và được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

+ Quá trình làm mát máy móc, thiết bị: Công ty sử dụng quy trình cấp nước tuần hoàn, 

nước với chức năng vận chuyển nhiệt để bảo vệ các thiết bị máy móc. Ở đây nước không tiếp 

xúc với máy móc, thiết bị mà chỉ tiếp xúc với hệ trao đổi nhiệt và bị nóng lên. Dòng nước này 

chạy tuần hoàn trong hệ thống, không xả thải ra ngoài môi trường. Lượng bổ sung khoảng 

01m3/ngày. 

* Hạng mục này không thay đổi và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Văn bản số 49/GXN-STNMT-CCBVMT 

ngày 24/12/2021. 
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3.1.3.2. Nước thải sinh hoạt:  

Cơ sở đã đầu tư, xây dựng 01 hệ thống XLNTSH với công suất 25 m3/ngày đêm để xử 

lý nước thải sinh hoạt. Do đó, toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt đều được thu gom và xử lý 

đạt tiêu chuẩn nước thải KCN sau đó đấu nối với hệ thống thu gom NTSH của KNC Nội Bài 

để tiếp tục xử lý trước khi xả ra ngoài môi trường. 

Nước thải nhà bếp được thu gom vào ống dẫn qua song chắn rác và được xử lý sơ bộ 

bằng bể tách mỡ 3 ngăn dung tích 2,2 m3. 

 

Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ 3 ngăn: Đầu tiên nước từ nhà bếp sẽ được 

dẫn vào ngăn 1 (ngăn tách rác) tại đây các chất bẩn, thực phẩm, đồ ăn thừa, tạp chất… sẽ 

được giữ lại. Sau đó nước thải sẽ đi sang ngăn thứ 2 (ngăn tách mỡ), ở đây mỡ, dầu sẽ được 

lưu lại trong thời gian đủ dài để nổi lên trên mặt nước, còn phần nước trong sau khi mỡ, dầu 

đã tách ra tiếp tục đi xuống đáy bể và đi sang ngăn thứ 3 (ngăn lọc). Lớp dầu mỡ sẽ được tích 

tụ dần và tạo lớp váng trên bề mặt nước, định kỳ hàng tuần sẽ được nhân viên nhà bếp thu 

gom, vớt lớp dầu mỡ để đem đi xử lý. Nước thải sau bể tách mỡ sẽ theo bơm về hố ga lắng 

cặn. Bùn cặn từ hố tách mỡ định kỳ sẽ được thu gom, xử lý theo quy định nhằm giảm thiểu 

nguy cơ ngây ô nhiễm nước thải do dầu, mỡ động thực vật. 

Nước rửa tay chân, tay khu nhà xưởng và khu vệ sinh nhà xưởng tầng 1, khu vực văn 

phòng tầng 2, canteen tầng 2, nhà bảo vệ được thu gom về hố ga để xử lý sơ bộ. Sau đó tất cả 

được dẫn chung đến bể gom tập trung của hệ thống xử lý của hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt. 

Nước từ khu nhà vệ sinh sẽ qua hố ga và được bơm về bể tự hoại, còn rửa tay chân khu 

nhà kho mở rộng (Lô 87b) được đưa về bể tách để xử lý sơ bộ sau khi được xử lý sơ bộ tại bể 

phốt và bể tách dầu mỡ nước thải sẽ được dẫn về hố chứa nước thải 6m3 và tại đây sẽ được 

bơm về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đặt tại lô 87a. 

Nước thải phát sinh tại Cơ sở có thành phần ô nhiễm chủ yếu là các hợp chất hữu cơ, 

TSS, dầu mỡ động thực vật, các loại vi sinh vật gây bệnh. Do đó, cơ sở lựa chọn công nghệ 

xử lý theo phương pháp sinh học kết hợp khử trùng nước thải. 

Quy trình Hệ thống XLNT 25 m3/ngày đêm 

Hệ thống XLNT công suất 25 m3/ngày đêm được xây dựng tại khu vực gần cổng bảo 

vệ của Cơ sở. Hệ thống được thiết kế và xây dựng để xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát 
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sinh từ quá trình hoạt động của công ty. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn nước thải của 

KCN Nội Bài sau đó được đấu nối vào HTXL tập trung của khu công nghiệp.  

Sơ đồ công nghệ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải 25m3/ngày đêm 
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Thuyết minh công nghệ: 

Nước thải tại các vị trí thoát sàn khu rửa tay chân, các khu nhà vệ sinh và nhà bếp đều 

được bố trí ga thoát sàn bằng Inox kích thước 100x100mm để giữ lại rác, rác có kích thước 

lớn sẽ được giữ lại thu gom, vệ sinh hàng ngày. 

Tại nhà bếp nước thải được chảy qua bể tách mỡ, nước sau tách mỡ thoát ra đường ống 

thu gom NTSH 3 rồi chảy ra bể thu gom tập trung. 

* Bể thu gom nước thải 

Có chức năng thu gom toàn bộ nước thải từ nhà ăn, nhà vệ sinh và các nguồn thải khác. 

Bể thu gom có thể tích 8m3. Nước thải từ bể này sẽ qua hệ thống bơm khí để đẩy sang bể tách 

cát.  

* Bể tách cát 

Bể tách cát được hoạt động trên nguyên tắc các tạp chất có kích thước lớn sẽ được giữ 

lại rọ, cát sẽ lắng đọng dưới đáy bể, lượng bùn ở bể được kiểm soát và được hút định kỳ, còn 

lại nước thải sẽ được đưa qua bể điều hòa bằng chế độ tự chảy. Rọ đựng rác được thiết kế 

bằng Inox, có kích thước DxRxC= 300x300x400mm, kích thước lỗ thoát là 20mm để giữ lại 

các loại rác có kích thước nhỏ, rọ rác định kỳ hàng ngày sẽ kiểm tra và vệ sinh làm sạch tránh 

tắc nghẽn. 

* Bể điều hòa  

Bể điều hòa có tác dụng nâng cao khả năng xử lý sinh học, ổn định điều kiện phát triển 

vi sinh, nâng cao hiệu quả của các công đoạn xử lý tiếp theo. Để tăng hiệu quả xử lý của bể 

điều hòa thì dưới đáy bể sẽ được thiết kế, lắp đặt thêm một giàn thổi khí để bổ sung, cung cấp 

thêm oxy cho nước thải nhằm tăng khả năng xử lý sinh học ức chế quá trình lên men của nước 

thải, giảm thiểu mùi hôi do quá trình yếm khí gây ra đồng thời cũng giảm khả năng lắng cặn 

của của các tạp chất có trong nước thải. Nước thải sẽ được bổ sung, hòa trộn với nhau nhờ 

vào cơ chế hoạt động của giàn thổi khí đặt bên trong bể.  

Bên trong bể điều hòa cũng được lắp đặt 02 bơm chìm nước thải hai bơm này được cài 

đặt chạy luân phiên nhau thực hiện nhiệm vụ bơm nước sang bể anoxic. Lượng nước bơm 

sang bể điều hòa sẽ được điều chỉnh bằng van điều tiết nước và phao báo định mức đặt bên 

trong bể. 

 * Bể anoxic 

Bể anoxic là một trong những công đoạn quan trọng của công nghệ xử lý nước thải. 

Khi nước thải được dẫn vào bể này, tại đây sẽ diễn ra phản ứng Nitrat hóa và photphorit. 

Bên trong bể được được lắp đặt van khí để khuấy trộn đều nước thải trên toàn bộ diện 

tích bề mặt, ngăn chặn hiện tượng lắng cặn ở bể sinh ra mùi khó chịu, đồng thời có chức năng 

xử lý nitrat trong nước thải. 

Trong quá trình xử lý sinh học thiếu khí tại bể anoxic chủng vi khuẩn acinetobacter sẽ 

được tham gia vào nhằm hỗ trợ chuyển hóa các hợp chất hữu cơ chứa Photpho thành hợp chất 

mới loại bỏ hoàn toàn Photpho giúp các vi sinh vật hiếu khí dễ dàng phân hủy hơn. Còn vi 

khuẩn Nitrosonas và Nitrobacter có chức năng hỗ trợ khử Nitrat hiệu quả. Các phản ứng được 

diễn ra theo phương trình sau: 

Nguyên lý bể Anoxic được mô tả cụ thể như sau: 
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Quá trình phản ứng Nitrat được mô tả bằng phương trình: 

NH3 → NO3 → NO2 → NO → N2O → N2 (gas) 

Phương trình mô tả quá trình phản ứng Photphorit: 

PO4
-3 Microorganism (PO4-3) salt => sludge 

 Nước thải sau khi xử lý tại bể anoxic xong sẽ được chảy tràn sang bể MBBR 1. 

 * Bể MBBR 1 

Tại đây nước thải sẽ được xử lý hiếu khí bước 1. Lưu lượng nước thải dẫn sang bể 

MBBR1 được kiểm soát bởi hộp định lượng nước thải. Tại bể này oxi được cấp vào thông 

qua bộ khuếch tán khí. Khí được phân bổ đều trong bể nhờ giàn đĩa khí đặt dưới đáy bể để 

tạo ra khí oxy dạng bọt nhằm làm tăng khả năng hòa tan của oxy trong nước, giữ cho bùn hoạt 

tính luôn ở trạng thái lơ lửng. Đồng thời các vi sinh vật trong bùn hoạt tính sử dụng oxy hòa 

tan trong nước để phân hủy và oxy hóa các chất hữu cơ còn sót lại trong dòng thải. 

Ngoài ra bể còn được bổ sung các giá thể sinh học nhằm tăng diện tích tiếp xúc giữa 

vi sinh vật và nước thải, dựa vào diện tích tiếp xúc của giá thể vi sinh sẽ bám dính trên bề mặt 

vật liệu giá thể, từ đó làm gia tăng sinh khối làm quá trình phân hủy sinh học diễn ra nhanh 

hơn với hiệu suất xử lý cao hơn, từ đó làm giảm lượng bùn thải sinh ra và giảm thiểu mùi hôi 

do sự phân hủy sinh học sinh ra. 

Bể phản ứng sinh học oxic (hiếu khí) là công trình hình khối chữ nhật. Nước thải chảy qua 

suốt chiều dài của bể và được sục khí, khuấy trộn nhằm tăng cường lượng khí oxi hòa tan và tăng 

cường quá trình oxi hóa chất bẩn hữu cơ có trong nước. 

Nước thải còn chứa phần lớn các chất hữu cơ ở dạng hòa tan cùng các chất lơ lửng đi 

vào bể oxic (hiếu khí). Các chất lơ lửng này là một số chất rắn và có thể là các chất hữu cơ 

chưa phải là dạng hòa tan. Các chất lơ lửng làm nơi vi khuẩn bám vào để cư trú, sinh sản và 

phát triển, dần thành các hạt cặn bông. Các hạt này dần dần to và lơ lửng trong nước. Chính 

vì vậy xử lý nước thải ở bể hiếu khí được gọi là quá trình xử lý với sinh vật lơ lửng của quần 

thể vi sinh vật. Các bông cặn này cũng chính là bùn hoạt tính. Bùn hoạt tính là loại bùn xốp 

chứa nhiều vi sinh vật có khả năng oxi hóa và khoáng hóa các chất hữu cơ chứa trong nước 

thải. Để giữ cho bùn hoạt tính ở trạng thái lơ lửng và để đảm bảo oxi dùng cho quá trình oxi 

hóa các chất hữu cơ thì phải luôn luôn đảm bảo việc thoáng gió. Số lượng bùn tuần hoàn và 

số lượng không khí cần cấp phụ thuộc vào độ ẩm vào mức độ yêu cầu xử lý nước thải. 

- Quá trình phân hủy chất hữu cơ của vi sinh vật hiếu khí được mô tả như sau: 

(CHO)nNS + O2 → CO2 + H2O + NH4
+ + H2S + Tế bào mới + ΔH 

Tại đây cũng xảy ra quá trình nitrat hóa (Nitrification). Quá trình nitrat hoá là quá trình 

oxy hóa học chất chứa nitơ, đầu tiên là ammonia được chuyển hoá thành nitrit sau đó nitrit 

được oxy hóa thành nitrat.  

NH4
+ + 1.5O2  NO2

- + H2O 

NO2
- + 0.5O2  NO3

- 

Quá trình nitrat hoá được diễn ra theo hai bước liên quan đến haichủng loại vi sinh vật 

tự dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter.  

2NO3
- + 2(H2  2NO2

- + 2H2O 

2NO2
- + 3(H2)  N2 + 2OH- + 2H2O 
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 Để quá trình phân hủy hiếu khí diễn ra hiệu quả, các vi khuẩn cần được cung cấp Oxy 

liên tục bằng máy thổi khí và hệ thống phân phối khí đảm bảo nồng độ oxy trong bể khoảng 

2mg/lít – 4 mg/lít để cung cấp dưỡng khí cần thiết cho vi sinh vật hiếu khí phân hủy sinh học 

các hợp chất hữu cơ. Tại đây nhờ quá trình phân hủy các chất hữu cơ dưới tác dụng của vi 

sinh vật hiếu khí xử lý toàn bộ các chất hữu cơ. Sau khi qua bể MBBR 1 nước thải tiếp tục 

được luân chuyển sang bể MBBR 2 để thực hiện quá trình xử lý hiếu khí bước 2. 

* Bể MBBR 2 

Cơ chế hoạt động tại bể MBBR 2 vẫn giống với bể MBBR 1, vẫn sử dụng các vi sinh 

vật hiếu khí dạng bám dính ở trạng thái di động để thực hiện chuyển hóa phần còn lại các chất 

ô nhiễm trong nước thải. Tuy nhiên, cấu trúc các thiết bị trong ngăn này được tổ hợp một cách 

tối ưu quá trình chuyển hóa của vi sinh vật đạt hiệu quả cao nhất. Nước sau khi qua bể MBBR 

2 có hàm lượng BOD không vượt quá 20mg/l với model VS-R-xP-A hòa 40mg/l với model 

VS-R-xP-B. 

Nước thải sau khi được xử lý qua bể MBBR 2 sẽ được chảy sang bể lắng sinh học. 

* Bể lắng 

Nước thải cùng với một lượng bùn hoạt tính lơ lửng trong nước tính sau khi qua bể 

hiếu khí sẽ được tràn theo đường ống và đi xuống đáy của bể lắng, nhờ sự chuyển động ổn 

định của dòng nước các bông bùn hoạt tính sẽ được lắng xuống đáy bể, phần nước trong bên 

trên sẽ tràn qua máng răng cưa thu nước bề mặt đến bể khử trùng. Bể lắng có nhiệm vụ chắn 

giữ các bông bùn hoạt tính đã qua xử lý ở bể hiếu khí và các thành phần tính chất không hoà 

tan. Hỗn hợp nước – bùn hoạt tính từ bể hiếu khí được đưa liên tục sang bể lắng để loại bỏ 

bùn hoạt tính trước khi dẫn đến công trình xử lý tiếp theo. Trong bể sẽ được lắp đặt 02 máy 

bơm chìm để bơm một phần bùn hoạt tính quay trở về bể xử lý thiếu khí và bể sinh học 1 để 

đảm bảo nồng độ bùn hoạt tính trong bể luôn ổn định. 

* Bể khử trùng 

Nước thải sau khi xử lý qua bể lắng, các chất hữu cơ, bùn lơ lửng đã được lắng tại bể 

lắng phần nước trong bên trên sẽ được chảy sang bể khử trùng, chứa nước thải. Định kỳ sẽ 

được bổ sung thêm viên nén Clo, đây là một chất oxy hóa mạnh để oxy hóa men của tế bào 

vi sinh vật gây bệnh và tiêu diệt chúng.  

* Bể xả thải 

Bể xả thải có chức năng chứa nước đã được khử trùng. Nước trong bể này sẽ tự chảy 

vào hệ thống dẫn nước thải chung của KCN Nội Bài. 

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật của hệ thống XLNT 25m3/ngày đêm 

TT Tên bể Số lượng Kích thước Kết cấu 

1 Bể tách cát 01 1x1x1m Compositer 

2 Bể điều hòa 01 2x1x1,5 m Compositer 

3 Bể anoxic 01 2x1x1,5m Compositer 

4 Bể MBBR 1  01 2x1,5mx1,5 Compositer 

5 Bể MBBR 2 01 2x1,05x1,5m Compositer 
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TT Tên bể Số lượng Kích thước Kết cấu 

6 Bể lắng 01 2x1,1x1,5m Compositer 

7 Bể khử trùng 01 2x0,85x1,5m Compositer 

8 Bể chứa bùn 01 1x1x1m Compositer 

* Hóa chất xử lý nước thải sinh hoạt: 

- Clo viên nén: Hàm lượng 90% 

(Chi tiết xin xem Nhật ký vận hành hệ thống xử lý NTSH tại phụ lục) 

* Cơ sở đã ký biên bản đấu nối nước thải sinh hoạt sau xử lý với Công ty TNHH Phát 

triển Nội Bài – Đơn vị quản lý KCN Nội Bài theo hợp đồng số 209/NBD/2020 ngày 

26/08/2020 và Phụ lục 01 Hợp đồng ngày 02/04/2025 về việc thoát nước và xử lý nước thải 

sinh hoạt. 

  

  

Hố đấu nối nước thải với KCN Nội bài 

Hình 3.9. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở 
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Bảng 3.4. Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống XLNTSH của cơ sở 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng Xuất xứ 

1 
Bơm nước thải 

hố thu gom 

- Lưu lượng: 0,06m3/phút 

02 Japan - Cột áp: 5mH2O 

- Công suất: 1kW/380V/50HZ 

2 

Bơm nước thải 

bể điều hòa về 

bể oxic 

- Lưu lượng: 6 m
3
/h 

02 Japan - Cột áp: 6mH2O 

- Công suất: 0.25kW/380V/50Hz 

3 
Bơm tuần hoàn 

bùn 

- Lưu lượng: 2.1 m3/h 

01 Japan - Cột áp: 4mH2O 

- Công suất: 0,15kW/380V/50Hz 

4 Máy thổi khí  

- Cột áp: H = 4mH2O 

02 Taiwan - Áp lực: 40Kpa 

- Lưu lượng: Q = 1,06m3/phút 

5 
Van điều khiển 

bể thiếu khí 
   

6 

Van điều khiển 

airlift hút bùn 

nổi bể lắng 

   

Phương án vận hành 

Hệ thống điều khiển 

Hệ thống XLNT được điều khiển bằng một tủ điện điều khiển. Các thiết bị có 2 chế độ 

vận hành là “AUTO” và “MAN”. 

Trên tủ điều khiển, mỗi thiết bị có một công tắc 3 chế độ tương ứng 3 vị trí 

AUTO/OFF/MAN. 

Chế độ AUTO: Các thiết bị hoạt động theo chương trình dựa vào tín hiệu cài đặt đầu 

vào của hệ thống theo timer hẹn giờ, phao báo mực nước. Sử dụng trong vận hành hàng ngày. 

 - Chế độ MAN: Đối với chế độ bằng tay cần kiểm tra như sau: Đóng điện động lực 

của tất cả các thiết bị và điện điều khiển cho tủ điện. Chuyển công tắc lựa chọn sang chế độ 

MAN của từng máy và kiểm tra hoạt động. 

- Chế độ OFF: Thiết bị ngừng hoạt động. 

Chế độ vận hành hàng ngày: 

* Các bước chuẩn bị khi bắt đầu vận hành hệ thống 

- Kiểm tra các thiết bị đang sửa chữa đã hoàn thành chưa.  

- Kiểm tra còi báo và giải quyết sự cố nếu có.  

- Kiểm tra bổ sung thêm hóa chất Clo viên nén nếu hết.  

- Chỉ điều chỉnh lưu lượng nước thải bơm (nếu cần) khi bơm đang hoạt động.  

- Kiểm tra dòng, cách điện máy thổi khí, bơm chìm nước thải, bơm chìm tuần hoàn, 

- Kiểm tra chế độ đóng mở các van của bơm, máy thổi khí... 

- Kiểm tra hoaṭ đôṇg của phao báo mức nước.  
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- Kiểm tra mực nước trong các bể. 

- Kiểm tra tình trạng bùn nổi trong bể anoxic và bể lắng, vớt bùn nếu có hiện tượng 

bùn bị nổi.  

- Kiểm tra điện, nước cấp cho hệ thống.  

Xác nhận là các hạng mục trên đã hoàn tất và sẵn sàng thì mới được vận hành hệ thống 

theo những bước sau: 

* Các bước vận hành hệ thống (áp duṇg hàng ngày, khi dừng bơm nước thải sau môĩ 

ngày hoăc̣ khi hê ̣thống bi ̣mất điêṇ)  

- Cấp điện cho các thiết bị đang bi ̣ngắt điêṇ.  

- Bơm nước thải bể điều hòa, bể anoxic, bể chứa nước sau xử lý, bơm tuần hoàn bùn, 

máy khuấy, máy thổi khí… đều bật sang chế độ “AUTO”.  

- Đóng cửa chính của tủ điện, chỉ mở khi cần thiết.  

- Hàng ngày cần kiểm tra lượng bùn vi sinh trong các bể thiếu khí, hiếu khí, bể lắng để 

biết lượng bùn chứa bao nhiêu thể tích và đưa ra chế độ vận hành bơm cho phù hợp. 

Bảng 3.5. Chế độ vận hành hàng ngày hệ thống XLNT 25m3/ngày đêm 

STT Thiết bị Kí hiệu 
Chế độ điều 

khiển 
Vận hành 

1 
Bơm nước thải 

bể gom 
P01-A/B AUTO 

- Bơm nước thải từ bể gom về bể điều hòa 

- Bơm chạy theo tín hiệu phao điện, timer tổng 

và timer đảo nhau, hai bơm chạy đảo nhau, hai 

bơm chạy luân phiên nhau, mỗi bơm chạy 30 

phút 

2 
Bơm nước thải 

bể điều hòa 
P02-A/B AUTO 

- Bơm nước thải từ bể điều hòa về bể anoxic 

- Bơm chạy theo timer tổng và timer đảo nhau, 

hai bơm chạy luân phiên nhau, mỗi bơm chạy 

30 phút 

3 Bơm bùn P03-A/B AUTO 

Bơm bùn tuần hoàn về bể anoxic, MBBR  

+ Bơm chạy theo tín hiệu phao điện, timer 

tổng, chạy 10 phút nghỉ 15 phút, 2 bơm chạy 

luân phiên nhau 

4 
Van điều hiển 

bể thiếu khí 
 AUTO 

Chạy theo timer tổng, chạy 50 phút nghỉ 10 

phút 

5 Máy thổi khí 
MTK01; 

02 
AUTO 

- Cung cấp khí cho bể MBBR, điều hòa… 

- Chạy tự động, luân phiên theo role timer mỗi 

máy chạy 1h nghỉ 1h 

6 

Van điều hiển 

airlift hút bùn 

nổi bề lắng 

 AUTO Chạy theo timer, chạy 5 phút nghỉ 55 phút 

Nhân viên vận hành có trách nhiệm kiểm tra và vận hành hệ thống hàng ngày và ghi 

nhật ký vận hành theo mẫu nhật ký vận hành của Cơ sở. 

* Hạng mục này không thay đổi và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Văn bản số 49/GXN-STNMT-CCBVMT 

ngày 24/12/2021. 
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3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải Dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch 

(SMT); Máy tái chế xỉ hàn; Xưởng lắp ráp đồ điện, điện tử và các thiết bị gia dụng khác 

Dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (SMT) (nguồn khí thải số 1) có mức độ tự động 

hóa cao được tiến hành bằng máy. Tại mỗi vị trí sản xuất và hàn bảng mạch (SMT) đều được 

gắn chụp hút khí khép kín để hút khí hàn và hơi nhiệt . Tại vị trí tái chế xỉ hàn (nguồn khí thải 

số 2) ; Lắp ráp đồ điện, điện tử và các thiết bị gia dụng khác (nguồn khí thải số 3)  cũng được 

gắn chụp hút khí khép kín tại các nguồn phát sinh khí hàn và hơi tương tự như dây chuyền 

sản xuất và hàn bảng mạch (SMT). Dưới tác dụng của quạt hút, khí hàn và hơi nhiệt được đẩy 

ra ngoài môi trường. Chụp hút hình ống tròn, tiết diện 110 mm, vật liệu bằng thép không rỉ, 

số lượng chụp hút 25. Số lượng quạt hút 03 với công suất lần lượt là 8.000m3/h, 4000 m3/h, 

10.000m3/h. Đường ống dẫn khí bằng thép không rỉ D = 500 mm.  

- Lưu lượng: lưu lượng trung bình ~ 6.000Nm3/h. (Xin xem tại phiếu kết quả) 

- Công suất thiết kế: 22.000m3/h (theo tổng công suất của 03 quạt hút, bao gồm hút cả 

khí thải tại các tại chụp hút và đường thu gom khí thải) và được xử lý bằng tấm lọc than hoạt 

tính dạng sợi carbon tổng hợp. 

- Công suất thực tế trong quá trình vận hành thử nghiệm: 22.000m3/h (hoạt động theo 

tổng công suất của 03 quạt hút, bao gồm hút cả khí thải tại các tại chụp hút và đường thu gom 

khí thải). 

Sử dụng tấm lọc than hoạt tính dạng sợi carbon để xử lý.  

Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý bụi và khí thải  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.10. Sơ đồ nguồn phát sinh bụi và khí thải của dự án khi sản xuất ổn định 

Nguyên lý hoạt động. 

Bụi và khí thải sau khi được hút vào đường ống gom chung sẽ được dẫn vào hệ thống 

xử lý bụi và khí thải hấp phụ qua tấm lọc than hoạt tính dạng sợi carbon trước khi đẩy ra ngoài 

môi trường. Cụ thể như sau: 

  

Môi trường 

Khí thải từ dây chuyền 

SMT 

Khí thải từ xưởng lắp 

ráp đồ điện, điện tử và 

các thiết bị gia dụng 

khác 

Khí thải từ máy tái chế 

xỉ hàn 

Tấm lọc than  

hoạt tính sợi carbon 
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Hình 3.11. Sơ đồ thu gom, xử lý bụi và khí thải Dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch 

(SMT); Máy tái chế xỉ hàn; Xưởng lắp ráp đồ điện, điện tử và các thiết bị gia dụng khác 

Diễn giải: 

Tại các dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (SMT); Xưởng lắp ráp đồ điện, điện tử 

và các thiết bị gia dụng khác và Máy tái chế xỉ hàn, Công ty lắp đặt các đầu ống thu gom hơi, 

khí hàn nhỏ có đường kính  150mm (40 ống), vật liệu làm từ chất liệu nhôm có độ dày 

khoảng 0.5mm. Các ống hút này sẽ được gom lại vào các đường ống có kích thước từ 

200mm ~  300mm, làm từ chất liệu tôn có độ dày khoảng 0.5 mm, các đường ống này lại 

được nối với các đường ống chính có kích thước từ 300x300 mm (khu vực máy tái chế xỉ 

hàn), kích thước 400x400mm (Đối với đường ống tại vị trí lắp ráp đồ điện, điện tử và các 

thiết bị gia dụng khác) và kích thước 500x500 mm (Khu vực hút khí thải dây chuyền sản xuất 

và hàn bảng mạch (SMT)), tất cả các đường ống này đều làm từ vật liệu tôn có độ dày 0.8mm. 

Phía bên ngoài của các đường ống chính có bọc các tấm bảo ôn có độ dày 20mm. 03 đường 

ống chính hút khí thải tại các khu vực trên được dẫn vào một đường ống chung có kích thước 

700x700mm làm từ vật liệu inox, có độ dày 0.8mm (Dòng khí thải số 01). Trên đường ống 

dẫn khí thải từ chỗ gom 3 ống chính và thoát ra ngoài môi trường, Công ty có thiết kế vị trí 

đặt tấm lọc than hoạt tính sợi carbon để xử lý bụi và hấp phụ các chất thải độc hại của khí thải 

trước khi thoát ra ngoài môi trường. 

Kích thước của tấm lọc than hoạt tính sợi carbon là 1200x700x50 (mm). Cấu tạo của tấm 

lọc than hoạt tính sợi carbon được làm bằng sợi tổng hợp, trên nền công nghệ liên kết đảm bảo 

số lượng sợi lớn trên 1m2 cho một trọng lượng nhất định. Các thông số liên quan như sau: 

- Công suất định mức:   5400 (m3/h/m2)  

- Khả năng giữ lại bụi:   75% ~ 80% 

- Điều kiện nhiệt độ có thể chịu được:  1000C. 

* Quy trình thay tấm lọc than hoạt tính sợi carbon:  

- Tháo khay chứa tấm lọc than hoạt tính đã qua sử dụng cho vào tải và tiến hành lắp 

khay chứa tấm lọc than hoạt tính mới. 

Khí thải dây chuyền SMT Khí thải tái chế 

 xỉ hàn 

Khí thải khu vực lắp ráp đồ điện, điện 

tử và các thiết bị gia dụng khác 

Đường ống thu gom bụi và khí thải ra ngoài môi trường 
Tấm lọc than hoạt  

 

tính sợi carbon 

Môi trường bên ngoài 

Chụp hút, và đường ống thu gom bụi và khí thải 
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- Tháo dỡ tấm lọc than hoạt tính đã qua sử dụng ra khỏi khay, tấm lọc than hoạt tính 

thải cho vào các thùng tôn có thể tích = 1,2 m3 được tận dụng lại từ dây chuyền sản xuất đồng 

hồ trước kia và được đặt trong khu lưu giữ CTNH, đảm bảo không bị rò rỉ chất thải ra ngoài 

môi trường. Khay chứa tấm lọc than hoạt tính thải được đưa vào kho chứa chất thải thông 

thường tái chế. 

- Tần suất thay tấm lọc than hoạt tính: 6 tháng/lần. 

Tấm lọc than hoạt tính thải sẽ được thu gom, vận chuyển và xử lý bởi đơn vị chức 

năng. 

Tiêu chuẩn áp dụng đối với khí thải sau xử lý 

Quy chuẩn đối chiếu: QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

(*) Cmax = C x Kp x Kv, trong đó: 

+ Kp = 1, Kv = 0,9 đối với các thông số: SO2, Bụi tổng. 

+ Kp = 1, Kv = 1 đối với các thông số: CO, NOx (tính theo NO2), Đồng (Cu) và các hợp 

chất tính theo Đồng; Chì (Pb) và các hợp chất tính theo Chì. 

* Hạng mục này không thay đổi và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Văn bản số 49/GXN-STNMT-CCBVMT 

ngày 24/12/2021. 

3.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch 

(DIP) 

Tại dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (DIP) (nguồn khí thải số 4), công ty lắp đặt 

các đầu ống thu gom hơi, khí hàn nhỏ có đường kính 100mm ~ 200mm (22 ống), vật liệu 

làm từ chất liệu nhôm có độ dày khoảng 0.5mm. Các ống hút này sẽ được gom lại vào các 

đường ống có kích thước từ 300 x 300mm, làm từ chất liệu tôn có độ dày khoảng 0.5 mm, 

các đường ống này lại được nối với các đường ống chính có kích thước từ 400x400 mm và 

độ dày 0.8mm, để đưa dòng khí hàn ra bên ngoài. Ống dẫn khí hàn ra bên ngoài có kích thước 

700x700mm và làm bằng chất liệu inox có độ dày 0.8mm. Ở đường ống dẫn khí thải ra bên 

ngoài, công ty có thiết kế vị trí đặt tấm lọc than hoạt tính sợi carbon để hấp phụ các chất thải 

độc hại của khí thải trước khi thoát ra ngoài môi trường. Số lượng quạt hút 02 với tổng công 

suất là 25.000m3/h. 

- Lưu lượng: lưu lượng trung bình là 5.000Nm3/h (Xin xem tại phiếu kết quả) 

- Công suất thiết kế: 25.000m3/h (theo tổng công suất của 02 quạt hút, bao gồm hút cả 

khí thải tại các tại chụp hút và đường thu gom khí thải) và được xử lý bằng tấm lọc than hoạt 

tính dạng sợi carbon tổng hợp. 

- Công suất thực tế trong quá trình vận hành thử nghiệm: 25.000m3/h (hoạt động theo 

tổng công suất của 02 quạt hút, bao gồm hút cả khí thải tại các tại chụp hút và đường thu gom 

khí thải).  

Sử dụng tấm lọc than hoạt tính dạng sợi carbon để xử lý. 
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Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý bụi và khí thải 

Tại mỗi vị trí làm việc đều có ống hút thu gom bụi và khí thải và hơi nhiệt thải phát 

sinh ngay tại nguồn. Các đường ống này được gom lại lên đường ống có kích thước lớn hơn. 

Khí thải và hơi nhiệt dưới tác dụng của quạt hút được đẩy ra ngoài môi trường.  

 

 

 

Hình 3.12. Sơ đồ nguồn phát sinh khí thải của dự án khi sản xuất ổn định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.13. Sơ đồ thu gom, xử lý bụi và khí thải dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch 

(DIP) 

Chụp hút hình ống tròn, tiết diện 110 mm, vật liệu bằng thép không rỉ, số lượng trục 

hút 21. Số lượng 02 quạt hút với tổng công suất 25.000m3/h. Đường ống dẫn khí bằng thép 

không rỉ D = 500 mm. 

Diễn giải. 

Tại dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (DIP), công ty lắp đặt các đầu ống thu gom 

hơi, khí hàn nhỏ có đường kính 100mm ~ 200mm, vật liệu làm từ chất liệu nhôm có độ 

dày khoảng 0.5mm. Các ống hút này sẽ được gom lại vào các đường ống có kích thước từ 

300 x 300mm, làm từ chất liệu tôn có độ dày khoảng 0.5 mm, các đường ống này lại được 

nối với các đường ống chính có kích thước từ 400x400 mm và độ dày 0.8mm, để đưa dòng 

khí hàn ra bên ngoài. Ống dẫn khí hàn ra bên ngoài có kích thước 700x700mm và làm bằng 

chất liệu inox có độ dày 0.8mm (Dòng khí thải số 02). Ở đường ống dẫn khí thải ra bên ngoài, 

công ty có thiết kế vị trí đặt tấm lọc than hoạt tính sợi carbon để hấp phụ các chất thải độc hại 

của khí thải trước khi thoát ra ngoài môi trường. 

Kích thước của tấm lọc than hoạt tính sợi carbon là 1200 x 700 x 50 (mm). Cấu tạo 

của tấm lọc than hoạt tính sợi carbon được làm bằng sợi tổng hợp, trên nền công nghệ liên 

kết đảm bảo số lượng sợi lớn trên 1 m2 cho một trọng lượng nhất định. Các thông số liên quan 

như sau: 

- Công suất định mức:   5400 (m3/h/m2)  

Môi trường Khí thải dây chuyền 

DIP. 
Tấm lọc than  

hoạt tính sợi carbon 

Khí thải từ khu vực dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (DIP) 

Đường ống thu gom thải ra ngoài môi trường 

Tấm lọc than 

hoạt tính sợi 

carbon 

Môi trường bên ngoài 

Đường ống thu gom thải ra ngoài môi trường 
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- Khả năng giữ lại bụi:   75% ~ 80% 

- Điều kiện nhiệt độ có thể chịu được:  1000C. 

* Quy trình thay tấm lọc than hoạt tính sợi carbon:  

- Tháo khay chứa tấm lọc than hoạt tính đã qua sử dụng cho vào tải và tiến hành lắp 

khay chứa tấm lọc than hoạt tính mới. 

- Tháo dỡ tấm lọc than hoạt tính đã qua sử dụng ra khỏi khay, tấm lọc than hoạt tính 

thải cho vào các thùng tôn có thể tích = 1,2 m3 được tận dụng lại từ dây chuyền sản xuất đồng 

hồ trước kia và được đặt trong khu lưu giữ CTNH, đảm bảo không bị rò rỉ chất thải ra ngoài 

môi trường. Khay chứa tấm lọc than hoạt tính thải được đưa vào kho chứa chất thải thông 

thường tái chế. 

Tấm lọc than hoạt tính thải sẽ được thu gom, vận chuyển và xử lý bởi đơn vị chức 

năng. 

Tiêu chuẩn áp dụng đối với khí thải sau xử lý 

Quy chuẩn đối chiếu: QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

(*) Cmax = C x Kp x Kv, trong đó: 

+ Kp = 1, Kv = 0,9 đối với các thông số: SO2, Bụi tổng. 

+ Kp = 1, Kv = 1 đối với các thông số: CO, NOx (tính theo NO2), Đồng (Cu) và các hợp 

chất tính theo Đồng; Chì (Pb) và các hợp chất tính theo Chì. 

* Hạng mục này không thay đổi và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Văn bản số 49/GXN-STNMT-CCBVMT 

ngày 24/12/2021. 

* Ngoài ra, tại Dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (SMT); Máy tái chế xỉ hàn; 

Xưởng lắp ráp đồ điện, điện tử và các thiết bị gia dụng khác; Dây chuyền sản xuất và hàn 

bảng mạch (DIP), chủ dự án đã lắp đặt hệ thống thông gió như sau: 

Bảng 3.6. Hệ thống quạt thông gió 

STT 
TÊN 

QUẠT 
MODLE 

CÔNG 

SUẤT(W) 

HÃNG   

SẢN XUẤT 
VỊ TRÍ 

1 EF-003 HL3-2A055 3000 TOMECO 
Xưởng Dip của mảng 

điện tử 

2 SF-002 AFA.POG.030 180 TOMECO 
Xưởng sản xuất của 

mảng điện tử 

3 EF-004 HL3-2A.055 3000 TOMECO 
Xưởng sản xuất hàng 

của khách hàng OPTEX 

4 EF-005 HL3-050 22000 TOMECO Xưởng sản xuất SMT 

5 EF-006 HL3-2A.040 750 TOMECO 
Máy tái chế xỉ hàn-của 

mảng điện tử 
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Hệ thống chụp hút và đường dẫn khí thải 

dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch 

(SMT) 

Hệ thống chụp hút và đường dẫn khí 

thải dây chuyền sản xuất và hàn bảng 

mạch (SMT) 

  

Chụp hút, ống dẫn khí thải dây chuyền lắp 

ráp điện, điện tử và đồ gia dụng khác. 
Chụp hút khí thải máy tái chế xỉ hàn 
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Hệ thống chụp hút và đường dẫn khí thải 

dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch 

bằng máy (DIP) 

Hệ thống chụp hút và đường dẫn khí 

thải dây chuyền sản xuất và hàn bảng 

mạch bằng tay (DIP) 

  
Ống khói khí thải Dây chuyền sản xuất và 

hàn bảng mạch (SMT); Máy tái chế xỉ hàn; 

Xưởng lắp ráp đồ điện, điện tử và các thiết 

bị gia dụng khác 

Ống khói khí thải dây chuyền sản xuất 

và hàn bảng mạch (DIP) 
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Vị trí lắp đặt tấm lọc than hoạt xử lý bụi và 

khí thải Dây chuyền sản xuất và hàn bảng 

mạch (SMT); Máy tái chế xỉ hàn; Xưởng 

lắp ráp đồ điện, điện tử và các thiết bị gia 

dụng khác 

Vị trí lắp đặt tấm lọc than hoạt xử lý bụi 

và khí thải dây chuyền sản xuất và hàn 

bảng mạch (DIP) 

 

 

Màng lọc khí thải (vật liệu nối ống hút và 

quạt) nhà bếp 
 

Hình 3.14. Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải 

3.2.3. Công trình, biện pháp xử lý hơi nhựa và nhiệt dư dây chuyền đúc nhựa 

Các công trình, biện pháp xử lý hơi nhựa và nhiệt dư dây chuyển đúc nhựa tại cơ sở 

giống như áp dụng tại lô 42, bao gồm: 

Công ty có sử dụng nguồn điện để gia nhiệt cho máy đúc nhựa. Thiết bị này tỏa ra một 

lượng nhiệt đáng kể gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh. Để chống nóng, giảm ô nhiễm 

nhiệt và bảo vệ sức khỏe người lao động, công ty sẽ tiến hành ngay từ đầu một số biện pháp 

sau:  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Dự án nhà máy Rhythm Việt Nam (Hà Nội)” 

56 

- Thiết kế nhà xưởng sao cho tận dụng được lợi thế thông gió tự nhiên ở mức tối đa. 

- Nhà xưởng thông thoáng, chiều cao nhà xưởng lớn. 

- Hơi nhựa sinh ra trong quá trình nung, nở các hạt nhựa, sấy nguyên liệu, phun nhựa. 

Tại mỗi vị trí này của máy gia công nhựa đều có trục hút dẫn hơi nhựa, các trục hút này được 

nối với đường ống chính dẫn để dẫn nhiệt và hơi nhựa, sau đó hơi được đưa lên cao và phát 

tán ra ngoài. Xưởng nhựa có diện tích S = 520 m2, được bố trí 3 quạt thông gió để tạo thông 

thoáng cho nhà xưởng. Loại quạt thông gió sử dụng tại xưởng này như sau: 

STT Tên MMTB Công suất (m3/h) 
Số 

lượng 

1 Quạt thông gió dạng ống tròn 1900 01 

2 Quạt thông gió dạng ống tròn 800 01 

3 Quạt thông gió dạng ống tròn 900 01 

- Lập tổ vệ sinh để dọn dẹp hàng ngày nhằm hạn chế tối đa lượng bụi và các chất thải 

trên sàn nhà xưởng. 

- Công nhân được trang bị khẩu trang, thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình làm việc 

như: quần áo bảo hộ lao động, khẩu trang, găng tay, giầy… để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi 

và khí thải đến sức khỏe công nhân. 

3.2.4. Các thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục: 

Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động, liên tục 

3.2.5. Biện pháp xử lý bụi, khí thải khác  

a) Xử lý bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm 

Trong quá trình sản xuất, số lượng các phương tiện giao thông đi lại trong khu vực sẽ là 

những nguồn gây tác động đến môi trường không khí. Các phương tiện giao thông bao gồm các 

phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào Cơ sở và các phương tiện đi lại 

hàng ngày của các cán bộ công nhân viên trong cơ sở sản xuất của Cơ sở. 

Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 

- Đối với bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm: 

+ Đường giao thông mặt bằng sân bãi đều được trải bê tông để giảm thiểu đất cát bị 

cuốn bay vào không khí. 

+ Các xe vận chuyển định kỳ được bảo trì, bảo dưỡng, được che đậy kín khi di chuyển, 

đảm bảo không phát tán bụi vào môi trường không khí. 

+ Đối với các phương tiện sử dụng nhiên liệu, sẽ lập nội quy ra vào cơ sở, hạn chế mức 

thấp nhất lượng xe ra vào, bố trí hợp lý các xe chuyên chở vật liệu đến và các xe chở sản 

phẩm đi. Bố trí bãi đỗ xe rộng rãi, thoáng cho các xe vào bốc dỡ. 

+ Trang bị và yêu cầu nghiêm ngặt công nhân sử dụng bảo hộ lao động trong quá trình 

bốc dỡ nguyên vật liệu, xếp hàng hoá. 

+ Thường xuyên quét dọn, vệ sinh, thu gom rác, phun nước trong khu vực sân bãi... để 

giảm lượng bụi do phương tiện vận tải, xe cộ đi vào cở sở. 

- Đối với loại hình sản xuất tại cơ sở, biện pháp hiệu quả nhất để khống chế ô nhiễm 

do khí thải công nghiệp là tiến hành khống chế ô nhiễm ngay tại nguồn phát sinh ra chúng: 

+ Đảm bảo vận hành máy móc, thiết bị theo đúng công suất thiết kế. 
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+ Hoạt động theo đúng giờ quy định của Khu công nghiệp. 

+ Có kế hoạch kiểm soát và bảo dưỡng máy móc định kỳ để đảm bảo điều kiện hoạt 

động tốt nhất trong suốt quá trình vận hành. 

+ Có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hàm lượng không khí để có những đánh giá 

và kiểm soát quá trình vận hành hợp lý. 

- Biện pháp giảm thiểu nhiệt: Với hai phương pháp được sử dụng là thông thoáng nhà 

xưởng và thông gió cưỡng bức. Cụ thể như sau: 

+ Thông thoáng nhà xưởng tự nhiên: Thông thoáng nhà xưởng tự nhiên là phương 

pháp lợi dụng sự chênh lệch về nhiệt độ, áp suất và gió giữa bên ngoài và bên trong nhà 

xưởng. Nhà xưởng được thiết kế, xây dựng có độ cao đáp ứng theo quy định về tiêu chuẩn 

thiết kế nhà xưởng sản xuất. 

+ Thông gió cưỡng bức (sử dụng quạt hút gió):  

+ Sử dụng quạt hút gió công nghiệp có công suất lớn tại khu vực nhà xưởng sản xuất. 

Phương pháp này giúp tạo nhanh áp suất, gió và nhiệt độ bên trong, bên ngoài xưởng sản xuất, 

do đó áp dụng phương pháp này đem lại hiệu qủa thông gió cao. 

+ Trang bị quạt công nghiệp tại các khu sản xuất, nhà xưởng đảm bảo cho nhu cầu 

thông gió tự nhiên của nhà xưởng. 

+ Khu văn phòng và khu chức năng: bố trí thông gió và điều hoà. 

+ Biện pháp thân thiện với môi trường: Trồng cây xanh quanh khu vực cơ sở, cải thiện 

cảnh quan và điều hòa vi khí hậu, giảm thiểu ồn, lá cây có khả năng hấp phụ bụi, làm giảm 

ảnh hưởng của bụi đến môi trường.  

+ Vệ sinh công nghiệp: Vệ sinh, quét dọn nhà xưởng, khu vực sản xuất đường nội bộ 

hàng ngày. 

Tổng vệ sinh hàng tuần tạo cảnh quan sạch đẹp cho cơ sở, giảm thiểu phát tán bụi vào 

môi trường không khí và giảm thiểu lan truyền ô nhiễm vào nguồn nước qua con đường nước 

chảy tràn bề mặt. 

Trang bị và yêu cầu nghiêm ngặt công nhân sử dụng bảo hộ lao động trong khu vực 

xưởng sản xuất. 

 b, Biện pháp giảm thiểu, xử lý bụi, mùi khác 

 - Đối với hệ thống điều hòa: Để giảm thiểu các tác động đến môi trường không khí của 

hệ thống điều hòa không khí: 

+ Thiết kế bố trí vị trí lắp đặt dàn nóng của máy điểu hòa phù hợp để không ảnh hưởng 

đến cảnh quan môi trường đô thị và đảm bảo bố trí tại khu vực thông thoáng, tăng khả năng 

phát tán nhiệt. 

+ Vận hành hệ thống điều hoà đúng quy trình, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị của hệ 

thống điều hoà tránh gây rò rỉ chất tải lạnh (khí gas). 

+ Sử dụng hệ thống điều hoà đảm bảo về mặt môi trường: độ ồn thấp, không sử dụng 

thiết bị dùng khí gas chứa các chất CFC... 

- Thông gió: Khu vực WC các tầng được thông gió độc lập bằng quạt hút thải gió kiểu 

đồng trục lắp trên trần, kết hợp hệ thống ống gió và các cửa thông gió. 

- Đối với mùi hôi phát ra từ khu vệ sinh: Trang bị hệ thống vệ sinh cao cấp, có lắp đặt 

quạt hút gió, thường xuyên dọn vệ sinh, khử mùi đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, không mùi hôi. 
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Đối với mùi phát sinh từ khu vực XLNT: Hệ thống thu gom nước thải của Cơ sở là hệ 

thống ống nhựa và BTCT, Composite chìm kín dưới đất, các bể trong trạm XLNT đều có nắp 

đậy kín vì vậy mùi hôi này không có khả năng phát tán ra môi trường xung quanh, vị trí xây 

dựng trạm XLNT ở khu vực riêng biệt, cách xa khu vực nhà xưởng nên các nguồn này gần 

như không gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.  

- Đối với mùi phát sinh từ khu vực tập kết rác thải sinh hoạt: Khu vực tập kết rác thải 

sinh hoạt sử dụng thùng nhựa có nắp đậy kín, rác thải sinh hoạt được vận chuyển định kỳ, 

đồng thời nhân viên vệ sinh cũng thường xuyên vệ sinh thùng chứa và khu vực tập kết do đó 

không phát sinh mùi khó chịu. 

Tuy nhiên, chủ cơ sở sẽ thực hiện một số biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải như sau: 

 + Bố trí thùng rác có nắp đậy kín 

 + Duy trì hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển chất thải đi xử lý 

tránh việc lưu trữ rác trong suốt thời gian hoạt động. 

 + Điểm tập kết rác được bố trí ở vị trí thông thoáng và ngăn cách với khu vực khác của 

Cơ sở và được vệ sinh ngay sau khi thu gom rác. 

- Các nắp cống, hố ga được đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. 

- Bố trí người thường xuyên dọn sạch khu vực trạm XLNT và khu lưu giữ rác thải. 

- Xây dựng nội quy sinh hoạt cho CBCNV. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1 Nguồn phát sinh: 

Thành phần chất thải rắn thông thường phát sinh tại cơ sở gồm chất thải rắn thông 

thường và chất thải rắn sinh hoạt. Từ các nguồn thải sau: 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Phát sinh từ quá trình sản xuất như bao bì 

đóng gói nguyên liệu dạng gỗ, giấy và sắt vụn (nguyên liệu hỏng). Các chất này đều có thể 

tái chế được. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của cán bộ 

công nhân viên làm việc trong cơ sở bao gồm: Các chất hữu cơ dễ phân hủy (rau thừa, vỏ hoa 

quả, thức ăn thừa…), giấy thải, các loại phế thải từ văn phòng, các thành phần khó phân hủy 

(bao bì, hộp đựng thức ăn, vỏ chai, đồ uống, thủy tinh, kim loại…) và chất thải rắn từ nhà vệ 

sinh. 

Sơ đồ nguyên lý thu gom và xử lý chất thải tại cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực lưu giữ tạm 

thời rác không tái chế 

Chở đi theo 

hợp đồng với 
Công ty thu 

gom, vận 

chuyển và xử 

lý chất thải 

Rác thải sinh 

hoạt đã được 

phân loại 

Rác thải công 

nghiệp thông 

thường đã 

được phân loại 

 

Khu vực lưu giữ tạm 

thời rác tái chế 

Chất thải nguy 
hại đã được 

phân loại 

 

Khu vực lưu giữ tạm 

thời CTNH 
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3.3.2 Quy mô tác động 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Căn cứ theo khối lượng rác sinh hoạt phát sinh vận chuyển 

trong năm 2025 thì khối lượng rác sinh hoạt phát sinh trung bình trong một tháng tại cơ sở là 

5,6 m3/tháng, tương ứng trung bình khoảng 0,23 m3/ngày. Trong đó 80 - 90% là chất hữu cơ, 

còn lại các chất rắn vô cơ bao gồm thuỷ tinh, giấy, nilon... CTR sinh hoạt có thành phần chủ 

yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy, nếu không có biện pháp quản lý thu gom sẽ gây ô nhiễm mùi 

hôi thối, mất mỹ quan khu vực.  

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường bao gồm:  

+ Chất thải tái sử dụng, tái chế để làm nguyên liệu, nhiên liệu cho ngành sản xuất khác 

(chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRCNTT), chủ yếu là các loại bìa catton, nilon, 

nhựa thải, giấy thải, sắt vụn, gỗ, khay nhựa…  

+ Chất thải phải xử lý bao gồm: nhựa pha sợi thủy tinh, nhựa bột, xốp, nhựa cục...  

Căn cứ theo số liệu phát sinh chất thải của cơ sở năm trong năm 2025 phát sinh 

99.859kg/năm, tương ứng khoảng 346,73 kg/ngày. 

Bảng 3.7. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

STT Loại chất thải 

Khối lượng 

năm 2024 

(m3) 

Khối lượng 

năm 2025 

(m3) 

Khối lượng 

trung bình 

(m3/tháng) 

Khối lượng 

dự kiến từ Q2 

năm 2027 trở 

đi (m3/tháng) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 67 67,2 5,6 6,5 

 Tổng 67 67,2 5,6 6,5 

 

Bảng 3.8. Khối lượng chất thải rắn thông thường 

STT Loại chất thải 

Khối 

lượng 

năm 2024 

(Kg) 

Khối 

lượng 

năm 2025 

(Kg) 

Khối lượng 

trung bình 

(kg/tháng) 

Khối lượng dự 

kiến từ Q2 năm 

2027 trở đi 

(kg/tháng) 

1 

Chất thải rắn tái sử dụng, 

tái chế để làm nguyên 

liệu, nhiên liệu cho 

ngành sản xuất khác 

(chuyển giao cho tổ 

chức, cá nhân tiếp nhận 

CTRCNTT) 

112.667,5 98.277 8.190 10.000 

2 Chất thải phải xử lý 2.564,7 1.582 132 300 

 Tổng 115.232,2 99.859 8.322 10.300 
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3.3.3. Biện pháp thu gom, xử lý 

*  Đối với chất thải sinh hoạt:  

Tại mỗi vị trí khu vực phát sinh CTR không tái chế đều bố trí thu gom bằng thùng nhựa 

PVC 60 lit. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh của công ty sẽ đi thu gom và vận chuyển ra kho 

chứa chất thải không tái chế. Kho CTR không tái chế có diện tích S = 27 m2 ở phía Đông của 

cơ sở. Kết cấu của kho như sau: 

+ Kho có phần mái được làm bằng thép, phía trên trần là tấm kim loại mạ kẽm có độ 

dày t = 0.5mm. 

+ Tường bao của kho được xây bằng tường gạch, nền kho làm bằng vật liệu bê tông 

cốt thép. 

+ Trong kho được bố trí các thùng chứa bằng nhựa có nắp đậy kín dung tích 120 lit.. 

Chủ cơ sở đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt, số 211/2025/HĐKT với Công ty Cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn để thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt chung cho cả 2 cơ sở. Tần suất 01 lần/tuần. 

* Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom và phân loại ngay tại nguồn. 

Tại mỗi vị trí khu vực phát sinh tại các bộ phận đều bố trí 02 thùng chứa có dung tích 60 lít. 

Hàng ngày rác sẽ được thu gom về kho chứa chất thải rắn thông thường tái chế. Kho chứa có 

mái che làm bằng thép, phía trên trần là tấm kim loại mạ kẽm có độ dày t = 0.5mm, xây tường 

gạch bao quanh, nền bê tông cốt thép có biển tên mỗi kho chứa có diện tích 27 m2. Trong kho 

chứa chất thải công nghiệp tái chế có bố trí các thùng nhựa 120 lít để thu gom, lưu chứa chất 

thải, kho rác nằm ở phía Đông của cơ sở.  

Chất thải rắn công nghiệp thông thường tái chế được thu gom, vận chuyển và xử lý với 

tần suất 1 tuần/lần. 

Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường công ty đã ký hợp đồng số 

2205/CNX/RVN/HĐ (chất thải rắn tái chế được) và hợp đồng số 01/2025/CNX-RVH (chất 

thải rắn không tái chế được) với Công ty TNHH Môi trường xanh để thu gom, xử lý.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.15. Khu vực lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường của cơ sở 

* Đối với cặn bùn thải: Cặn, bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải sẽ được 

lưu giữ tại bể chứa bùn của hệ thống xử lý, khi có nhu cầu vận chuyển sẽ hút trực tiếp từ bể 

xử lý, phân bùn bể tự hoại, bể gom, bể tách dầu mỡ rửa tay, bể tách dầu mỡ nhà bếp sẽ được 

thu gom bởi Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Đô thị số 1 Hà Nội.  
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Trong suốt quá trình hoạt động, Chủ cơ sở đã duy trì việc thu gom, hợp đồng với chức 

năng vận chuyển, xử lý theo quy định. Chủ cơ sở đảm bảo tuân thủ việc quản lý chất thải 

thông thường theo quy định tại Điều 58 NĐ 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT, khoản 25 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ và Điều 26 TT 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

* Nguồn phát sinh chất thải nguy hại 

Quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở có phát sinh một số chất thải nguy hại, dạng 

rắn và dạng lỏng từ các hoạt động sau: 

- Từ khu vực sinh hoạt văn phòng gồm: Bóng đèn huỳnh quang cháy, pin, hộp mực in 

có thành phần nguy hại. 

- Từ các hoạt động sản xuất gồm: dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải, xỉ hàn 

có chứa kim loại nặng hoặc các thành phần nguy hại, các thiết bị bộ phận linh kiện điện tử 

thải, giẻ lau, găng tay, giấy dính dầu mỡ, bao bì cứng bằng kim loại thải, huyền phù sơn, dung 

dịch rửa khuôn thải... 

* Quy mô tác động 

Căn cứ theo chứng từ vận chuyển CTNH năm 2024 và năm 2025, khối lượng CTNH 

phát sinh tại cơ sở lần lượt là 8.832,22 kg/năm và 9.003,07 kg/năm. Thành phần chủ yếu phát 

sinh các loại giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ, phoi từ quá trình gia công tạo hình lẫn dầu, nhũ 

tương, dung môi tẩy sơn hoặc vecni thải, dung dịch rửa khuôn thải, bao bì cứng kim loại thải... 

Các loại vỏ phi, vỏ thùng dầu chủ yếu được chuyển trả lại cho đơn vị cung cấp, chỉ phát sinh 

một số vỏ phi bị hỏng, thải bỏ và lượng phát sinh này không đáng kể. 

Bảng 3.9. Khối lượng và thành phần CTNH phát sinh năm 2024, 2025  

TT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

năm 2024 

(kg) 

Khối lượng 

năm 2025 

(kg) 

Khối 

lượng từ 

Q2 năm 

2027 (kg) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 102 11 0 

2 
Giẻ lau, găng tay thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 
18 02 01 431 391 500 

3 Hộp mực in thải 08 02 04 39 34 42 

4 Bao bì cứng bằng kim loại thải 18 01 02 54 50 170 

5 Bao bì cứng bằng nhựa thải 18 01 03 132 78 143 

6 Mực in thải 08 02 01 0 5 8 

7 Pin thải 19 06 02 6,5 3,5 8 

8 
Than hoạt tính đã qua sử dụng 

từ quá trình xử lý khí thải 
12 01 04 1,5 3 5 

9 
Dung dịch tẩy rửa có chứa 

thành phần nguy hại 
07 01 06 1.350 1.064 1.500 

10 
Các thiết bị, bộ phận linh kiện 

điện tử thải 
19 02 06 5.976,22 6.762,37 8.000 

11 

Xỉ hàn có chứa kim loại nặng 

hoặc các thành phần nguy hại 

loại 2 

07 04 02 732 480 900 
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TT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

năm 2024 

(kg) 

Khối lượng 

năm 2025 

(kg) 

Khối 

lượng từ 

Q2 năm 

2027 (kg) 

12 
Các loại chất thải khác có tính 

dễ cháy (chất gắn nhựa) 
19 12 05 0 18 25 

13 Cặn sơn, sơn vecni thải 08 01 01 0 7 15 

14 
Sản phẩm hữu cơ có các thành 

phần nguy hại 
19 03 02 0 82 100 

15 Bao bì mềm thải  18 01 01 0 14 20 

16 
Vật thể mài để dùng đã qua sử 

dụng (giấy giáp, đá mài…) 
07 03 10 0 0,2 5 

17 Thủy tinh 18 01 04 0 0 2 

18 Bóng đèn led thải 16 01 13 0 0 120 

Tổng 8.832,22 9.003,07 11.563 

* Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Các loại CTNH phát sinh từ hoạt động của cơ sở được thu gom về kho lưu giữ CTNH 

của Cơ sở. Mỗi loại CTNH được thu gom và lưu giữ trong các thùng chứa riêng biệt và chuyên 

dụng, bên ngoài thùng chứa có dán nhãn ghi mã số CTNH theo quy định. 

Đối với CTNH dạng lỏng gồm: Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải, dung 

môi tẩy sơn, dung dịch rửa khuôn thải được lưu trữ trong các can nhựa có dung tích 20-25 lít 

và bể inox, bồn nhựa dung tích 2000 lít, có nắp đậy kín tránh rơi vãi ra ngoài. 

Đối với CTNH dạng rắn gồm: Bóng đèn huỳnh quang, xỉ hàn có thành phần nguy hại 

hoặc kim loại nặng, chi tiết bộ phận linh kiện thải, bì cứng bằng kim loại, bằng nhựa thải, giẻ 

lau găng tay thải nhiễm thành phần nguy hại… được thu gom lưu trữ trong thùng nhựa PVC 

25 đến 200 lít và thùng tôn 1,2m3, bên trong của thùng chứa luôn có túi bóng nhựa để tiện 

tránh rơi vãi khi vận chuyển và rò rỉ chất thải ra ngoài môi trường. Trên các tiết bị lưu chứa 

CTNH đều có biển cảnh báo chất thải nguy hại, dán mã CTNH, các loại chất thải được chứa 

vào thùng chứa riêng biệt. 

Kho chứa CTNH có diện tích khoảng 18m2. Kho CTNH được Chủ cơ sở bố trí tại khu 

vực phía cuối của Cơ sở và tách biệt hoàn toàn với khu lưu giữ CTR thông thường.  

- Mặt sàn kín khíp làm bằng vật liệu bê tông cốt thép. 

- Kho chứa CTNH được thiết kế có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt, nước mưa 

không tràn được vào bên trong, có rãnh thu gom chất thải với chiều rộng = 20cm, phía trên 

của rãnh được đậy tấm đan bằng sắt với độ rộng của khe = 2.0cm. Rãnh thu gom đảm bảo 

không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, tràn đổ.  

- Thông gió bằng các khe hở hẹp bằng kim loại gắn trên tường bao (mặt phía trước và 

mặt phía sau của kho). 

- Thiết bị PCCC, thiết bị ứng phó sự cố khẩn cấp như giẻ lau, cát, xẻng để sử dụng 

trong trường hợp xảy ra hiện tượng rò rỉ, rơi vãi tràn đổ chất thải lỏng. 

- Biển cảnh báo, phòng ngừa về tính chất nguy hại của chất thải dán ở ngoài cửa ra vào 

của kho và tại các vị trí để các loại chất thải nguy hại trong kho 

- Chủ cơ sở đảm bảo tuân thủ việc quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Điều 

35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, ký hợp đồng thuê đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo quy định. Thực hiện trách nhiệm của 
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chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tại Điều 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 và điểm a, b khoản 30 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Chủ cơ sở đã duy trì việc ký Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại 

hợp đồng số 02012026/HĐ/BN-RPV với Công ty CP Công nghệ cao môi trường Bình Nguyên  

để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định. Tần suất: 2-3 lần/tháng. 

 

 

Hình 3.16. Khu vực lưu giữ CTNH  

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

a, Tiếng ồn 

* Nguồn phát sinh  

Nguồn phát sinh tiếng ồn trong quá trình sản xuất của cơ sở chủ yếu từ các máy móc 

trong dây chuyền sản xuất trong đó có việc sử dụng một số trang thiết bị dùng trong quá trình 

gia công khuôn như sử dụng máy mài, súng xịt khí để làm sạch bề mặt vật liệu gia công, linh 

kiện, nghiền runer, và hoạt động của các phương tiện vận chuyển ra vào cơ sở. Tiếng ồn lớn 

sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. 

Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao trong thời gian dài sẽ làm thính lực giảm sút, ảnh 

hưởng đến sức khỏe và năng suất lao động. 

* Biện pháp giảm thiểu, xử lý 

Để giảm thiểu tối đa tác động của tiếng ồn, độ rung đến công nhân viên chủ Cơ sở đã 

duy trì việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung như sau: 

- Đối với tiếng ồn phát ra từ các phương tiện giao thông: 

+ Quy định tốc độ xe chạy trong khuôn viên. 

+ Duy trì hệ thống cây xanh theo quy hoạch để hạn chế bụi, khí thải và tiếng ồn.  

- Đối với tiếng ồn từ máy móc, thiết bị sản xuất, thiết bị xử lý nước thải, khí thải: 

+ Sử dụng máy móc mới, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

+ Vận hành theo đúng quy trình của nhà sản xuất. 

+ Thường xuyên cân chỉnh và bảo trì, bảo dưỡng các chi tiết truyền động của máy móc 

thiết bị. 

+ Lắp đặt đệm chống rung bằng cao su tại chân đến, bệ máy. 

+ Trang bị dụng cụ, phương tiện bảo hộ chống ồn cho công nhân tại các bộ phận gây ồn 

như nút bịt tai. 
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+ Định kỳ vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị. 

+ Bố trí và cách ly các nguồn gây ồn ra khu vực riêng biệt 

+ Đối với tiếng ồn phát sinh từ súng xịt khí: Cơ sở đã thực hiện lắp thêm thiết bị giảm 

âm cho các súng xịt khí. 

+ Đối với tiếng ồn phát sinh từ máy mài: Định kỳ thay đá mài và bàn mài để giảm thiểu 

phát sinh tiếng ồn. 

Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, áp dụng đối với khu vực thông 

thường. 

Bảng 3.10. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn (dBA) 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực 

thông thường 

b, Độ rung 

* Nguồn phát sinh  

Độ rung chủ yếu từ quá trình vận hành các dây chuyền sản xuất, hoạt động của các 

phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và chuyên chở sản phẩm. Độ rung cao sẽ gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người như mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Tuy nhiên dây 

chuyền sản xuất của cơ sở có đến một nửa số thiết bị là hoạt động trong điều kiện tĩnh, hầu 

hết các máy móc thiết bị hoạt động đều có mức rung thấp, độ rung chủ yếu phát sinh từ máy 

dập, máy khoan, máy tiện. 

* Biện pháp giảm thiểu, xử lý 

 - Đối với độ rung từ các phương tiện vận chuyển: Điều phối hoạt động của các phương 

tiện vận chuyển hợp lý là giải pháp thích hợp để hạn chế các ảnh hưởng từ độ rung này. 

 - Đối với quá trình sản xuất 

+ Kiểm tra thiết bị, máy móc thường xuyên, đảm bảo chúng hoạt động ổn định và không 

bị hư hỏng 

+ Tăng không gian giữa các thiết bị máy móc có độ rung cao. Sử dụng biện pháp kiểm 

soát đảm bảo độ rung không truyền từ nguồn này sang nguồn khác. 

Độ rung bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 27:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, áp dụng đối với khu vực thông thường. 

Bảng 3.11. Giới hạn tối đa cho phép về độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ -  

1 70 60 
 Khu vực 

thông thường 
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3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải 

Công ty đã ban hành văn bản số 142/24/KH-RPV ngày 27/03/2024 về việc kế hoạch 

ứng phó sự cố môi trường (chi tiết xem tại phụ lục của báo cáo). Nội dung chính của kế hoạch 

ứng phó sự cố chất thải như sau: 

 * Dự kiến các tình huống, biện pháp xử lý 

 - Tình huống 

 Các sự cố môi trường có thể xảy ra ở nguy cơ cao 

STT 
Sự cố có thể 

xảy ra 
Vị trí 

Phân cấp 

sự cố 

Nguyên 

nhân 

Khối 

lượng 

chất ô 

nhiễm 

phát tán 

Đánh giá sơ bộ tác động tới 

môi trường 

1 

Sự cố liê quan 

đến hệ thống 

xử lý nước 

thải: Chất 

lượng nước 

thải đầu ra 

không đạt tiêu 

chuẩn của Nội 

Bài 

Hệ thống 

xử lý 

nước thải 

sinh hoạt 

của  cơ 

sở 

Sự cố môi 

trường cấp 

cơ sở. 

Trong tầm 

kiểm soát 

cấp cơ sở 

Hỏng các 

thiết bị 

cấp khí, 

bơm 

nước thải 

17-25 

m3/ngày 

- Môi trường đất: Không bị 

ảnh hưởng 

- Môi trường không khí: 

Không bị ảnh hưởng 

- Môi trường nước: Nước thải 

không đạt tiêu chuẩn Nội Bài 

thải vào hệ thống xử lý nước 

thải tập trung 

2 

Sự cố tràn 

chất thải nguy 

hại lỏng ra 

ngoài môi 

trường 

Khu vực 

bồn chứa 

CTNH 

dạng 

lỏng  

Sự cố môi 

trường cấp 

cơ sở. 

Trong tầm 

kiểm soát 

cấp cơ sở 

Van bị rò 

rỉ 
0,1m3-1m3 

- Môi trường đất: CTNH lỏng 

tràn ra đất 

- Môi trường nước: CTNH vào 

cống thoát nước mưa 

- Môi trường không khí: Mùi 

dung môi hữu cơ phát tán 

3 

Sự cố hệ 

thống quạt hút 

khí thải ngừng 

hoạt động 

Xưởng 

sản xuất 

phát sinh 

khí thải 

(VJ2, 

VA) 

Sự cố môi 

trường cấp 

cơ sở. 

Trong tầm 

kiểm soát 

cấp cơ sở 

Động cơ 

hoạt 

động lâu 

ngày 

Không xác 

định được 

- Môi trường không khí: Mùi 

hơi khí hàn, dung môi hữu cơ 

phát tán trong xưởng 

- Môi trường đất nước: Không 

bị ảnh hưởng 

Các sự cố như trên nếu xảy ra sẽ chỉ trong vi phạm vi phạm sự cố môi trường cấp cơ sở 

và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, ứng phó của công ty, không có nguy cơ ảnh hưởng 

đến cộng đồng hoặc dự án liền kề. 

   Danh sách sự cố đã diễn tập theo quy định pháp luật chuyên ngành khác 

STT 
Sự cố có 

thể xảy ra 
Vị trí 

Phân cấp 

sự cố 

Nguyên 

nhân 

Khối lượng 

chất ô nhiễm 

phát tán 

Đánh giá sơ bộ tác động tới 

môi trường 

1 
Sự cố tràn 

hóa chất 

Khu vực 

sử dụng 

hóa chất 

Sự cố môi 

trường cấp 

cơ sở. 

Trong tầm 

kiểm soát 

cấp cơ sở 

Rơi, đổ 

can hóa 

chất 25L 

(10-

15m3/ngày) 

- Môi trường đất: Không bị 

ảnh hưởng. 

- Môi trường không khí: Mùi 

hơi khí hữu cơ. 

- Môi trường nước không bị 

ảnh hưởng 

2 Sự cố cháy 

Khu vực 

sử dụng 

hóa chất 

dễ cháy 

(DIP, 

sơn, in) 

Sự cố môi 

trường cấp 

cơ sở. 

Trong tầm 

kiểm soát 

cấp cơ sở 

Tia lửa 

điện bắn 

vào can 

hóa chất 

dễ cháy 

- 

- Môi trường đất: Không bị 

ảnh hưởng 

- Môi trường nước: Không bị 

ảnh hưởng 

- Môi trường không khí: Phát 

tán khí độc CO, CO2 
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  * Biện pháp xử lý 

  - Tình huống 1: Sự cố liên quan đến hệ thống xử lý nước thải: 

Người 

thực hiện 
Lưu đồ Diễn giải 

Phương 

pháp 

Người 

phát hiện 

 

 

 

 

 

 

Khi phát hiện sự cố của hệ thống xử lý 

nước thải gồm: Kết quả kiểm tra các chỉ 

tiêu của nước thải không đạt tiêu chuẩn; 

hỏng bơm; phát sinh mùi. Cần thông báo 

ngay cho người phụ trách môi trường. 

Điện 

thoại/trực 

tiếp/mail 

Người 

phụ trách 

môi 

trường 

- Người phụ trách môi trường báo cáo tình 

hình cho trưởng/phó ban để nhận sự chỉ 

đạo 

- Người phụ trách môi trường phát hành 

báo cáo sự cố theo quy định về báo cáo sự 

cố RQE-QĐ-12 

Điện 

thoại/trực 

tiếp/mail 

- Trưởng/ 

phó ban 

TK ISO 

- Người 

phụ trách 

vận hành 

hệ thống 

xử lý 

- Trưởng/ phó ban chỉ đạo bộ phận hành 

chính kiểm tra hệ thống xử lý nước thải và 

khắc phục sự cố 

- Nhân viên bộ phận hành chính liên lạc 

với nhà thầu vận hành hệ thống xử lý nước 

thải và yêu cầu cùng xuống hiện trường để 

kiểm tra, xác định nguyên nhân dẫn đến sự 

cố. 

- Yêu cầu lại nhà thầu kiểm tra lại phương 

pháp xử lý, mật độ vi sinh, nồng độ hóa 

chất bổ sung. Tiến hành khắc phục triệt để 

nguyên nhân dẫn đến sự cố 

- Gửi báo cáo đến các bên liên quan 

Điện 

thoại/trực 

tiếp/mail 

- Vận hành thử hệ thống sau khi đã khắc 

phục, sửa chữa 

- Giám sát hiệu quả của việc khắc phục 

sửa chữa bằng cách theo dõi chỉ số đã vượt 

tiêu chuẩn 

Nhật ký 

vận hành 

Người 

phụ trách 

môi 

trường 

Lưu hồ sơ ứng phó sự cố 

Báo cáo 

khắc 

phục sự 

cố 

Phát hiện 

Báo cáo 

Kiểm tra 

và xử lý 

Vận hành,              

giám sát 

Lưu giữ hồ sơ 
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  Tình huống 2: Tràn đổ, rò rỉ chất thải nguy hại lỏng ra ngoài môi trường 

Người 

thực hiện 
Lưu đồ Diễn giải 

Phương 

pháp 

Người 

phát hiện: 

Bảo vệ, 

nhân viên 

 

 

 

 

 

 

- Bảo vệ nhân viên phát hiện chuông, đèn 

báo tràn bể chất thải dạng lỏng kêu 

- Thông tin ngay cho nhân viên phụ trách 

môi trường của công ty 

Điện 

thoại/trực 

tiếp/mail 

Người 

phụ trách 

môi 

trường 

- Yêu cầu bộ phận phát sinh CTNH dạng 

lỏng ngừng xả thải chất thải ra khu vực lưu 

chứa bên ngoài 

- Báo cáo tình hình cho trưởng/phó BCH 

UPSCMT để nhận chỉ đạo  

Điện 

thoại/trực 

tiếp/mail 

- Phòng 

quản lý 

chung 

- Bộ phận 

phát sinh 

chất thải 

- Người phụ trách môi trường & quản lý 

bộ phận phát sinh CTNH cùng xuống hiện 

trường để kiểm tra, xác định nguyên nhân 

dẫn đến sự cố 

- Phòng quản lý chung và 02 nhân sự của 

bộ phận phát sinh sử dụng cát để khoanh 

vùng sự cố tràn đổ & giẻ lau để thấm hút 

chất thải 

- Chất thải sua sự cố được thu gom & tập 

kết tại kho CTNH của công ty 

- Người phụ trách môi trường liên hệ với 

nhà thầu có chức năng đến thu gom CTNH 

(nếu cần) 

Điện 

thoại/trực 

tiếp/mail 

Người 

phụ trách 

môi 

trường & 

Bộ phận 

phát sinh 

chất thải 

- Người phụ trách môi trường phát hành 

báo cáo sự cố theo quy định báo cáo sự cố 

RQE-QĐ-02 

- Quản lý bộ phận phát sinh sự cố điều tra 

nguyên nhân, lập báo cáo sự cố gửi cho 

người phụ trách môi trường. 

Báo cáo 

sự cố 

Bộ phận 

phát sinh 

sự cố 

Quản lý bộ phận nhắc nhở các nhân viên 

cần kiểm tra van khóa định kỳ hàng ngày 

Mail/trực 

tiếp 

 

Phát hiện 

Báo cáo 

Kiểm tra 

và xử lý 

sự cố 

Điều tra viết          

báo cáo sự cố 

Họp rút        

kinh nghiệm 
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  Tình huống 3: Sự cố quạt hút khí thải dừng hoạt động 

Người 

thực hiện 
Lưu đồ Diễn giải 

Phương 

pháp 

Người 

phát hiện 

 

 

 

 

 

 

- Khi phát hiện sự cố liên quan đến hệ 

thống quạt hút khí thải ngừng hoạt động 

phải thông tin ngay cho quản lý bộ phận 

Điện 

thoại/trực 

tiếp/mail 

Quản lý 

bộ phận 

- Quản lý bộ phận cho dừng sản xuất khu 

vực có quạt hút bị hỏng (nếu cần), cho đến 

khi có biện pháp xử lý tạm thời để đảm 

bảo điều kiện làm việc cho người lao động. 

Đồng thời thông báo cho phòng hành 

chính và trưởng/ phó BCH ƯPSCMT  

Điện 

thoại/trực 

tiếp/mail 

Bộ phận 

hành 

chính & 

Bộ phận 

phát sinh 

chất thải 

- Thực hiện ứng phó theo chỉ đạo của 

Trưởng/phó BCH ƯPSCMT 

- Bộ phận hành chính và bộ phận phát sinh 

cùng khảo sát hiện trường, điều tra nguyên 

nhân phát sinh: Do có dị vật trong cánh 

quạt, khiến cánh quạt bị kẹt không thể 

quay 

- Phòng hành chính thực hiện loại bỏ dị vật 

và quấn lại đông cơ hoặc thay thế động cơ 

mới 

Điện 

thoại/trực 

tiếp/mail 

- Người phụ trách môi trường phát hành 

báo cáo sự cố theo quy định báo cáo sự cố 

RQE-QĐ-02 

- Bộ phận phát sinh sự cố & bộ phận hành 

chính điều tra nguyên nhân, lập báo cáo sự 

cố gửi cho người phụ trách môi trường. 

Báo cáo 

sự cố 

Người 

phụ trách 

môi 

trường 

Lưu giữ hồ sơ ứng phó sự cố 
Mail/trực 

tiếp 

Phát hiện 

Báo cáo 

Kiểm tra 

và xử lý 

Vận hành        

giám sát 

Lưu giữ hồ sơ 

OK 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Dự án nhà máy Rhythm Việt Nam (Hà Nội)” 

69 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a, Sự cố cháy, nổ 

* Trong quá trình hoạt động, cơ sở đã nghiêm túc thực hiện các hồ sơ, trang bị các thiết 

bị PCCC, cụ thể:  

Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy cho các giai 

đoạn, hạng mục bao gồm: 

Đối với Lô 87a 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC số 382/CNTD-PCCC ngày 20/08/2014 và biên 

bản nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy ngày 21/03/2015 cho công trình xây dựng 

nhà máy mới (nhà máy 2) do Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội cấp. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC số 456/TD-PCCC-Đ5 ngày 21/08/2019 cho công 

trình cải tạo nhà máy do Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội cấp. 

Đối với lô 87b 

+ Đã được Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt 

PCCC số 1679/TD-PCCC ngày 08/11/2024  

* Các biện pháp phòng chống cháy nổ công ty đã thực hiện: 

- Toàn bộ các tầng, đều được lắp đặt thiết bị kiểm tra, báo cháy tự động. Hệ thống báo 

cháy tự động sử dụng các đầu dò khói và dò nhiệt để phát hiện sự cố hỏa hoạn đang xảy ra, 

gần các tủ PCCC được gắn thêm những nút nhấn bằng tay khẩn cấp. 

- Tại các hành lang, các phòng có lắp thiết bị báo cháy khi nhiệt độ quá giới hạn và trang 

bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy (như: bình chữa cháy, ống nước theo quy định của PCCC,…). 

Thường xuyên kiểm tra và đảm bảo luôn ở trạng thái sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. 

- Lắp đặt các họng cứu hỏa, tại các vị trí trong nhà máy luôn có cuộn nước, bình chữa 

cháy xách tay. 

- Đã có hệ thống cấp nước cho công tác chữa cháy (có bể nước ngầm), nước luôn được 

chứa đầy trong bể chứa, hệ thống ống được dẫn tới các vị trí quan trọng để cắm ống nước cứu 

hỏa. 

- Đã xây dựng hồ sơ quản lý công tác PCCC, tập huấn nghiệp vụ PCCC cho đội PCCC 

cơ sở; đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy. 

- Ban hành và thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ và an toàn 

lao động. 

- Đã có các bảng nội quy PCCC, biển báo cấm lửa… 

- Các loại, nguyên liệu, nhiên liệu dễ cháy được chứa ở khu riêng biệt, phải được bảo 

quản an toàn, cách ly riêng biệt và tránh xa các nguồn có khả năng bắt lửa và gây cháy nổ. 

- Vật dụng chứa nhiên liệu phải đảm bảo an toàn. 

- Bố trí người thường trực tại kho chứa nhiên liệu để phát hiện và khắc phục kịp thời 

nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Ban hành và phổ biến các nguyên tắc, quy định về PCCC cho tất cả CBCNV. 

- Huấn luyện cho CBCNV về công tác PCCC và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở 

CBCNV chấp hành các nguyên tắc, quy định về PCCC. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Dự án nhà máy Rhythm Việt Nam (Hà Nội)” 

70 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc, thiết bị giám sát các thông số kỹ thuật và 

kiểm tra hệ thống. 

- Định kỳ kiểm tra các thiết bị chữa cháy và báo cháy, các thiết bị và dây dẫn chống sét 

công trình để đảm bảo khi có sự cố xảy ra vẫn hoạt động tốt. 

- Quản lý các thiết bị điện, tránh sử dụng điện quá tải, thường xuyên kiểm tra dây dẫn 

tránh quá tải đường dây. 

 Sự cố nổ tại khu vực kho (lưu trữ CTR-CTNH và hóa chất) 

Do hoạt động của Cơ sở có sử dụng dầu là chất dễ cháy, do vậy tại khu vực kho của Cơ 

sở đặc biệt quan tâm tới các biện pháp phòng cháy, chữa cháy như trang bị thiết bị phòng 

cháy, chữa cháy trong kho có bảng tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy tại cửa kho, thường xuyên 

kiểm tra nguy cơ cháy tại khu vực kho, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng 

cháy chữa cháy như trong phương án PCCC đã được phê duyệt tại khu vực kho chứa. 

Nếu để xảy ra sự cố cháy, lập tức thực hiện ngay các biện pháp ứng cứu theo đúng kế 

hoạch phòng cháy chữa cháy đã được phê duyệt. 

b. Biện pháp vệ sinh an toàn lao động và sức khỏe, bệnh nghề nghiệp 

- Quy định tính nghiêm túc của công nhân tại nơi làm việc như: thời gian làm việc, thái 

độ làm việc. 

- Xây dựng nội quy về an toàn lao động chung và các quy trình cho từng thiết bị, công 

đoạn sử dụng thiết bị máy móc. 

- Thành lập bộ phận an toàn lao động tại công ty, có trách nhiệm theo dõi, giám sát nhắc 

nhở việc thực hiện các quy định về an toàn 

- Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết: quần áo bảo hộ lao động, găng tay,... 

- Đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được giao nhiệm vụ 

vận hành, sửa chữa đều được học và có chứng chỉ vận hành... 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường lao động cho công nhân: thông thoáng nhà xưởng bảng 

thông gió tự nhiên hoặc cưỡng bức, đảm bảo nồng độ các mức độc hại trong phân xưởng dưới 

mức tiêu chuẩn cho phép. Hệ thống chiếu sáng hoạt động tốt để đạt được quy định về chiếu 

sáng... 

- Khi có sự cố xảy ra, kịp thời làm công tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu đối với người bị 

ảnh hưởng trước khi chuyển đến bệnh viện. 

- Tiến hành hoạt động an toàn vệ sinh lao động cho công nhân mới, đào tạo định kỳ theo 

đúng quy định tiến hành. 

Ngoài các biện pháp chống nguồn gây ô nhiễm, Cơ sở còn áp dụng các biện pháp sau 

để đảm bảo vệ sinh môi trường và ATLĐ nhằm giảm các tác nhân gây ô nhiễm tới sức khoẻ 

của công nhân như: 

- Xây dựng chương trình kiểm tra và theo dõi sức khoẻ định kỳ cho công nhân. 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động theo các tiêu chuẩn môi trường 

lao động theo quy định của Bộ Y tế. 

- Đào tạo và cung cấp thông tin về vệ sinh ATLĐ. 

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục công nhân lao động thực hiện nghiêm túc các 

quy định về ATLĐ và VSMT. 

c. Sự cố hóa chất 

* Các sự cố hóa chất có thể xảy ra bao gồm tràn đổ, rò rỉ, cháy, nổ hoặc tiếp xúc với 

hóa chất độc hại. 

- Tràn đổ hóa chất là sự cố phổ biến nhất, xảy ra khi hóa chất bị đổ ra ngoài khu vực 
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kiểm soát, có thể do làm đổ bình, hỏng ống dẫn, hoặc bất cẩn trong quá trình làm việc. 

- Tràn đổ, rò rỉ có thể xả ra khi thùng chứa, phuy, can có thể bị nứt vỡ do va chạm, do 

tác động cơ học, do thời gian sử dụng lâu, cũng có thể do nhiệt độ kho bảo quản quá cao gây 

nứt vật chứa. 

- Tràn đổ cũng có thể xảy ra do quá trình sắp xếp hàng hóa trong các kho như xếp hàng 

hóa quá cao, vượt quá chiều cao quy định và không cẩn thận nên lớp hàng hóa bị nghiêng đổ, 

kéo theo các lô hóa chất kế bên. 

- Rò rỉ hóa chất: tình trạng hóa chất thoát ra ngoài từ các thiết bị, đường ống, hoặc các 

bao bì chứa có thể diễn ra âm thầm hoặc rõ ràng. 

- Sự cố cháy nổ hóa chất: Một số hóa chất có tính chất dễ cháy nổ, khi gặp điều kiện 

thích hợp như nhiệt độ cao, hoặc các tác nhân gây cháy như sự cố chập điện phát sinh tia lửa 

điện, hoặc gặp vật liệu dễ cháy như tàn thuốc. 

- Sự cố còn xảy ra trong quá trình sử dụng khi công nhân trực tiếp cấp hóa chất trong 

quá trình sản xuất. Sự cố rò rỉ, tràn đổ xảy ra do sự bất cẩn của công nhân trong quá trình lấy 

hoặc do các thiết bị lưu chứa bị nứt vỡ gây rò rỉ. 

- Tiếp xúc với hóa chất: Công nhân có thể bị tiếp xúc với hóa chất qua da, mắt, đường 

hô hấp hoặc tiêu hóa gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. 

- Phát tán hóa chất độc hại: Một số hóa chất có thể bay hơi hoặc phân tán trong không 

khí, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh. 

* Các biện pháp giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố 

- Các thùng hóa chất luôn lưu trữ trên palet và có ràng buộc chắc chắn, tránh đổ hóa 

chất. 

- Nhân viên được huấn luyện về phương pháp làm việc an toàn với hóa chất, hạn chế sự 

cố. 

- Thiết lập và tuân thủ các quy trình làm việc an toàn hóa chất bao gồm cả quy trình bảo 

quản và xử lý hóa chất. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động phù hợp cho công nhân khi làm việc, tiếp 

xúc với hóa chất. 

- Kiểm tra, bảo trì định kỳ các thiết bị, đường ống, bao bì chứa hóa chất để phát hiện và 

khắc phục sớm các sự cố. 

- Bố trí khu vực lưu trữ hóa chất riêng, kho chứa hóa chất phải khô ráo, không thấm dột, 

có hệ thống PCCC. 

- Không được xếp trong cùng một kho các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau hoặc 

có phương pháp chữa cháy khác nhau. 

- Bên ngoài kho có biển “cấm lửa”, “cấm hút thuốc”, biển ghi ký hiệu chất chữa cháy. 

Bên trong khu vực lưu trữ hóa chất có các biểu trưng cảnh báo nguy hiểm phù hợp để nhận 

diện khu vực lưu giữ hóa chất. 

- Khi xếp hóa chất trong kho phải đảm bảo yêu cầu an toàn cho người lao động và hàng 

hóa như sau: 

+ Đối với hàng hóa đóng bao phải xếp trên bục hoặc trên giá đỡ, cách tường ít nhất 

0,5m, hóa chất kỵ ẩm phải xếp trên bục cao tối thiểu 0,3m. 
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+ Hóa chất dạng lỏng chứa trong phuy, can,… và hóa chất dạng khí chứa trong các bình 

chịu áp lực phải được xếp đúng quy định. 

+ Các lô hàng không được xếp sát trần kho và không cao quá 2m, trừ khi sử dụng hệ 

thống giá đỡ (hệ thống giá đỡ phải được nối đất để chống tích điện). 

+ Lối đi chính trong kho rộng tối thiểu 1,5m. 

+ Không được xếp các lô hàng nặng quá tải trọng của nền kho. 

+ Không được để các bao bì đã dùng, các vật liệu dễ cháy ở trong kho. 

+ Thường xuyên kiểm tra các lô hàng, thông gió, thoáng ẩm, lớp hóa chất cuối cùng 

không bị đ hỏng. 

- Bề mặt nóng của thiết bị và ống dẫn có thể gây ra bỏng cho người làm việc, phải được 

che chắn cách ly. 

- Chỉ có người có trình độ chuyên môn phù hợp được giao trách nhiệm quản lý hóa chất 

nguy hiểm. Chỉ được giao, nhận hàng có bao bì nguyên vẹn và đầy đủ nhãn hàng hóa với đầy 

dủ các thông tin theo quy định hiện hành. 

* Kế hoạch sơ tán người, tài sản: 

Khi xảy ra sự cố hóa chất ban lãnh đạo công ty sẽ lập tức báo động sơ tán những người 

không phận sự có mặt tại hiện trường và các khu vực có khả năng chịu tác động. Sơ tán những 

nguồn có thể gây nguy hiểm hoặc tác nhân gây ra các sự cố tiếp theo (nguồn lửa, nhiệt, máy 

cắt hàn, cắt cầu dao điện). 

Sau khi sơ tán người và tài sản thì cô lập vùng nguy hiểm, cảnh báo cho người không 

phận sự không được tập trung tại khu vực sự cố. 

* Sơ cứu khi gặp tai nạn với hóa chất. 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt: rửa mắt ngay bằng nước sạch trong 30 

phút, chuyển đến trung tâm y tế để chữa trị kịp thời. 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da: Cởi bỏ quần áo bị dính hóa chất, ngâm da vào nước 

sạch trong 15 phút sau đó rửa lại với xà phòng, chuyển đến trung tâm y tế nếu có dấu hiệu bị 

phồng rộp sưng đỏ. 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp: Ngay lập tức chuyển nạn nhân ra nơi 

thoáng khí, giữ nạn nhân ở tư thế thuận lợi cho hô hấp và chuyển đến trung tâm y tế gần nhất 

để có những điều trị tiếp theo. 

Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn uống): Ngay lập tức gọi trung tâm cấp cứu, 

nếu nạn nhân nôn ói phải giữ cho đầu thấp hơn hông để tránh hít vào. 

c. Biện pháp giáo dục môi trường cho cán bộ nhân viên 

- Ngoài các biện pháp mang tính kỹ thuật, Công ty cũng đặc biệt quan tâm đến các biện 

pháp nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ công nhân viên như sau:  

+ Bảo vệ môi trường; 

+ An toàn sức khỏe và bệnh nghề nghiệp;  

+ Chương trình sản xuất sạch hơn,... 

- Việc thực hiện các giải pháp trên giúp Công ty nâng cao hình ảnh của mình trước đối 

tác kinh doanh và cộng đồng dân cư xung quanh, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền 

vững. 
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- Các giải pháp này có thể thực hiện lồng ghép với các chương trình khác của Công ty; 

Chương trình, kế hoạch về giáo dục bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy 

nổ. 

d. An toàn lao động 

Để đảm bảo vấn đề tai nạn lao động Cơ sở đã thực hiện các biện pháp như sau: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động, nội quy phòng cháy chữa cháy, 

phòng chống độc hại hóa chất cho từng khâu và từng công đoạn sản xuất cũng như trong khu 

vực nhà kho. Tuyên truyền, huấn luyện cho công nhân nhằm phổ biến chế độ, chính sách, tiêu 

chuẩn, quy phạm về an toàn lao động; 

- Nhà xưởng phải được thiết kế đảm bảo đúng kỹ thuật, thực hiện nghiêm chỉnh các quy 

định về đăng ký, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

lao động theo quy định. Không đưa các thiết bị vào vận hành khi chưa được kiểm định hoặc 

quá thời hạn kiểm định; 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân như: quần áo, giày, 

khẩu trang, bao tay, kính,…; 

- Kiểm tra định kỳ các thiết bị an toàn, chế độ vận hành của các thiết bị làm việc ở nhiệt 

độ cao và môi trường hóa chất độc hại. 

- Bố trí quạt thông gió tại các khu vực, cách âm, chiếu sáng hợp lý chú ý các yếu tố vi 

khí hậu nhằm đảm bảo môi trường lao động an toàn và hợp vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cho công 

nhân. 

- Bảo trì, tu sửa máy móc thiết bị vào những ngày nghỉ hàng tuần. Kiểm tra định kỳ các 

phương tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong vận chuyển; 

- Thường xuyên kiểm tra, thay thế các bóng đèn hỏng để đảm bảo ánh sáng. Công nhân 

được hướng dẫn đầy đủ các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, máy móc thiết bị; 

- Các máy móc thiết bị được sắp xếp gọn gàng, trật tự và có khoảng cách an toàn cho 

công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Trên các máy móc, thiết bị có nội quy vận hành sử 

dụng an toàn; 

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ và thuốc men cần thiết để kịp thời ứng cứu sơ 

bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện; 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự cố, 

bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố; 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng 

cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu, sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin, địa chỉ liên 

lạc khi có sự cố; 

- Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được khám sức khoẻ; 

Chủ cơ sở phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và nghề nghiệp 

cho phù hợp với sức khỏe của người lao động; 

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc khám 

sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định.  

e. Vệ sinh an toàn thực phẩm 

Trong quá trình hoạt động nấu ăn tại cơ sở có thể xảy ra các rủi ro, cũng như sự cố về 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Dự án nhà máy Rhythm Việt Nam (Hà Nội)” 

74 

an toàn thực phẩm sau: 

- Ngộ độc thực phẩm do thực phẩm bị nhiễm khuẩn, bị nhiễm độc tố, hoặc nguồn nước 

bị ô nhiễm. 

- Các bệnh truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm gây 

hại trực tiếp đến sức khỏe người lao động. 

 Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Cơ sở đã thực hiện các biện pháp như sau: 

- Tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Sử dụng các loại thực phẩm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ, không bị hỏng, 

ôi, thiu để chế biến. Dọn dẹp khu vực bếp và giữ đồ dùng, bề mặt sạch sẽ để ngăn chặn sự lây 

lan của vi khuẩn. 

Vệ sinh, lau chùi khu vực bếp và khu vực để thực phẩm thường xuyên để ngăn chặn sự 

phát triển của vi khuẩn. 

Tránh tiếp xúc giữa thực phẩm sống và chín để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn. Đảm 

bảo thực phẩm được nấu ở nhiệt độ an toàn để tiêu diệt vi khuẩn có hại. Thực phẩm sống nên 

được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp và không nên để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.  

Phân loại và xử lý đúng cách tất cả chất thải thực phẩm để ngăn ngừa ô nhiễm môi 

trường và sự lây lan của vi khuẩn. 

Sử dụng nguồn nước sạch, hợp vệ sinh, đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng trong ăn 

uống. 

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường 

Bảng 3.14. Tổng hợp một số thay đổi so với báo cáo ĐTM 

TT 
Nội dung theo ĐTM và Đề án 

bảo vệ môi trường chi tiết 
Nội dung thay đổi Ghi chú 

1 

- Tên chủ cơ sở Công ty TNHH 

Rhythm Precision Việt Nam 

- Tên cơ sở: Rhythm Precision 

Việt Nam 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH 

Rhythm Việt Nam (Hà Nội) 

- Tên cơ sở: Dự án nhà máy 

Rhythm Việt Nam (Hà Nội) 

Chủ cơ sở đã gửi 

thông báo thay đổi 

tại văn bản số 

427/2024/TB-RVN 

ngày 19/12/2024  
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Cơ sở đề nghị được cấp giấy phép cho 

các công trình bảo vệ môi trường hiện tại như sau.  

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Không thuộc đối tượng cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom, 

thoát nước và xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nội Bài theo quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường 2020, không xả trực tiếp ra môi trường). 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

* Nguồn phát sinh bụi, khí thải 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh tại dây chuyền SMT của cơ sở tại lô 87a KCN Nội 

Bài, Sóc Sơn, Hà Nội 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ quá trình tái chế xỉ hàn của cơ sở tại lô 87a KCN 

Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội 

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ khu vực lắp ráp đồ điện, điện tử của cơ sở tại lô 87a 

KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội 

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh tại dây chuyền DIP của cơ sở tại lô 87a, KCN Nội 

Bài, Sóc Sơn, Hà Nội 

* Dòng khí thải 

- Dòng khí số 01: Dòng khí sau xử lý thải phát sinh tại dây chuyền SMT, tái chế xỉ hàn 

và khu vực lắp ráp đồ điện, điện tử của cơ sở tại lô 87a KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội. 

- Dòng khí số 02: Dòng khí sau xử lý thải phát sinh tại dây chuyền DIP của cơ sở tại lô 

87a, KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội 

* Lưu lượng xả khí thải tối đa 

- Dòng khí số 01: Có lưu lượng xả khí lớn nhất là 22.000 m3/h 

- Dòng khí số 02: Có lưu lượng xả khí lớn nhất là 25.000 m3/h 

.* Vị trí, phương thức xả thải 

i) Vị trí xả thải 

- Lô 87a và 8b Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 

Tọa độ vị trí xả khí thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 3o) 

Bảng 4.1. Vị trí xả khí thải của các điểm xả của cơ sở 

STT Điểm xả Tên điểm xả Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 

1 Điểm xả khí thải số 01 KT1 2 349 278  584 226 

2 Điểm xả khí thải số 02 KT2 2 349 340  584 197 

ii) Phương thức xả thải: Xả cưỡng bức 
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* Các chất ô nhiễm và giá trị của các chất nhiễm theo dòng khí thải 

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

TT Các chất ô nhiễm Đơn vị 

QCVN 

19:2024/ 

BTNMT 

Tần suất 

quan 

trắc 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

1 Nhiệt độ 0C - 

3 

tháng/lần 

Không áp 

dụng 

2 Áp suất mmH2O - 

3 Lưu lượng m3/h - 

4 Bụi tổng mg/Nm3 100 

5 CO mg/Nm3 450 

6 NOx mg/Nm3 500 

7 SO2 mg/Nm3 350 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Nguồn và vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Máy móc thiết bị phục vụ quá trình sản 

xuất, xử lý nước thải của cơ sở. 

Dây chuyền DIP  

+ Nguồn số 1: Từ hoạt động của các máy hàn  

+ Nguồn số 2: Từ hoạt động của các máy dập  

+ Nguồn số 3: Từ hoạt động của các máy sấy 

Dây chuyền SMT và lắp ráp  

+ Nguồn số 4: Từ hoạt động của các máy hàn  

+ Nguồn số 5: Từ hoạt động của các máy dập 

+ Nguồn số 6: Từ hoạt động của máy sấy 

+ Nguồn số 7: Từ hoạt động của dây chuyền lắp ráp 

Dây chuyền sản xuất khuôn 

+ Nguồn số 8: Từ hoạt động của các máy sản xuất khuôn 

Dây chuyền sản xuất chi tiết nhựa chính xác 

+ Nguồn số 9: Từ hoạt động của các máy ép nhựa 

4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, áp dụng đối với khu vực thông 

thường. 

Độ rung bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 27:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, áp dụng đối với khu vực thông thường. 
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Bảng 4.3. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn (dBA) 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tiếng ồn cho phép (dBA) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 

1 70 55 - 
Khu vực 

thông thường 

Bảng 4.4. Giới hạn tối đa cho phép về độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực 

thông thường 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

Cơ sở không có các hoạt động dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của Cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất 

Cơ sở không có hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 
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Chương V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

 - Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, yêu 

cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện:  

Không có các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện. 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

- Tổng hợp thông tin của từng năm về tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt đấu nối với 

KCN Nội Bài:  

Cơ sở đã đấu nối nước thải sinh hoạt sau xử lý với KCN Nội Bài theo Hợp đồng số 

209/NBD/2020 ngày 26/08/2020  và Phụ lục 01 Hợp đồng ngày 02/04/2025 tại lô 87a về việc 

thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt. 

+ Lưu lượng nước thải sinh hoạt năm 2025 của cơ sở là: 5.607 m3/năm. 

+ Lưu lượng nước thải sinh hoạt năm 2024 của cơ sở là: 5.158 m3/năm. 

- Tổng hợp thông tin của từng năm về tổng lưu lượng nước thải sản xuất đấu nối với 

KCN Nội Bài:  

Nước thải sản xuất của cơ sở được thu gom và xử lý theo CTNH 

- Tổng hợp thông tin của từng năm về tổng lưu lượng nước trao đổi nhiệt xả ra ngoài 

môi trường:  

Không phát sinh nước trao đổi nhiệt xả ra ngoài môi trường.  

- Bảng tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ 
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Trong suốt quá trình hoạt động cơ sở luôn duy trì và thực hiện đầy đủ việc quan trắc môi trường đối với nước thải sau khi xử lý và trước 

khi thải ra môi trường với tần suất 3 tháng/lần. 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2024, 2025   

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Năm 2024 Năm 2025 

Tiêu chuẩn 

đấu nối 

KCN Nội 

Bài 

QCVN 

14:2008/B

TNMT 

(Cột B) 

Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV - - 

1 pH - 5,88 6,54 6,26 6,89 6,01 6,89 6,42 5,94 5,5-9 5-9 

2 TDS mg/l 220 225 268 284 265 185 220 137 1.200 1000 

3 Chất hoạt động bề mặt mg/l <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 0,084 < 0,008 <0,080 <0,080 20 10 

4 Dầu mỡ động thực vật mg/l <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 < 0,6 < 0,6 <0,6 <0,6 20 20 

5 NH4
+ (tính theo nitơ) mg/l <0,05 <0,05 1,39 5,42 < 0,17 2,04 <0,17 2,94 61 10 

6 NO3
- ( Tính theo nitơ) mg/l 51,6 26,9 29,5 27,7 21,9 1,46 31,8 37,8 60 50 

7 Colifrom 
MPN/

100ml 
1.700 2.800 4.900 3.500 2.800 2.200 3.500 5.400 10^6 5.000 

8 TSS mg/l 64 26 34 29 18 44 40 45 200 100 

9 BOD5 mg/l 12,4 5,4 5,2 4,1 9,2 4,7 6,3 8,3 240 50 

10 Sunfua (S2-) mg/l <0,038 <0.038 <0,038 <0,038 < 0,038 < 0,038 <0,038 <0,038 4 4 

11 Photphat (PO4
3-) mg/l 2,72 2,61 5,28 2,34 3,57 2,64 3,15 4,17 10 10 

Ghi chú 

 Tiêu chuẩn so sánh: 

+ Tiêu chuẩn KCN Nội Bài; 

+ QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

+ Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào 

các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

+ (-): không xác định 

- Tình trạng và kết quả hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (trường hợp thuộc đối tượng phải quan trắc nước 

thải liên tục, tự động) của từng năm: Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

- Các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải (nếu có), các lần kết quả quan trắc nước thải định kỳ, tự động, liên tục vượt quá giá trị 

giới hạn cho phép (nếu có) trong giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và nguyên nhân, 
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biện pháp rà soát, khắc phục: Không có sự cố và không vượt. 

- Đánh giá chung về hiện trạng, hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công trình xử lý nước thải: Tại thời điểm quan trắc, 

giá trị của tất cả các thông số ô nhiễm trong mẫu nước thải sau xử lý tại trạm xử lý nước thải của cơ sở trước khi đấu nối ra hệ thống thoát 

nước chung của khu vực đều đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Nội Bài. Điều đó cho thấy hệ thống xử lý nước thải của cơ sở đã và đang hoạt 

động rất tốt, đảm bảo việc xử lý nước thải một cách hiệu quả, không gây ô nhiễm cho nguồn tiếp nhận. 

5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải: 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc định kỳ đối với khí thải năm 2024 và 2025 

TT 

 
Vị trí quan trắc Lần 

Đợt 

quan 

trắc 

Kết quả phân tích 

Nhiệt 

độ 

(oC) 

Hàm 

ẩm 

(%) 

KL 

phân 

tử khí 

khô 

(g/g-

mol) 

Áp suất 

(mmHg) 

Lưu 

lượng 

(Nm3/h) 

Bụi tổng 

(mg/Nm3) 

Vận 

tốc 

(m/s) 

Chì và 

hợp chất, 

tính theo 

Pb 

(mg/Nm3) 

SO2 

(mg/Nm3) 

Đồng và 

hợp chất 

tính theo 

Cu 

(mg/Nm3) 

Cacbon 

oxit, CO 

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

QCTĐHN 01:2014/BTNMT - - - - - 180 - 5 450 10 1.000 850 

1 Khí thải dây chuyền DIP 

1 

Qúy 
I/2024 

29,0 0,20 28,86 <850 5.663 0,54 3,33 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 30,0 0,20 28,81 <850 5.655 0,45 3,33 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

3 30,0 0,20 28,81 <850 5.724 0,45 3,38 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

TB 29,7 0,20 28,83 <850 5.681 0,48 3,35 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 
Khí thải dây chuyền SMT, tái 
chế xỉ hàn và khu vực lắp ráp 

đồ điện, điện tử 

1 24,0 0,20 28,86 <850 5.719 0,45 3,29 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 24,0 0,20 28,81 <850 5.720 0,44 3,30 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

3 25,0 0,20 28,81 <850 5.720 0,48 3,35 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

TB 24,3 0,20 28,83 <850 5.720 0,46 3,31 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

1 Khí thải dây chuyền DIP 

1 

Qúy 

II/2024 

29,0 0,20 28,86 <850 5.651 0,51 3,26 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 32,0 0,20 28,81 <850 5.710 0,49 3,33 <0,006 <2,62 <0,015 2,28 <0,19 

3 32,0 0,20 28,81 <850 5.795 0,54 3,39 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

TB 31,0 0,20 28,83 <850 5.719 0,51 3,33 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 
Khí thải dây chuyền SMT, tái 
chế xỉ hàn và khu vực lắp ráp 

đồ điện, điện tử 

1 35,0 0,20 28,86 <850 5.638 0,67 3,34 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 35,0 0,20 28,81 <850 5.636 0,59 3,34 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

3 35,0 0,20 28,81 <850 5.705 0,79 3,39 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

TB 35,0 0,20 28,83 <850 5.660 0,68 3,36 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

1 Khí thải dây chuyền DIP 

1 

Qúy 
III/2024 

32,0 0,20 28,86 <850 6.540 0,42 3,90 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 33,0 0,10 28,81 <850 6.502 0,62 3,90 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

3 34,0 0,10 28,81 <850 6.600 0,38 3,95 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

TB 33,0 0,13 28,83 <850 6.547 0,47 3,92 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 
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TT 

 
Vị trí quan trắc Lần 

Đợt 

quan 

trắc 

Kết quả phân tích 

Nhiệt 

độ 

(oC) 

Hàm 

ẩm 

(%) 

KL 

phân 

tử khí 

khô 

(g/g-

mol) 

Áp suất 

(mmHg) 

Lưu 

lượng 

(Nm3/h) 

Bụi tổng 

(mg/Nm3) 

Vận 

tốc 

(m/s) 

Chì và 

hợp chất, 

tính theo 

Pb 

(mg/Nm3) 

SO2 

(mg/Nm3) 

Đồng và 

hợp chất 

tính theo 

Cu 

(mg/Nm3) 

Cacbon 

oxit, CO 

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

QCTĐHN 01:2014/BTNMT - - - - - 180 - 5 450 10 1.000 850 

2 

Khí thải dây chuyền SMT, tái 

chế xỉ hàn và khu vực lắp ráp 
đồ điện, điện tử 

1 38,0 0,10 28,86 <850 6.191 0,42 3,73 <0,018 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 38,0 0,10 28,85 <850 5.884 0,45 3,59 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

3 38,0 0,10 28,85 <850 5.974 0,41 3,59 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

TB 38,0 0,10 28,85 <850 6.016 0,43 3,64 <0,018 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

1 Khí thải dây chuyền DIP 

1 

Qúy 
IV/2024 

32,0 0,10 28,86 <850 6.521 0,40 3,87 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 34,0 0,10 28,81 <850 6.696 0,48 3,98 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

3 33,0 0,10 28,81 <850 6.824 0,79 4,02 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

TB 33,0 0,10 28,83 <850 6.680 0,56 3,96 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 

Khí thải dây chuyền SMT, tái 

chế xỉ hàn và khu vực lắp ráp 

đồ điện, điện tử 

1 

Qúy 
IV/2024 

35,0 0,10 28,86 <850 6.456 0,43 3,80 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 35,0 0,10 28,85 <850 6.128 0,51 3,64 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

3 35,0 0,10 28,85 <850 6.169 0,55 3,64 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

TB 35,0 0,10 28,85 <850 6.251 0,50 3,69 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

1 Khí thải dây chuyền DIP 

1 

Quý 

I/2025 

33,0 0,10 28,86 <850 6.635 0,66 3,91 0,009 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 - - - - - - - - <2,62 - <1,14 <0,19 

3 - - - - - - - - <2,62 - <1,14 <0,19 

TB 33,0 0,10 28,86 <850 6.635 0,66 3,91 0,009 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 
Khí thải dây chuyền SMT, tái 
chế xỉ hàn và khu vực lắp ráp 

đồ điện, điện tử 

1 32,0 0,20 28,86 <850 6.447 0,40 3,79 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 - - - - - - - - <2,62 - <1,14 <0,19 

3 - - - - - - - - <2,62 - <1,14 <0,19 

TB 32,0 0,20 28,86 <850 6.447 0,40 3,79 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

1 Khí thải dây chuyền DIP 

1 

Quý 

II/2025 

31,0 0,10 28,86 <850 6.638 2,74 3,91 <0,006 <2,62 <0,015 1,14 0,38 

2 - - - - - - - - <2,62 - 7,98 <0,19 

3 - - - - - - - - <2,62 - 12,5 <0,19 

TB 31,0 0,10 28,86 <850 6.638 2,74 3,91 <0,006 <2,62 <0,015 7,22 <0,19 

2 

Khí thải dây chuyền SMT, tái 

chế xỉ hàn và khu vực lắp ráp 
đồ điện, điện tử 

1 35,0 0,20 28,86 <850 6.452 1,45 3,80 <0,006 <2,62 <0,015 18,2 <0,19 

2 - - - - - - - - <2,62 - 20,5 <0,19 

3 - - - - - - - - <2,62 - 19,4 <0,19 

TB 35,0 0,20 28,86 <850 6.452 1,45 3,80 <0,006 <2,62 <0,015 19,4 <0,19 

1 Khí thải dây chuyền DIP 

1 

Quý 
III/2025 

34,0 0,10 28,86 <850 6.565 0,45 3,94 <0,018 <2,62 0,016 3,42 <0,19 

2 - - - - - - - - <2,62 - 4,56 <0,19 

3 - - - - - - - - <2,62 - <1,14 <0,19 

TB 34,0 0,10 28,86 <850 6.565 0,45 3,94 <0,018 <2,62 0,016 2,66 <0,19 
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TT 

 
Vị trí quan trắc Lần 

Đợt 

quan 

trắc 

Kết quả phân tích 

Nhiệt 

độ 

(oC) 

Hàm 

ẩm 

(%) 

KL 

phân 

tử khí 

khô 

(g/g-

mol) 

Áp suất 

(mmHg) 

Lưu 

lượng 

(Nm3/h) 

Bụi tổng 

(mg/Nm3) 

Vận 

tốc 

(m/s) 

Chì và 

hợp chất, 

tính theo 

Pb 

(mg/Nm3) 

SO2 

(mg/Nm3) 

Đồng và 

hợp chất 

tính theo 

Cu 

(mg/Nm3) 

Cacbon 

oxit, CO 

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

QCTĐHN 01:2014/BTNMT - - - - - 180 - 5 450 10 1.000 850 

2 

Khí thải dây chuyền SMT, tái 

chế xỉ hàn và khu vực lắp ráp 
đồ điện, điện tử 

1 35,0 0,20 28,86 <850 8.538 0,40 4,84 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 - - - - - - - - <2,62 - <1,14 <0,19 

3 - - - - - - - - <2,62 - <1,14 <0,19 

TB 35,0 0,20 28,86 <850 8.538 0,40 4,84 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

1 Khí thải dây chuyền DIP 

1 

Quý 
IV/2025 

34,0 0,10 28,86 <850 6.678 0,44 3,99 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 - - - - - - - - <2,62 - <1,14 <0,19 

3 - - - - - - - - <2,62 - <1,14 <0,19 

TB 34,0 0,10 28,86 <850 6.678 0,44 3,99 <0,006 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 

Khí thải dây chuyền SMT, tái 

chế xỉ hàn và khu vực lắp ráp 

đồ điện, điện tử 

1 35,0 0,20 28,86 <850 8.207 0,41 4,84 0,031 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

2 - - - - - - - - <2,62 - <1,14 <0,19 

3 - - - - - - - - <2,62 - <1,14 <0,19 

TB 35,0 0,20 28,86 <850 8.207 0,41 4,84 0,031 <2,62 <0,015 <1,14 <0,19 

- Ghi chú: (*); Kp=1,0 (vói P ≤ 20.000m3/h); Kv = 0,9 (đối với bụi tổng, Cadmi và hợp chất; HCl; SO2; H2SO4); Kv = 1,0 (đối với 

Bụi chứa silic; Amoniac và các hợp chất amoni; Atimon và hợp chât; Asen và các hợp chất; Chì và hợp chất; CO; Cl2; Đồng và hợp chất; F2; 

HF, hoặc các hợp chất vô cơ của Flo; H2S; Nox; HNO3); 

+ (-): không xác định. 

- Tiêu chuẩn so sánh: 

+ QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với Bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội 

- Tình trạng và kết quả hoạt động của hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (trường hợp thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải 

liên tục, tự động) của từng năm: Không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải tự động, liên tục. 

- Các sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải (nếu có), các lần kết quả quan trắc khí thải định kỳ, tự động, liên tục vượt quá giá trị giới 

hạn cho phép (nếu có) trong giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và nguyên nhân, biện 

pháp rà soát, khắc phục: Không có sự cố và không vượt. 

- Đánh giá chung về hiện trạng, hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công trình xử lý khí thải: Tại thời điểm quan trắc, 

giá trị của tất cả các thông số ô nhiễm trong mẫu khí thải sau xử lý của cơ sở trước khi xả ra môi trường đều đạt tiêu chuẩn cho phép. 
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5.4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

5.4.1. Thống kê chất thải sinh hoạt: 

TT CTRSH Đơn vị 
Khối lượng 

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận 

CTRSH 2024 2025 

1 
Rác thải sinh hoạt 

(giấy vệ sinh, vỏ trái 

cây,…) 

m3 67 67,2 

Công Ty Cổ Phần                         

Môi Trường đô thị Sóc Sơn 

Địa chỉ: Số 47, tổ dân phố                       

số 4, xã Sóc Sơn, thành phố       

Hà Nội 

 Tổng cộng m3 134 134,4  

5.4.2. Thống kê CTRCNTT (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất): 

TT Nhóm CTRCNTT 
Khối lượng (kg) Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRCNTT 2024 2025 

1 

Sử dụng trực tiếp làm nguyên 

liệu, nhiên liệu cho quá trình 

sản xuất (tại cơ sở  

0 0  

2 

Tái sử dụng, tái chế để làm 

nguyên liệu, nhiên liệu cho 

ngành sản xuất khác (chuyển 

giao cho tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRCNTT) 

112.667,5 98.277 

Công Ty TNHH Môi 

Trường Công nghiệp xanh. 

Địa chỉ: Tổ Xuân Mai1, 

phường Phúc Thắng,                    

Phú Thọ 
3 Chất thải phải xử lý 2.564,7 1.582 

 Tổng cộng 340.628,2 367.258  

5.4.3. Thống kê CTNH (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất): 

Tên chất thải Mã CTNH 
Số lượng (kg) Phương pháp 

xử lý(i) 

Tổ chức,            

cá nhân            

tiếp nhận CTNH 2024 2025 

Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
16 01 06 102 11 

Nghiền nhỏ, 

hấp thụ, HR 
- Công ty Cổ 

phần công nghệ 

cao môi trường 

Bình Nguyên 

(Nay là Công ty 

CP Công nghệ 

cao môi trường 

Bình Nguyên) 

- Địa chỉ: Thôn 

Đồng Sài, xã 

Phù Lãng, tỉnh 

Bắc Ninh 

Số Giấy phép: 

521/GPMT-

BTNMT 

Giẻ lau, găng tay thải bị 

nhiễm các thành phần 

nguy hại 

18 02 01 431 391 TĐ, HR 

Hộp mực in thải 08 02 04 39 34 TĐ, HR 

Bao bì cứng bằng kim 

loại thải 
18 01 02 54 50 Súc rửa, TC 

Bao bì cứng bằng nhựa 

thải 
18 01 03 132 78 TĐ, HR 

Mực in thải 08 02 01 0 5 
THĐT, cô 

lập/ đóng kén 

Pin thải 19 06 02 6,5 3,5 TĐ, HR 
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Tên chất thải Mã CTNH 
Số lượng (kg) Phương pháp 

xử lý(i) 

Tổ chức,            

cá nhân            

tiếp nhận CTNH 2024 2025 

Than hoạt tính đã qua 

sử dụng từ quá trình xử 

lý khí thải 

12 01 04 1,5 3 TĐ, HR 

- Công ty Cổ 

phần công nghệ 

cao môi trường 

Bình Nguyên 

(Nay là Công ty 

CP Công nghệ 

cao môi trường 

Bình Nguyên) 

- Địa chỉ: Thôn 

Đồng Sài, xã 

Phù Lãng, tỉnh 

Bắc Ninh 

Số Giấy phép: 

521/GPMT-

BTNMT 

Dung dịch tẩy rửa có 

chứa thành phần nguy 

hại 

07 01 06 1.350 1.064 TH, SH 

Các thiết bị, bộ phận 

linh kiện điện tử thải 
19 02 06 5.976,22 6.762,37 Phá dỡ, TC 

Xỉ hàn có chứa kim loại 

nặng hoặc các thành 

phần nguy hại loại 2 

07 04 02 732 480 

Nấu chảy, đúc 

khuôn, xỉ phát 

sinh hóa rắn. 

Các loại chất thải khác 

có tính dễ cháy (chất 

gắn nhựa) 

19 12 05 0 18 TĐ, HR 

Cặn sơn, sơn vecni thải 08 01 01 0 7 TĐ, HR 

Sản phẩm hữu cơ có các 

thành phần nguy hại 
19 03 02 0 82 TĐ, HR 

Bao bì mềm thải  18 01 01 0 14 TĐ, HR 

Vật thể mài để dùng đã 

qua sử dụng (giấy giáp, 

đá mài…) 

07 03 10 0 0,2 Phối trộn, HR 

Tổng 8.832,22 9.003,07    

Ký hiệu của phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); 

TH (Trung hòa); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết tủa); OH (Oxy hóa); SH (Sinh học); ĐX (Đồng 

xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đóng kén); C (Chôn lấp); TR (Tẩy rửa); 

SC (Sơ chế); THĐT: Trung hòa điện tích. 

5.5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Ngày 07/10/2024, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tiến hành 

kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Cơ sở tại lô 

42 và 87a, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến và xã Mai Đình, thành phố Hà Nội. 

Căn cứ theo nội dung biên bản làm việc Cơ sở đã thực chấp hành đầy đủ các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đề nghị cơ sở thực hiện thủ tục cấp phép môi trường 

theo quy định trước ngày 31/12/2026. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

* Các hạng mục công trình đã được cấp Giấy phép môi trường thành phần 

- Cơ sở “Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội) đã được cấp Giấy xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy Rhythm Precision Việt Nam – nhà 

máy 2” số 49/GXN-STNMT-CCBVMT ngày 24/12/2021 cho các hạng mục sau: 

+ 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 25m3/ngày.đêm. 

+ 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (SMT); máy 

tái chế xỉ hàn; xưởng lắp ráp đồ điện, điện tử và các thiết bị gia dụng khác thiết kế quạt hút 

22.000m3/h (tổng công suất 3 quạt hút). 

+ 01 hệ thống xử lý bụi và khí thải dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (DIP) công 

suất thiết kế quạt hút 25.000m3/h (tổng công suất 2 quạt hút). 

Mặt khác các công trình xử lý chất thải của cơ sở  không thay đổi so với thời điểm 

được xác nhận về việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết theo Quyết định số 5556/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Nhà máy Rhythm Precision Việt Nam – nhà máy 2”, địa điểm 

Lô 87a, KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội. 

* Các hạng mục công trình đã hoàn thành và có kết quả vận hành thử nghiệm 

Đối với các công trình bảo vệ môi trường đã được nêu trong đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết được phê duyệt tại Quyết định số 5556/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 về việc phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy Rhythm Precision Việt Nam – nhà 

máy 2”, địa điểm Lô 87a, KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội. 

+ 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 25m3/ngày.đêm. 

+ 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (SMT); máy 

tái chế xỉ hàn; xưởng lắp ráp đồ điện, điện tử và các thiết bị gia dụng khác thiết kế quạt hút 

22.000m3/h (tổng công suất 3 quạt hút). 

+ 01 hệ thống xử lý bụi và khí thải dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (DIP) công 

suất thiết kế quạt hút 25.000m3/h (tổng công suất 2 quạt hút). 

Căn cứ Khoản 13 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 về việc vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý chất thải khi được cấp giấy phép môi trường “Công trình xử lý 

chất thải của dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp khi 

đề nghị cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường nhưng không có thay đổi so với 

giấy phép môi trường thành phần, giấy phép môi trường đã cấp, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 9 Điều 30 Nghị định này”. 

Do vậy, Cở sở không phải vận hành thử nghiệm các công trình xử lý bụi, khí thải, nước 

thải vì đã được xác nhận hoàn thành và đã hoàn thành vận hành thử nghiệm. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của nhà nước 

6.2.1. Chương trình quan trắc định kỳ nước thải 

Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, 
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tổng lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất của nhà máy là 30 m3/ngày.đêm < 

500m3/ngày.đêm nên căn cứ theo quy định tại khoản điểm b khoản 1 Điều 97 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường 2020 thì Cơ sở không thuộc đối tượng dự án có lưu lượng xả nước thải lớn ra 

môi trường. Căn cứ theo khoản 2 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Cơ sở 

không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ nước thải. 

6.2.2. Chương trình quan trắc định kỳ khí thải 

- Vị trí giám sát:  

+ Khí thải tại ống khói sau hệ thống xử lý khí thải dây chuyền DIP 

+ Khí thải tại ống khói sau hệ thống xử lý khí thải dây chuyền SMT, tái chế xỉ hàn và 

khu vực lắp ráp đồ điện, điện tử. 

- Thông số giám sát: 

+ Tại ống khói của hệ thống xử lý khí thải dây chuyền DIP: nhiệt độ, áp suất, lưu 

lượng, bụi tổng, vận tốc, cacbon oxit (CO), lưu huỳnh đioxit (SO2), nitơ oxit NOx (tính theo 

NO2). 

+ Tại ống khói của hệ thống xử lý khí thải dây chuyền SMT, tái chế xỉ hàn và khu vực 

lắp ráp đồ điện, điện tử: nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, bụi tổng, vận tốc, cacbon oxit (CO), lưu 

huỳnh đioxit (SO2), nitơ oxit NOx (tính theo NO2). 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp, cột B. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

6.2.3 Chương trình quan trắc tự động, liên tục  

a. Đối với nước thải 

Căn cứ theo Điều 28 Nghị định 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026, cơ sở không thuộc 

đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

b. Đối với khí thải 

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, 

cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục. 

c. Chương trình quan trắc, giám sát khác 

* Thực hiện giám sát chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất 

thải nguy hại 

+ Vị trí giám sát: Khu vực kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và kho chứa chất thải nguy hại; 

+ Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng từng loại chất thải sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; 

+ Tần suất: Thường xuyên, khi bàn giao chất thải cho đơn vị thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải theo quy định.  

Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, Nghị định 48/2026/NĐ-CP ngày 
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29/01/2026, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, Thông tư 07/2025/TT-

BTNMT ngày 28/02/2025 và Thông tư 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026.   

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 66 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và Điều 23 Thông tư 09/2026/TT-BNNMT ngày 

29/01/2026, gửi tới Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Ban Quản lý các Khu công nghệ 

cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội, UBND xã Sóc Sơn, Công ty TNHH Phát triển 

Nội Bài để quản lý. 

* Các giám sát khác 

Cơ sở sẽ tiến hành các hoạt động giám sát về an toàn lao động, PCCC và các giám sát 

khác. 

Tần suất thực hiện: thường xuyên 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường theo chi phí hàng năm: Khoảng 70 triệu đồng. 
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 Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

1. Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội) cam kết bảo đảm về độ trung thực, 

chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, 

chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

2. Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội) cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng 

các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường trong suốt quá trình xây dựng dự án đầu tư 

và trong quá trình vận hành của Cơ sở: 

- Tiếng ồn và độ rung trong quá trình vận hành: Cơ sở có biện pháp giảm thiểu, đảm 

bảo tuân thủ quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

(khu vực thông thường) và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung (Bảng 2 - Khu vực thông thường) đảm bảo việc quản lý và kiểm soát theo quy định tại 

Điều 89 Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

- Bụi, khí thải phát sinh được quản lý và kiểm soát theo quy định tại Điều 88 Luật Bảo 

vệ môi trường 2020. 

- Thu gom, xử lý nước thải trong quá trình vận hành: Cơ sở đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường theo quy định tại Điều 52, Điều 86 và Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

Toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình vận hành phải được xử lý đạt quy chuẩn đấu nối 

của KCN Nội Bài. 

- CTR sinh hoạt được thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Điều 58 NĐ số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường; Khoản 25 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/01/2025; 

Điều 26 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TNMT quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- CTR công nghiệp thông thường phát sinh được được thu gom và xử lý theo đúng quy 

định tại Điều 65 và Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- CTNH phát sinh được phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý và xử lý theo đúng quy 

định về quản lý CTNH tại Điều 71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Điểm a, b Khoản 30 Điều 1 

Nghị định 05/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/01/2025; Điều 35 và Điều 36 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội) cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi 

ro, sự cố; cam kết dành kinh phí cho các hoạt động bảo vệ môi trường như kinh phí xử lý 

nước thải, kinh phí cho các hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải; chịu trách nhiệm khắc phục, đền 

bù thiệt hại nếu có sự cố phát sinh. 

4. Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội) cam kết sẽ thực hiện chế độ báo cáo đầu 

tư đối với doanh nghiệp nước ngoài theo quy định. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

PHỤ LỤC 1. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 87623645, do Ban quản lý các Khu công nghiệp 

và chế xuất Hà Nội chứng nhận lần đầu tiên ngày 30 tháng 05 năm 2008 và chứng nhận thay 

đổi lần thứ 18 ngày 22 tháng 11 năm 2024. 

2. Quyết định số 5556/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở. 

3. Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 49/GXN-STNMT-

CCBVMT ngày 24/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp. 

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất + Hợp đồng thuê đất lô 87a và 87b. 

5. Hợp đồng thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt số 209/NBD/2020 ký giữa các bên 

ngày 26/08/2020 và Phụ lục 01 Hợp đồng ngày 02/04/2025. 

6. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 01.000236.T (cấp 

Sổ lần 5) ngày 17 tháng 08 năm 2015. 

7. Hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt số 211/2025/HĐKT 

giữa Công ty TNHH TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội) và Công ty Cổ phần môi trường đô 

thị Sóc Sơn. 

8. Hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn công nghiệp số 

2205/CNX/RVH/HĐ ngày 22/5/2025 và Hợp đồng số 01/2025/CNX-RVH ngày 26/5/2025 

giữa Công ty TNHH TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội) và Công ty TNHH Môi trường Công 

nghiệp xanh 

9. Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại số 02012026/HĐ/BN – 

RPV ngày 02/01/2026 giữa Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội) và Công ty Cổ phần 

phát triển môi trường Bình Nguyên (Nay là Công ty CP Công nghệ cao môi trường Bình 

Nguyên). 

10. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC. 

11. Kết quả quan trắc, phân tích môi trường định kỳ 2024 – 2025. 

12. Hóa đơn giá trị gia tăng điện và nước tháng 12/2025 và tháng 01+02/2026. 

 

PHỤ LỤC II: SƠ ĐỒ CÁC BẢN VẼ LIÊN QUAN 

1. Sơ đồ tổng thể của cơ sở. 

2. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa. 

3. Sơ đồ thu gom thoát nước thải. 

4. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. 

5. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải. 
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cQNG HoA xA HOr cml ncuia vrTT NAM
pOc l4n - Tq' do - Hanh phric

HOP DONG

DICH \ U THT- GO\I, \-.\N CHUYEN RAC THAI RAN SINH HOAT,
CHAT THAI RAN CONG NGHIEP THONG THU'ONG

36: 22612026lHDKT

Ctin tLitito Lutit tltinSr si 9t.')A\5,QHl3 cua etic h6i nu.ci.c Cong hda
xd hii ch ngltia L'iir .\'eu hqrt ltinh ttgil 21 thtino al niun 2015 td crj hi€u lrc
thi hiuh ti ngi) A1.,01.')aI7.

t ju ,.ti l t,ot B t., ,.. t,...i tt.tt..',1t: \a -: ',':U eH lq Jtr.,. Ot,,.c ttct. ,tt,,,c
C6ng hod xd hoi chu nghiu I'iit Nctnt hot hdnh ngil l 7 *ang I I niin 20)0 t i c6
hiitt ltLc thi hdnh ti rtgil,t)1 t)1.202).

Cdn ci Out,it dintl si 19q6,,eD-LlBND ngot r.)6 thang tt) ndm 2[)25 ctia
I B\D Tlt.,tttt Pl,; Ho \oi ti.ticc hLu lt.,nt, gi,i .tt tlt. .l,.,tt rd ttu, o,Jtl 1..,1

,ltt,.t'c,t. )'tt lt ,ttot tl,Li -,:,,t.,i, t l,o.tt .l;i ,-i ,,,4t,ott- t.,.'ltti.i., .,,,r,,,,,.;,
kinh dt,'anh. dich yu. khu sctn xu/it. kinh doanh. dich t,u titp trung, cu l Lt)tt,g
,t!tii1 lrc eiL Jt'tt'. cJ,tl,,jtt rt,ttdr h,,tt ltt.t, tt ltn Hi \.',i :io, lo,t,, .',t'o
)027.

).(,in cu'tlltlt LdLt \u dLtng Jicll yu t'i sinlt ntti trur';ttg cict eut', klruch hdnt
H6rr na1. ngal' 3 1 thilg ll ndm 1025

Tai . C6ng t), TNHH RtiyTH\f Vi€t Narn (l1d N6i).

Chirrr3 roi cl..ri d cn .r .r crc bin -irrr co:

I.Bi\ \; CO\G T\ T\HH RHY fH)I \ IET \{]\I
- Dia chi tlu so' chinh: L6 -11. KCN N6i Baii. Xa Soc Sol. Tp Hi Ndi. Vi,3t Nam

- \,-rri idai diirr: Ba Phan Thi Hicrr

- Chuc r r; Pho uirrrr dor

- I\Id s6 thu6: 0101 77 I i90
- Di6n thoai: 01.+35811661

-Diachiemail: Kieu.hunglliirhvthnrr,n.corn

2.BtN B: coNG ry c0 PHAN Nror TRUONG D0 THr s6C soN
- Dia cltr tlu .o cirrnh: So -l-. ro clin phu .,, -1. \d So\ \otr. Hj \oi
- N-eudi dai di€n: Bi NCUYEN THI NIINH TAlt

(



- Chuc r u: Chn tich HDQT

- 56 tiri khoan: I 166.013.88999

- Tai ngdn hiLng: Tai Ngin hdng l-\lCP C6rg thuong \,.j€t Nam - CN E6ng
Anh - Phdng giao djch ciLng hdng khOng N6i Bdi.

- \Id s6 thu€: 0107.1611-;0

- Gidl dhng hi kinh doalrh: 0107.1o ll j0 tlur doi lirt tltu I rtqcr l0 5,12023

Sau lthi ban L.ac. trao doi, hai hin th6ng nhat ki ket hop ddng dich ru thu sotr.
ran clrurcn clrit ilrr' r'.in sinh ho:t. chii tlrai ran corg u,.:hiin tlron-.: tltttor: r,'.,i e.,rc

dicu U..,arr t a .ac rtoi durt': satt dir:
Diiu l. NOI Dt NG ( t { HO-P DO\G

l.l. Berr A dorr.: r tL r< Berr B crns cip diclr r.r rrLr eorn. \-n ch-rin char tlr,i
fin sinh hoat. chit thai rdn c6ng nghi€p th6ng thudng

l.l. I lror grdn. drJ dr( r tlru( lren cong \ rec:

- lin .uat tlrJ( hi+'r: I ltu r. thLt o rang rl.rn.

- Dia diim thuu hif n: C,ingLi TNHH RIIYTIIN4 Vi.:t Nan'r (Hd N6i).

- IIinh thirc thuc hi€n: Thu gonr.

- Phuong ti6n ldn chul €n: Xc chul €n dung ngirnh r,6 sinh m6i truong.

- Dia diOm xu ly: Khu I.IIXI-CTR l-am Sor r ii Nhi mdv didn rdc S6c Sol.

Diiu 2. KHdr LI O\G. Do\ Gr.i. GrA rru HoP Do\G

- Kitii luong: Duoc tinh theo tung lan vrin chuy6n vir duoc hai b€n nghiOm
thu theo tung lan thanh to6n.

Didu 3: Thdi hqn hqp tldng:
. -l , I .

- Thoi h4n hgp tlong ke tri ngdy 01/01i2026 d6n h6t ngdy 3111.212026.

Didu 4: PHTIONG THUC VA DIEL KIEN THANH TOAN

- Tharh to6n: Chuy6n khoan vdo tdi khoan ngAn hang cria b6n B .

- S6 lan tnanU toan ld: 2 lAn/nim (Thring 6 vA thang 12 cria ndm)

- Thdi gian thanh to6n: Ben A thanh tofu toan bQ si5 tidn cho b€n B trong
vdng 30 ngdy k6 tir ngdy bdn B bdn giao dri hd so thanh toAn hqp 16 cho b6n A.

i11

,ON
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RHI
vrE.:
(H'
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STT NQi dung cdng viQc 56 tuqng Don vi tinh
Don gin ffND) (Da
bao gdm thuti vA.tl

1

Thu gom, vAn chuy6n vd
xrr Iv chat thar ran srnh

hoqt, chAt thdi rdn c6ng
nghi6p th6ng thudng

1

Ke 1.269



- H6 str thanh to6n:

lJren ban Dqhlenr drLl khol lLron[-

- ttou ao,, cl-clt.
Di6u 5: TRACH NHIEM VA QUYEN H4.N CUA CAC BEN

5.1. Trich nhiQm cta bGn A
- Co tra.n rlr'crrr tl'u eonr. l.o clrdt tlr"i rin 'inlr lroat. chit tlrri rin.onJ

nghiep rlrong rlruolg iao tiri krn rr ta1, L",,rO truu; tai rroi diirn co d'rrh thuoc

pham vi bOn A quan l!.
- Cii trdch nhi6m chuin bi dung cu chLia r6c thdi theo dtng qu,v dir.rh l1.ru: -Xe

gonr rdLc, thirng r'6c, tLii kin. . .. kh6ng Idm anh huong ddn m6i truirrg xung quanh.

- Co Lr"ch nlriern pharr lo;i lic tlrai tlrco durs qur dinlr. c,rn leL Uror5 di lin
chat drai riLl \jnlr hol1. cl)it lhrj rdn cdng nghiEp th6ng th Lrdng roi cdc loai chit
thai khdc nhu: ChAt thdi ngu1.hai, )'t6. la) nhiarn. .,;

- Thanh todn theo dling qu,\'dinlr tai Dieu J cua Ho.p dong nc1. ;i
iill

5.2. Trich nhiQm ciia b6n B 'fH

- Co trdch nhi€nr vtin chul €n chat rhai.tai diirr t;p ki1 rlic thai cua b€n A l€n , iti
phnong ti6n chul€n dung r,d vin chuv€n r,€ l,hu LLI\I|CTR Nam Sol hoic \hd ,1
nrdl di.;r'r rdc Stic Son. hoic khu vuc vi tri khdc do LIBND Thinl Pho Ha Noi qur ':+
djnh.

- Ben B tu chi.r udch nh.cnr Lruoc plrdp JLrat r e qua trrnJr ihu gorn. r rr chu' en

r-dc thai theo qu1' djnh;

- B€n B hodn todn chiu tr6ch rrhiirrr r .l an toin Jao cl.rng doi r oi nguoi r d tdi
sdn c[ra minh trong tlong qu.{ trinl thuc hien cdng r.i,ac.

- Trong tludng hgp b€n B phat hier urot so hodc toan bo rac thai kh6ng phir
hgp r oi hop dong rhi hai Lrin sE cirng nhau thoa thuin gidi qu) et sd rdc thai do
theo dr.ing qul.dinh hi6n hiinh.

, - Tlong trlrong hop b€n A kh6ng phdn loai rdc thai theo dLing qLrl'djnh, d6
1dn cic loqi chit thai ldn c6ng nghi6p. chat thei sinh hoat r,i'ri chAt thrii ngul'hai,
r'6c thai 1 t€ k1ri do b€n B co qu1,€n ngirng c6ng tdc thu gorn r'6n chu.v€n rac thai.

- B€n B c6 lrich nhi€m.cung cap hoii dol tai chrnh hgp ld cho b€n A. Bin B
c6 quldn ngimg c6ng ttic bdc x[rc. r.in chu16n rdc thai trong tluorrg hqp b€n .,\

hh6ng ddrr bdo cdng tdc thanh todn cho b€n B theo dLurg qul dinh tai Diiu l Hop
d6ng ni1,.

- Thu gom toan bo :o )uo:rg r6c thdi. qudt don s4ch sE sau khi hoan thdrnh

c6ng vi6c cho rr6i lin thu gom, n6u Urong bin A sd khong thanh to6n cho b0n B
ca dor thanh todn d6.



Diau 6. BAO MAT
- Cdc ben co tt ach nltiern ph.ri bAo mdt tit ca th6ne tin nta midt nh6n dutrc tu

b€n kia trolig su6t thdi han hqrp d6ng.

- M6i ben sE d6i ru loi c6c thon,: til hop dong nhu la ciic tlrong tin l.iit, c6
cia n-i ia doc quren. sE Urolg ridt 16 vi danr bio ring cdc nhdn rjdn ctia n.rinlr
cing s€ ki6ng tiet 16 bit kj. th6ng.tirr Horr ilong n"o iho hit ki b€n thr.li.ba ndo
khdc n0u r.rhu kl.iong co su <16ng ! bilre vin ban cria b€n kia.

Di.U 7: SLIA DOI V,,\ CHAIT DiI'T HOP DONG

- Hfl dong nar I a cac phu lurc (n€Lr co) cua hcrp ddng nd,v c6 fi6 sua d6i theo
Llroa rhuan hir.- i i r ban c..ra .:ac \irr.

Hon dorr- n:r ,i clt,ln djr tronu tr',rorrg hop .:u:

- Hop d6ng h€t han.

- \itr ruot tlo-rs r.li hir i r lr
ha, prrai th6ng bdo bing i.dn 0"" .fl'H,t*: j']ii,l;iixill,l{rtil,iT; [T;il::]
dur h.r-p dor.5. lrortg trrrorg rgp Berr B d,rtr p.'uo:tg.ltinr dLl hop dorrl rluoc
thoi h:r. hirr B io.r-*lri: ru Lr'- la .o r'<rr di r tarr rir I'iu kia ,r: Llii tli Uta-. rrtr
c:- kr'oal ohr prlt .'rr'r lror't9 quJ r-rnlr truc hicrr lr,.rp done rni- cot:

Diiu 8. GIAt Qt \ i f fR\\H CH AP

- tsir li rrroi rrJt l chaJ. rrau llt-.n lt,r k.'ii- rtri pl-ir .,nh co lien quo'Jin
Hop d6ng nar trudc h6t sO duirc hai b.-n gic i qur et bing tlr urolg lLrorg vd l.roa gidi
trr'r co.o tirrh thon hiru -lri ra ho1. rac.

- Tlonq trudns hop kh6ng the qiai qtrrit.duoc thong qua llrtLong lr-rong ri
hoi iiai. rrroi birr.i eo qJ\(n de rnnlt Lr'.rnh chal'..rniu rlrujrr h11 kh.cu nai do lirr
toi :r eo rlritl . uri- eu, \ ier \ar- d< giai qurer. Pltdtr r<. cu: toa ;itr .a qrr.rir
dinh cu6i cung budc cdc b€r'i phai tuan theo. B€n co l6i cl.riu trdch nhi,;l[ thanh
todn 6n phi.

Diiu 9. BAT KHA KHANG

. - Su kieu bit kha khirtg li su ki.3n rnang tinh khich quan r.d nirn ngoii tarr
ki6m sodt cua cdc. b€n. ki6ng du clodr.r du.crc ho6c khong klic phuc ducrc nhu
d6ng d6t, s6rrg thdn. lo ddt, hoa hoan, chi€n trar.rh, dich b€r.rh vi cdc tham hoa
kltac Urorrr lLronp. lrui'c duo-c. -u rhrr doi chrnlt .iich lroi..nyjn c;nt L.uJ.oLlurn
co th6rr.r qur 0n cira \ri6t Na[r:

- Vi6c m6t b€n kl6ng hoan thanl nghia r u cLra rrrnh do sLr hit Uri khang sd
klrong |h.u Ia co so., da ben kia chdnr dut hol d6ng. Tul.nhi€r.r b€n bi dnh huong
bdi su ki€n b6t kla khdng c6 nghia vu phai:

+ Th6ng bdo nga) cho b6n kia r e ru ki.;l bar kh.r kJr;iLrg rar ra rong vdnr 07
ngirl ngal sau khi xil ra su ki.;n bdt kha khing:

' I ren lrJnh crc blen phJp . .i.r ltgu:l can tltiaL dc haI chi roi da arrh ltu<rr,.:
clo d-r \icrr har Lh.r Utirrp ear r!:

\
It)

t ,/ov



. - Ttong tr-uor.rg hop xril ra su Lierr bit kha khan3. thoi giarr rhuc hi€n hop
d6nc sd clLloc keo diri dr-rng thcri gian diirr ra sLr kien tat liha klranr.: md B€n bi anh
huong kh6ng the thuc hjin dLLo-c cdc lighia vu theo Hot ddng cira nrir.rh:

Di6U IO. ( ,iC DIEI KHO\\ CHT \G
Khj co su thal doi ri gid dich r-u rn6i lruarng tlLi hai b€n thoa thuan diOu

chini giri dich r u theo qul dinh.

C6c dieu kj0n r d drdu khoain Lhic klong ghi tron-s lro.p dong ray s€ clurrc cic
b€n thuc hi€n theo qu1'dinh cua ph6p ludt hi6n hiinlt r,e hop d6ng.

Hop dong eo hieu luc tiL ngay'kj. Sau khi hai bdn hoiin thddr h6t nghia r,u
thco lto-n doni r.r lrit Llroi lr-n h'iu luc rroo dong lhr rtjc nl iin ltop dorrg d.Loc

hodn thdnh la tu ddng thanh lj.
Ho-p diug duoc 16p thiinh 0.1 ban hcng LieI-: r iit co noi dung r a uia tri plirip

BtN ,{ (

6 crArr,r odc
PHAN THI HIEN cuu rctt nor o6uc quln mr

,titry*Vl,t 
"t6al6d*

)

wKP"
t"1/
:J HI

,r\ vti
\+\(H

li nhu nhau. b€n A gii 02 bdn. b6n B gin 01
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GIẤY CHỨNG NHẬN 

THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 

năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 

tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định công tác cứu 

nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;  

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 259/24/CV-

RPV ngày 28/10/2024 của Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam;  

Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: MATSUMURA KAZUYUKI - Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

 
PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

CHỨNG NHẬN: 

 
Công trình: RHYTHM PRECISION VIETNAM - FACTORY PHASE 2. 

Địa điểm xây dựng: Lô 87a, 87b KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. 

Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam. 

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sao Vàng Hải Phòng, Công ty 

TNHH ME Hà Nội. 

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau: 

- Giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách PCCC, bậc chịu lửa, bố trí mặt bằng, lối ra 

thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan; 

- Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống họng nước 

chữa cháy trong nhà, họng tiếp nước từ xe chữa cháy, hệ thống chữa cháy sprinkler tự động bằng 

nước, trang bị bình chữa cháy xách tay, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ 

phá dỡ thô sơ; 

- Giải pháp bảo vệ chống khói; 

- Giải pháp cấp điện cho máy bơm chữa cháy và hệ thống kỹ thuật khác. 

Quy mô công trình và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 

và chữa cháy ghi tại trang 2./. 
Nơi nhận: 
- Chủ đầu tư (để thực hiện); 

- C07 - Bộ Công an;  

- Đ/c Giám đốc CATP; 

- Đ/c Đại tá Dương Đức Hải - PGĐ CATP; 

- Đ/c Trưởng phòng; 

  (để báo cáo) 

- Công an huyện Sóc Sơn; 

  (để theo dõi) 

- Lưu: PC07, Đ2(N. Tuấn). 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2024 
KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 

 

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam 
 

CÔNG AN TP HÀ NỘI  

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, 

CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

Số:              /TD-PCCC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mẫu số PC07 



 

2 
 

QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ DANH MỤC 

TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ  

VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

số:          /TD-PCCC ngày          /         /2024 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) 

 

TT Nội dung Ghi chú 

I QUY MÔ CÔNG TRÌNH  

1 

Xây dựng nhà kho hạng C có diện tích 1.798,2m2, cao 02 tầng, 

chiều cao PCCC là 9,8m, thiết kế 01 thang bộ loại 1, 01 thang 

bộ loại 3. 

 

II DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ  

1 Bản vẽ kiến trúc, kết cấu: KT-01 đến KT-35. 

Công ty cổ phần tư 

vấn và xây dựng 

Sao Vàng Hải 

Phòng, Công ty 

TNHH ME Hà Nội. 

2 Bản vẽ hệ thống điện: ME.01. 

3 

Bản vẽ hệ thống PCCC, giải pháp bảo vệ chống khói: 

FA-01 đến FA-05; EE-01 đến EE-04; EP-00 đến EP-08. 

CD-01 đến CD-02; MV-01 đến MV-04. 

4 Thuyết minh PCCC: Quyển A4.  

 Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy 

và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng./. 

 

 





















































HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 171335

Ngày (Date) 07 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000319226

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2026 từ ngày 01/01/2026 đến

ngày 07/01/2026
kWh 22.280 - 44.837.320

 (kèm theo bảng kê số 1417887969 ngày 07 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 44.837.320

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
44.837.320

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi bốn triệu tám trăm ba mươi bảy nghìn ba trăm hai mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 07/ 01/ 2026   16:39:41

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 171512

Ngày (Date) 17 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000319226

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 1 năm 2026 từ ngày 08/01/2026 đến

ngày 17/01/2026
kWh 32.100 - 66.499.700

 (kèm theo bảng kê số 1417894711 ngày 17 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 66.499.700

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
66.499.700

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi sáu triệu bốn trăm chín mươi chín nghìn bảy trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 17/ 01/ 2026   17:58:06

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 314134

Ngày (Date) 02 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000319226

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 1 năm 2026 từ ngày 18/01/2026 đến

ngày 31/01/2026
kWh 49.311 - 100.800.091

 (kèm theo bảng kê số 1420908938 ngày 02 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 100.800.091

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
100.800.091

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm triệu tám trăm nghìn không trăm chín mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 02/ 02/ 2026   19:06:57

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 343267

Ngày (Date) 07 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000319226

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2026 từ ngày 01/02/2026 đến

ngày 07/02/2026
kWh 26.275 - 54.313.573

 (kèm theo bảng kê số 1421302881 ngày 07 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 54.313.573

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
54.313.573

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi bốn triệu ba trăm mười ba nghìn năm trăm bảy mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 07/ 02/ 2026   17:44:00

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 343480

Ngày (Date) 17 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000319226

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2026 từ ngày 08/02/2026 đến

ngày 17/02/2026
kWh 28.799 - 57.469.859

 (kèm theo bảng kê số 1421313144 ngày 17 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 57.469.859

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
57.469.859

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm năm mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 17/ 02/ 2026   15:12:36

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 363314

Ngày (Date) 02 tháng (month) 03 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000319226

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 2 năm 2026 từ ngày 18/02/2026 đến

ngày 28/02/2026
kWh 30.920 - 63.406.481

 (kèm theo bảng kê số 1424244182 ngày 02 tháng 03 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 63.406.481

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
63.406.481

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi ba triệu bốn trăm linh sáu nghìn bốn trăm tám mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 02/ 03/ 2026   17:19:01

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCK

Số (No): 854651

Ngày (Date) 08 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000319226

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 12 năm 2025 từ ngày 01/12/2025 đến

ngày 07/12/2025
kWh 24.700 - 49.921.500

 (kèm theo bảng kê số 1414562642 ngày 08 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 49.921.500

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
49.921.500

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi chín triệu chín trăm hai mươi mốt nghìn năm trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 08/ 12/ 2025   17:30:53

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCK

Số (No): 854921

Ngày (Date) 18 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000319226

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 12 năm 2025 từ ngày 08/12/2025 đến

ngày 17/12/2025
kWh 34.742 - 69.565.543

 (kèm theo bảng kê số 1414568278 ngày 18 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 69.565.543

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
69.565.543

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi chín triệu năm trăm sáu mươi lăm nghìn năm trăm bốn mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 18/ 12/ 2025   17:03:05

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 171257

Ngày (Date) 02 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000319226

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 12 năm 2025 từ ngày 18/12/2025 đến

ngày 31/12/2025
kWh 38.878 - 78.802.057

 (kèm theo bảng kê số 1417772655 ngày 02 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 78.802.057

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
78.802.057

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi tám triệu tám trăm linh hai nghìn không trăm năm mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 02/ 01/ 2026   17:31:34

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 171334

Ngày (Date) 07 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42 KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000024142

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2026 từ ngày 01/01/2026 đến

ngày 07/01/2026
kWh 146.014 - 284.670.550

 (kèm theo bảng kê số 1417887961 ngày 07 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 284.670.550

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
284.670.550

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm tám mươi bốn triệu sáu trăm bảy mươi nghìn năm trăm năm mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 07/ 01/ 2026   16:39:40

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 171511

Ngày (Date) 17 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42 KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000024142

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 1 năm 2026 từ ngày 08/01/2026 đến

ngày 17/01/2026
kWh 168.950 - 335.345.588

 (kèm theo bảng kê số 1417894703 ngày 17 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 335.345.588

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
335.345.588

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba trăm ba mươi lăm triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn năm trăm tám mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 17/ 01/ 2026   17:58:06

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCK

Số (No): 854650

Ngày (Date) 08 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42 KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000024142

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 12 năm 2025 từ ngày 01/12/2025 đến

ngày 07/12/2025
kWh 127.179 - 249.349.072

 (kèm theo bảng kê số 1414562634 ngày 08 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 249.349.072

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
249.349.072

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm bốn mươi chín triệu ba trăm bốn mươi chín nghìn không trăm bảy mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 08/ 12/ 2025   17:30:52

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 171256

Ngày (Date) 02 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42 KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000024142

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 12 năm 2025 từ ngày 18/12/2025 đến

ngày 31/12/2025
kWh 235.639 - 464.160.878

 (kèm theo bảng kê số 1417772647 ngày 02 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 464.160.878

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
464.160.878

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn trăm sáu mươi bốn triệu một trăm sáu mươi nghìn tám trăm bảy mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 02/ 01/ 2026   17:31:34

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 171445

Ngày (Date) 17 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000000873

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2026 từ ngày 01/01/2026 đến

ngày 17/01/2026
kWh 26.400 - 56.369.640

 (kèm theo bảng kê số 1417893594 ngày 17 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 56.369.640

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
56.369.640

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi chín nghìn sáu trăm bốn mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 17/ 01/ 2026   17:38:13

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 343414

Ngày (Date) 17 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000000873

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2026 từ ngày 01/02/2026 đến

ngày 17/02/2026
kWh 24.240 - 51.547.080

 (kèm theo bảng kê số 1421312889 ngày 17 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 51.547.080

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
51.547.080

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi mốt triệu năm trăm bốn mươi bảy nghìn không trăm tám mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 17/ 02/ 2026   15:12:15

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 363247

Ngày (Date) 02 tháng (month) 03 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000000873

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2026 từ ngày 18/02/2026 đến

ngày 28/02/2026
kWh 11.400 - 24.243.720

 (kèm theo bảng kê số 1422311749 ngày 02 tháng 03 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 24.243.720

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
24.243.720

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai mươi bốn triệu hai trăm bốn mươi ba nghìn bảy trăm hai mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 02/ 03/ 2026   17:18:39

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCK

Số (No): 854826

Ngày (Date) 17 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000000873

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 12 năm 2025 từ ngày 01/12/2025 đến

ngày 17/12/2025
kWh 25.320 - 53.726.520

 (kèm theo bảng kê số 1414568024 ngày 17 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 53.726.520

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
53.726.520

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi ba triệu bảy trăm hai mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 17/ 12/ 2025   16:39:46

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 163913

Ngày (Date) 02 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42, KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000000873

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 12 năm 2025 từ ngày 18/12/2025 đến

ngày 31/12/2025
kWh 19.320 - 41.124.480

 (kèm theo bảng kê số 1416448952 ngày 02 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 41.124.480

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
41.124.480

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi mốt triệu một trăm hai mươi bốn nghìn bốn trăm tám mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 02/ 01/ 2026   17:20:02

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 171484

Ngày (Date) 17 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42 KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000004175

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2026 từ ngày 01/01/2026 đến

ngày 17/01/2026
kWh 22.500 - 48.436.200

 (kèm theo bảng kê số 1417893659 ngày 17 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 48.436.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
48.436.200

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi tám triệu bốn trăm ba mươi sáu nghìn hai trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 17/ 01/ 2026   17:38:14

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 314106

Ngày (Date) 02 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42 KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000004175

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 1 năm 2026 từ ngày 18/01/2026 đến

ngày 31/01/2026
kWh 19.200 - 41.009.700

 (kèm theo bảng kê số 1418213659 ngày 02 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 41.009.700

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
41.009.700

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi mốt triệu không trăm linh chín nghìn bảy trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 02/ 02/ 2026   19:06:46

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 343452

Ngày (Date) 17 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42 KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000004175

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2026 từ ngày 01/02/2026 đến

ngày 17/02/2026
kWh 18.900 - 40.619.700

 (kèm theo bảng kê số 1421312952 ngày 17 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 40.619.700

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
40.619.700

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi triệu sáu trăm mười chín nghìn bảy trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 17/ 02/ 2026   15:12:16

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 363285

Ngày (Date) 02 tháng (month) 03 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42 KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000004175

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2026 từ ngày 18/02/2026 đến

ngày 28/02/2026
kWh 9.600 - 20.401.800

 (kèm theo bảng kê số 1422311878 ngày 02 tháng 03 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 20.401.800

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
20.401.800

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai mươi triệu bốn trăm linh một nghìn tám trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 02/ 03/ 2026   17:18:39

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCK

Số (No): 854864

Ngày (Date) 17 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42 KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000004175

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 12 năm 2025 từ ngày 01/12/2025 đến

ngày 17/12/2025
kWh 24.600 - 52.402.800

 (kèm theo bảng kê số 1414568089 ngày 17 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 52.402.800

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
52.402.800

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi hai triệu bốn trăm linh hai nghìn tám trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 17/ 12/ 2025   16:39:45

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 163952

Ngày (Date) 02 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42 KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000004175

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 12 năm 2025 từ ngày 18/12/2025 đến

ngày 31/12/2025
kWh 19.800 - 42.201.900

 (kèm theo bảng kê số 1416449017 ngày 02 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 42.201.900

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
42.201.900

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi hai triệu hai trăm linh một nghìn chín trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 02/ 01/ 2026   17:20:01

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCK

Số (No): 314133

Ngày (Date) 02 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42 KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000024142

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 1 năm 2026 từ ngày 18/01/2026 đến

ngày 31/01/2026
kWh 250.839 - 491.441.645

 (kèm theo bảng kê số 1420908930 ngày 02 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 491.441.645

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
491.441.645

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn trăm chín mươi mốt triệu bốn trăm bốn mươi mốt nghìn sáu trăm bốn mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 02/ 02/ 2026   19:06:57

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCK

Số (No): 854920

Ngày (Date) 18 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-011

Địa chỉ (Address): Số nhà 36 đường Đa Phúc, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN - Số TK: 3160211-000013 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Mã số thuế (Tax code): 0101771390 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô 42 KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD09000024142

Số tài khoản(Account No):118002619362 Tại Ngân hàng VietinBank

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 12 năm 2025 từ ngày 08/12/2025 đến

ngày 17/12/2025
kWh 179.198 - 348.447.627

 (kèm theo bảng kê số 1414568270 ngày 18 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 348.447.627

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
348.447.627

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm bốn mươi bảy nghìn sáu trăm hai mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN
Ngày ký: 18/ 12/ 2025   17:03:05

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ Lô 42, Khu Công nghiệp Nội Bài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế 0101771390

Hình thức thanh toán

Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Họ tên người mua hàng

Số tài khoảnTM/CK

Đơn vị

Số 00001674

Ký hiệu C25TNB

1Mẫu số

Tại Ngân Hàng Indovina Chi Nhánh Hà NộiSố tài khoản 2020888 - 003

Điện thoại 024.3582.0333

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Nội Bài, Xã Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội, Việt
Nam

0100113991Mã số thuế

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NỘI BÀI

6 = 4 x 554321

Đơn vị bán hàng

(Amount)(Unit Price)(Quantity)(Unit) (Description)(No.)

Thành tiềnĐơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hoá, dịch vụSTT

Ngày (day) 31 Tháng (month) 12 Năm (year) 2025

024.3582.0330Fax:

 (Seller):

(Form No.):

 (Serial No.):

(Invoice No.):

 (Tax Code):

(Address):

(Tel.):

(Account No.): (At):

 (Buyer):

(Company name):

 (Tax Code):

(Address):

(Payment method): (Account No.):

Email:

MCCQT: 009329FDE664BB44D8A25088F4CB09FB92

Mã QHNS CCCD : (Budgetary Relationship Code ):

7.239.90819.204377M3Nước sạch tháng 12/2025 - Lô 87A1

7.047.86819.204367M3Nước sạch tháng 12/2025- Lô 422

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NỘI
BÀI

Ngày ký:31/12/2025

(Signed digitally by)

Đã được ký điện tử bởi

(Tax rate):

Cộng tiền hàng

Mười bốn triệu hai trăm tám mươi bảy nghìn bảy trăm bảy mươi sáu
đồng chẵn

Số tiền viết bằng chữ

Thuế suất GTGT 0

Tổng cộng tiền thanh toán 14.287.776

% Cộng tiền thuế GTGT 0

14.287.776

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tênKý, ghi rõ họ tên

Người bán hàngNgười mua hàng

(Sign, full name) (Sign, stamp, full name)

(Sub total):

(VAT amount):

(Total payment):

(Amount in words):

(Buyer) (Seller)

Đường dẫn tra cứu: hddt.3asoft.vn Mã bảo mật: LINSVPTQY-5

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Giải Pháp Phần mềm 3A Việt Nam. MST:0108516079 Điện thoại: 0243 791.8098



(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ Lô 42, Khu Công nghiệp Nội Bài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế 0101771390

Hình thức thanh toán

Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Họ tên người mua hàng

Số tài khoảnTM/CK

Đơn vị

Số 00000144

Ký hiệu C26TNB

1Mẫu số

Tại Ngân Hàng Indovina Chi Nhánh Hà NộiSố tài khoản 2020888 - 003

Điện thoại 024.3582.0333

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Nội Bài, Xã Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội, Việt
Nam

0100113991Mã số thuế

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NỘI BÀI

6 = 4 x 554321

Đơn vị bán hàng

(Amount)(Unit Price)(Quantity)(Unit) (Description)(No.)

Thành tiềnĐơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hoá, dịch vụSTT

Ngày (day) 30 Tháng (month) 01 Năm (year) 2026

024.3582.0330Fax:

 (Seller):

(Form No.):

 (Serial No.):

(Invoice No.):

 (Tax Code):

(Address):

(Tel.):

(Account No.): (At):

 (Buyer):

(Company name):

 (Tax Code):

(Address):

(Payment method): (Account No.):

Email:

MCCQT: 00B09F19304BD54C25AA2C3162E2D731B7

Mã QHNS CCCD : (Budgetary Relationship Code ):

7.969.66019.204415M3Nước sạch tháng 01/2026 - Lô 87A1

14.383.79619.204749M3Nước sạch tháng 01/2026- Lô 422

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NỘI
BÀI

Ngày ký:30/01/2026

(Signed digitally by)

Đã được ký điện tử bởi

(Tax rate):

Cộng tiền hàng

Hai mươi hai triệu ba trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi
sáu đồng chẵn

Số tiền viết bằng chữ

Thuế suất GTGT 0

Tổng cộng tiền thanh toán 22.353.456

% Cộng tiền thuế GTGT 0

22.353.456

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tênKý, ghi rõ họ tên

Người bán hàngNgười mua hàng

(Sign, full name) (Sign, stamp, full name)

(Sub total):

(VAT amount):

(Total payment):

(Amount in words):

(Buyer) (Seller)

Đường dẫn tra cứu: hddt.3asoft.vn Mã bảo mật: 5FT749EP8-F

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Giải Pháp Phần mềm 3A Việt Nam. MST:0108516079 Điện thoại: 0243 791.8098



(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ Lô 42, Khu Công nghiệp Nội Bài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế 0101771390

Hình thức thanh toán

Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Họ tên người mua hàng

Số tài khoảnTM/CK

Đơn vị

Số 00000145

Ký hiệu C26TNB

1Mẫu số

Tại Ngân Hàng Indovina Chi Nhánh Hà NộiSố tài khoản 2020888 - 003

Điện thoại 024.3582.0333

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Nội Bài, Xã Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội, Việt
Nam

0100113991Mã số thuế

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NỘI BÀI

6 = 4 x 554321

Đơn vị bán hàng

(Amount)(Unit Price)(Quantity)(Unit) (Description)(No.)

Thành tiềnĐơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hoá, dịch vụSTT

Ngày (day) 30 Tháng (month) 01 Năm (year) 2026

024.3582.0330Fax:

 (Seller):

(Form No.):

 (Serial No.):

(Invoice No.):

 (Tax Code):

(Address):

(Tel.):

(Account No.): (At):

 (Buyer):

(Company name):

 (Tax Code):

(Address):

(Payment method): (Account No.):

Email:

MCCQT: 006897D5FFB0B74095B6D04B641CA519D7

Mã QHNS CCCD : (Budgetary Relationship Code ):

2.005.2804.832415M3
Phí thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt tháng
01/2026- Lô 87A

1

3.595.0084.832744M3
Phí thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt tháng
01/2026 - Lô 42

2

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NỘI
BÀI

Ngày ký:30/01/2026

(Signed digitally by)

Đã được ký điện tử bởi

(Tax rate):

Cộng tiền hàng

Năm triệu sáu trăm nghìn hai trăm tám mươi tám đồng chẵnSố tiền viết bằng chữ

Thuế suất GTGT 0

Tổng cộng tiền thanh toán 5.600.288

% Cộng tiền thuế GTGT 0

5.600.288

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tênKý, ghi rõ họ tên

Người bán hàngNgười mua hàng

(Sign, full name) (Sign, stamp, full name)

(Sub total):

(VAT amount):

(Total payment):

(Amount in words):

(Buyer) (Seller)

Đường dẫn tra cứu: hddt.3asoft.vn Mã bảo mật: 8C0GLD0PV-X

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Giải Pháp Phần mềm 3A Việt Nam. MST:0108516079 Điện thoại: 0243 791.8098



(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ Lô 42, Khu Công nghiệp Nội Bài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế 0101771390

Hình thức thanh toán

Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Họ tên người mua hàng

Số tài khoảnTM/CK

Đơn vị

Số 00000278

Ký hiệu C26TNB

1Mẫu số

Tại Ngân Hàng Indovina Chi Nhánh Hà NộiSố tài khoản 2020888 - 003

Điện thoại 024.3582.0333

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Nội Bài, Xã Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội, Việt
Nam

0100113991Mã số thuế

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NỘI BÀI

6 = 4 x 554321

Đơn vị bán hàng

(Amount)(Unit Price)(Quantity)(Unit) (Description)(No.)

Thành tiềnĐơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hoá, dịch vụSTT

Ngày (day) 28 Tháng (month) 02 Năm (year) 2026

024.3582.0330Fax:

 (Seller):

(Form No.):

 (Serial No.):

(Invoice No.):

 (Tax Code):

(Address):

(Tel.):

(Account No.): (At):

 (Buyer):

(Company name):

 (Tax Code):

(Address):

(Payment method): (Account No.):

Email:

MCCQT: 005007F026D75C469C90D1B608A325B526

Mã QHNS CCCD : (Budgetary Relationship Code ):

6.145.28019.204320M3Nước sạch tháng 02/2026 - Lô 87A1

15.036.73219.204783M3Nước sạch tháng 02/2026- Lô 422

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NỘI
BÀI

Ngày ký:28/02/2026

(Signed digitally by)

Đã được ký điện tử bởi

(Tax rate):

Cộng tiền hàng

Hai mươi mốt triệu một trăm tám mươi hai nghìn không trăm mười
hai đồng chẵn

Số tiền viết bằng chữ

Thuế suất GTGT 0

Tổng cộng tiền thanh toán 21.182.012

% Cộng tiền thuế GTGT 0

21.182.012

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tênKý, ghi rõ họ tên

Người bán hàngNgười mua hàng

(Sign, full name) (Sign, stamp, full name)

(Sub total):

(VAT amount):

(Total payment):

(Amount in words):

(Buyer) (Seller)

Đường dẫn tra cứu: hddt.3asoft.vn Mã bảo mật: FI50PNBL7-L

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Giải Pháp Phần mềm 3A Việt Nam. MST:0108516079 Điện thoại: 0243 791.8098



(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ Lô 42, Khu Công nghiệp Nội Bài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế 0101771390

Hình thức thanh toán

Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội)

Họ tên người mua hàng

Số tài khoảnTM/CK

Đơn vị

Số 00000279

Ký hiệu C26TNB

1Mẫu số

Tại Ngân Hàng Indovina Chi Nhánh Hà NộiSố tài khoản 2020888 - 003

Điện thoại 024.3582.0333

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Nội Bài, Xã Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội, Việt
Nam

0100113991Mã số thuế

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NỘI BÀI

6 = 4 x 554321

Đơn vị bán hàng

(Amount)(Unit Price)(Quantity)(Unit) (Description)(No.)

Thành tiềnĐơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hoá, dịch vụSTT

Ngày (day) 28 Tháng (month) 02 Năm (year) 2026

024.3582.0330Fax:

 (Seller):

(Form No.):

 (Serial No.):

(Invoice No.):

 (Tax Code):

(Address):

(Tel.):

(Account No.): (At):

 (Buyer):

(Company name):

 (Tax Code):

(Address):

(Payment method): (Account No.):

Email:

MCCQT: 00887C105F5EE94FE08729C05203AE9E0E

Mã QHNS CCCD : (Budgetary Relationship Code ):

1.546.2404.832320M3
Phí thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt tháng
02/2026- Lô 87A

1

3.754.4644.832777M3
Phí thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt tháng
02/2026 - Lô 42

2

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NỘI
BÀI

Ngày ký:28/02/2026

(Signed digitally by)

Đã được ký điện tử bởi

(Tax rate):

Cộng tiền hàng

Năm triệu ba trăm nghìn bảy trăm linh bốn đồng chẵnSố tiền viết bằng chữ

Thuế suất GTGT 0

Tổng cộng tiền thanh toán 5.300.704

% Cộng tiền thuế GTGT 0

5.300.704

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tênKý, ghi rõ họ tên

Người bán hàngNgười mua hàng

(Sign, full name) (Sign, stamp, full name)

(Sub total):

(VAT amount):

(Total payment):

(Amount in words):

(Buyer) (Seller)

Đường dẫn tra cứu: hddt.3asoft.vn Mã bảo mật: RHKHAT452-3

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Giải Pháp Phần mềm 3A Việt Nam. MST:0108516079 Điện thoại: 0243 791.8098
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Đường ống bị rò rỉ gây  ra mùi đường ống thoát ra ngoài 


	MỤC LỤC
	DANH MỤC BẢNG
	DANH MỤC HÌNH
	DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
	CHƯƠNG I
	THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
	1.1. Tên chủ cơ sở
	1.2. Tên cơ sở
	1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
	1.3.1. Công suất hoạt động của Cơ sở
	1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
	1.3.3. Sản phẩm của cơ sở

	1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện nước của cơ sở
	1.4.1. Nguyên nhiên vật liệu
	1.4.2. Máy móc, thiết bị
	1.4.3. Điện
	1.4.4. Nước
	1.4.4.1. Nhu cầu sử dụng nước hiện nay
	1.4.4.2. Nhu cầu sử dụng nước từ Q2 năm 2027


	1.5. Phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
	1.6. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo vệ môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi trường
	1.7. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

	Chương II
	SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA               MÔI TRƯỜNG
	2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định
	2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường

	Chương III
	KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ                              MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
	3.1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
	3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa
	3.1.1.1. Thông số kỹ thuật cơ bản của công trình thu gom, thoát nước mưa
	3.1.1.2. Các biện pháp thu gom, thoát nước mưa được thực hiện
	3.1.2. Thu gom, thoát nước thải
	3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải
	3.1.2.2. Công trình thoát nước thải sinh hoạt
	3.1.2.3. Điểm xả nước thải sinh hoạt sau xử lý

	3.1.3. Xử lý nước thải
	3.1.3.1. Nước thải sản xuất:
	3.1.3.2. Nước thải sinh hoạt:


	3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
	3.2.1. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải Dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (SMT); Máy tái chế xỉ hàn; Xưởng lắp ráp đồ điện, điện tử và các thiết bị gia dụng khác
	3.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải dây chuyền sản xuất và hàn bảng mạch (DIP)
	3.2.3. Công trình, biện pháp xử lý hơi nhựa và nhiệt dư dây chuyền đúc nhựa
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